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Loi nói dáu 


Tâm-từ, nói một cách nóm na là tình thương 
yêu, là một tình cảm thiêng liêng đổi với tát cả 
chúng-sinh dù nhỏ ай lớn, là một nhu саи thiết 
yêu trong đời sông của môi chúng-sinh. 

Tát cả sinh vật ” hiên hữu nói chung, tất cả 
mọi chüng-sinh nói riêng, thường có hai nhu саи 
thiết yêu: 

- Nhu câu vé vật chất: như vật thực, y phuc, 
chó ở, thuốc trị bệnh, v.v... 

- Nhu cầu về tỉnh thân: ở đây chỉ muốn dé 
cập dén tinh cảm thiêng liêng, tình thương 


! Sinh vật: vật có sự sống như tất cả chúng-sinh, các loại 
động vật, ... chúng có sự sinh, sự tăng trưởng, sự già, sự 
chêt. 
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yêu đối với tất cả chúng-sinh gọi là tâm-từ, chỉ 
có trong thién-tám trong sáng mà thói, là một 
món ăn tỉnh thân ngon lành bó dưỡng không 
những nhất thời, mà còn nuôi dưỡng thiện-tâm 
tăng trưởng, đem lại sự lợi ích, sự tién hóa, sự 
an-lac trong kiép hién-tai và nhiéu kiép vi-lai, 
cá cho minh lán cho tát cá moi chúng-sinh níta; 
cho nén, tám-tir là mót nguón sinh luc quy giá, 
một thứ báo bối báo vé an toàn cho thân tâm. 


Để có được tâm-từ không phải là việc dễ 
dàng, mà đòi hỏi hành-giả cán phải có nén tảng 
vững chắc để tám-ti phát sinh, có tâm tinh-tán 
không ngừng, có đức nhán-nai, kiên trì thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đúng theo 
phương pháp, thì tâm-từ mới có thể phát sinh và 
tăng trưởng, chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc cho mình và những người 
gân gũi thân cận cùng tất cả chúng-sinh, không 
ngoại trừ một ai. 

Bởi vi, hành-giả niệm rải tâm-từ rộng lớn vô 
lượng, vô biên đến tất cả chüng-sinh, hòa đồng 
giữa mình cùng với tất cả chúng-sinh; chan hoà 
cùng khắp, mọi sinh vật tiếp nhận sự an lành, 
mát mẻ trong một môi trường sinh khi phát xuất 
từ tám-tir, làm cho các sinh vật được tươi tốt và 
tàng trưởng. 


Vậy tâm-từ là gì? 
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Tâm-từ chính là vô-sân tâm-sở động sinh 
trong dai-thién-tám có đối-tượng là tất cả 
chung-sinh. Hành-giå thwc-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh, không 
ngoại trừ một chúng-sinh nào. Người có tâm-từ 
vô lượng vô biên rải khắp cùng mọi sinh vật; 
tâm-từ rải đến nơi nào, chúng-sinh muôn loài 
hưởng được an lành mát mẻ nơi ấy; tâm-từ rải 
khắp mọi nơi thì chúng-sinh muôn loài hưởng 
được an lành, mát mẻ khắp moi noi. 

Ngược lại với tâm-từ là "tám-tir giả”, cũng 
là tình thương yêu, nhưng lại phát sinh từ tâm- 
tham trong đồi-tượng ау nào đảng hài 
lòng, người nào dáng hài lòng, v.v.. 

Nếu dói-twong chúng-sinh, con người ấy làm 
diéu gi không đáp ипе được tâm tham muốn, 
thì chủ thể, người mong muốn ấy cảm thấy bát 
mãn, thất vọng; nghĩa là tham mà không được 
nhw ý của mình, thì chính tâm-tham ấy làm 
nhân duyên phát sinh tâm-sân thù ghét, phá 
hoại dói- tượng chúng-sinh, con người ấy. Do 
đó, tình thương yêu phát sinh từ tàm-tham gọi 
là “tâm-từ giá”. 

“Tâm-từ giá" và tâm-từ thật khác nhau do 
tám và đối-tượng. 

“Tâm-từ giá" đồng sinh với tâm-tham, có 
dói-twong là chúng-sinh, con người dáng yêu 
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theo tâm-tham của mình; nếu dói-twong chúng- 
sinh, con người ấy không còn thỏa mãn theo 
tâm-tham, thì làm nhân duyên phát sinh tâm- 
sân làm hại dói-twong ấy. Đó là tính chất 
của “tâm-từ giá”. 

- Tâm-từ thật là vô-sân tâm-sở đông sinh với 
thiện-tâm, có đối-tượng là tất cả chüng-sinh, không 
ngoại trừ một ai, dáu trong số tất cả chúng-sinh 
ду, biết có chüng-sinh là kẻ thù cua mình thì 
thiện tâm vẫn không thay đổi, hành-giả уйп 
niệm rải tâm-từ mong cho tất cả chúng-sinh: 


* Không oan trái lần nhau. 

* Không khó tám. 

* Không khô thán. 

* Giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

Đó là tính chất đặc biệt của tâm-từ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ là người cán phải có tâm-từ trước tiên; cũng 
ví nhu: người thí chủ muốn làm phước bó-thí thì 
cán phải hội du các điêu kiện: 

* Tác-ý thiện-tâm bó-thí. 
* Có vát thí đáy đủ săn sảng. 
e Có người tho thí xong. 


Khi ấy, người thí chủ mới thành tựu phước- 
thiện bó-thí. 
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Cũng nhu vậy, hành-gid thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ, trước tiên phải có йау đủ 
tâm-từ, rồi mới niệm rải tâm-từ ấy đến tất cả 
chúng-sinh, không ngoại trừ chúng-sinh пао. 

Hànhgiả nên niệm rải tám-tir bằng 
tiếng Pali, lời giáo huấn của Đức-Phật, là một 
thứ tiếng phó thông đối với các hàng chư-thiên, 
phạm-thiên, lại còn có năng lực đối với tất cả 
các loài chúng-sinh, dà nhỏ dù lớn; điều quan 
trọng, khi tâm niệm, hành-giả cán phải hiểu rõ y 
nghĩa từng chữ, từng câu Pali ấy. 

Quyển sách nhỏ này bán sw đã dày công biên 
soạn, chỉ dẫn thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ theo nhiễu phương pháp như: 


- Phương pháp theo bài Kinh Tâm-từ 
(Mettasutta). 


- Phương pháp theo Вб  Thanh-Tịnh-Đạo 
(Visuddhimagga). 


- Phwong pháp theo bó Patisambhida- 
magga, v.v... 

Để giúp cho quy hành-giả, độc giả tìm hiểu, 
nghiên cứu, chọn lựa phương pháp thực-hành 
pháp-hành niệm rải tâm-từ nào thích hợp với 
bản tính, với căn duyén cua mỗi hành-giả, để 
cho sự thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đạt 
được hiệu quả tốt nhất. 
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Quyển sách nhỏ "Tám-tir" này, bán sư đã có 
găng sưu tám gom nhặt nhiều nguồn tài liệu liên 
quan đến tâm-từ chi được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bán sư có găng hết mình giảng giải dé 
giúp cho độc giả tim hiểu rõ tâm-từ, song vì khá 
năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi 
những diéu sơ sót, thậm chí còn có chó sai ngoài 
khá năng hiểu biết của bán sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bác thiện-trí có tâm-từ chỉ giáo, góp y 
chán tình. 

Kính xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn 
phẩm này được hoàn hảo, hầu mong dem lại sự 
lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chúng ta. 

Bán sư kinh cán đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và 
kính xin quy Ngài ghi nhận nơi đây lòng chán 
thành biết ơn sâu sắc của bán sư. 

* Quyển sách nhỏ “Tâm-từ này được hoàn 
thành do nhờ nhiễu người giúp đỡ như là 
Dhammavara Samanera xem kỹ Бап thảo, 
Dhammananda ираѕіка đã tán tám xem kỹ lại 
bản thảo, dàn trang, làm thành quyển sách và 
được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép án hành. 
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Bán sư vô cùng hoan hy biết ơn tất cá quy vi. 


Nhán dip này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (f)-khưu Hộ-Pháp) thành kính dáng 
phán pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hó-Tóng, Vamsarakkhitamahathera 
là sư phu của con, đông thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bwu-Chon, Ngài Đại-Tlrưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chua Tw- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hó-Nhán (chùa Thién- 
Lâm, Hué) cùng chư Đại-Trưởng-lão, đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyén-thuy (Theravada) 
vé truyén bá trên qué hương Viét-Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phán phước-thiện thanh cao 
này đến chư Dai-Ti rưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Mién-Dién), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quy Ngài hoan hy. 


Idam no ñãHnam hotu, sukhità hontu ñatayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyén của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, mong quy vị hoan hy nhận phán 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khổ, được an-lạc láu dai. 
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Imam puñnabhagam | mata-pitu-acariya- 
üati-mittananceva sesasabbasattananca dema, 
sabbepi te puññapattim laddhàna sukhità hontu, 
dukkhà muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tám hôi hướng, chia phán 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, tháy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quy vị hoan hy nhận phán phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, mong cho quy vi 
thoát moi cánh khó, hưởng được moi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 


Idam me dhammadànam asavakkhayavaham 
hotu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dán dắt 
môi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-dao, A-ra-hán Thánh-quả và Niét-bàn, diệt 
tận được mọi phiên-não trám-luán, giải thoát 
khổ tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa điệt tận 
được mọi phién- não trám-luán, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
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cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cối ác-giói, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện- nghiệp cho quả tái-sinh trong 7 cối 
thiện-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con déu là Hgười có chánh-kién, có đức-tin 
trong sạch noi Тат-Бао, tin nghiệp và quả cua 
nghiệp, có duyên lành được ейп gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch noi bậc thién-trí, 
có găng tinh-tán thực-hành theo lời giáo-huán 
của bác thiện-trí, không ngừng tao mọi pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
dé mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép 
quy-y Tam-báo và thành tâm hộ trì Тат-Бао 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này, mong cho mỗi người chúng con luôn 
luôn có duyên lành, tạo được nhân 11 sáu sắc 
trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng 
con trong môi kiếp, dù có được thành tựu quả báu 
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0 cối người (manussasampatti), hưởng được mọi 
sự an-lạc như thé nào, cũng không đắm say trong 
cối người; hoặc ай có được thành tựu quả báu ở 
cối trời (devasampatti), hưởng được mọi an-lạc 
nhu thé nào, cũng không đắm say trong cối trời. 

Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có mong sớm được thành 
tựu quả báu chứng ngộ Niét-bàn (Nibbãna- 
sampatti) mà thôi, dé mong giải thoát khó tử 
sinh luán-hói trong tam-giới. 


Icchitam patthitam amham, 
khippameva samijjhatu. 


Điều mong ибс, y nguyện của chúng con 
Nguyện mong sớm được thành tựu như ÿ. 
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TÂM-TỪ 


Tâm-từ dịch nghĩa từ tiếng Pali: Mettàcitta. 

- Мека: Từ, thương, tinh thuong. 

- Citta: Tâm, sự biết. 

Mettücitta: Tâm-từ, biết thương, tình thương 
cao thượng, tình thương cả mình lẫn tất cả chúng- 
sinh; cầu mong sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc 
lâu dài cho mình và tất cả chúng-sinh đồng nhau 
cả thảy. 

Đối-tượng của tâm-từ là chúng-sinh đáng yêu, 
đáng mến, dáng kính (piyamanapasattapaññatti) 
thuộc chế định pháp. 


Tâm-từ là tâm nào? 


Thật ra, tâm-từ không có tâm riêng biệt trong 
các loại tâm “Р. Tâm-từ này là một trong những 
phận sự biệt đôi-tượng của vô-sân tâm-sở 


1 Тат gồm có 89 hoặc 121 tâm, và tâm-sở có 52 tám-só; trong 
só tâm, tâm-sở này không có tám nào trực пёр gọi là tâm-từ. 
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(adosacetasika), khi đôi-tượng là chüng-sinh dáng 
yêu, đáng mến, đáng kính, thuộc chế-định-pháp. 

Vô-sân tâm-sở thuộc loại tinh-háo tâm-sở 
(sobhanacetasika) đồng sinh với tất cả tịnh-hảo 
tâm ©) (sobhanacitta) có 6 đỗi-tượng: sắc, thanh 
hương, vị, xúc và pháp, gồm có đối-tượng chân- 
nghĩa-pháp và chế- định-pháp. 

Nếu vô-sân tâm-sở đồng sinh với tịnh-hảo- 
tâm không biết đến đối-tượng chúng-sinh đáng 
yêu, đáng mến, đáng kính thì vô-sân tâm-sở ấy 
không gọi là tâm-từ. 


Nếu vô-sân tâm-sở đồng sinh với tịnh-hảo-tâm- 
biệt đôi-tượng chúng-sinh đáng yêu, đáng mên, 
đáng kính thì vô-sân tâm-sở ây gọi là tâm-từ. 


Tâm-từ, tình thương là một trong 4 đức tính (từ, 
bị, hỷ, xả) trong tâm của người mẹ, người cha; nên 
thường gọi mẹ là từ mâu, gọi cha là từ phụ. 


Xét theo tâm, thi tâm-từ và tàm-bi không bao 
giờ đi đôi, không đồng sinh với nhau, bởi vì mỗi 
tâm có dói-tuong chüng-sinh khác nhau: 

- Tám-tir có dói-tuong chüng-sinh dáng yéu, 
đáng mến, dáng kính (piyamanápasattapafifiatti), 
cầu mong tất cả chúng-sinh được sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu đài. 


! Tịnh-hảo-tâm gòm có 59 hoặc 91 tâm. 
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- Tám-bi có đối-tượng chüng-sinh dang dau 
khó (dukkhitasattapafifiatti). Tám-bi cám tháy 
thuong xót, mong cứu giúp chüng-sinh à áy thoát 
khói cảnh khó ấy. 


Do đó, khi nào có tâm-từ thi khi ấy không có 
tâm-bI; và ngược lai khi nào có tâm-bi thì khi ây 
không có tâm-từ. 


Tâm-từ là tình thương 


Tình thương có 3 loại: 

- Tinh thương với tâm tham-ái (tanhapema). 
- Tinh thuong trong gia dinh (gehasitapema). 
- Tinh thương với tâm-từ (metta-adosa). 


1- Tinh thương với tâm tham-ái như thé nào? 


Tình thương với tâm tham-ái là tình thương 
giữa người nam với người nữ có quan hệ tình 
cảm yêu đương thắm thiết, gắn bó với nhau do 
tâm tham hài lòng với nhau; tình thương này 
thường có giới hạn giữa người nam với người nữ, 
mỗi người tự xem như thuộc sở hữu của nhau, 
do tâm tham ấy nên thường xảy ra khổ tâm. 

- Hai người nam và nữ sống chung hòa hợp 
với nhau, nếu người này bị bệnh tật óm dau 
v.V.., thì người kia cũng bị khó tám lo lắng, 
chăm sóc, chữa tri cho người này mau khói 
bệnh; nếu chữa trị bệnh không khỏi, người này 
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từ bỏ cõi đời thì làm cho người kia khó tâm sâu 
não, thương tiếc đến người thương đã quá vãng. 

- Nếu người này nghỉ ngờ lòng chung thủy của 
người kia hoặc bi phụ bạc, phản bội, thi cảm 
thấy khổ tâm dẫn đến thù ghét, đành phải từ bỏ 
nhau, v.v... 


Đó là tình thương với tâm tham-ái giữa nam 
VỚI nit. 
Đức-Phật dạy: "Tham-di là nhân sinh khó-dé. ” 


Cho nên, khi tham mà được hài lòng thì sẽ 
làm nhân sinh khô lâu dài; khi tham mà không 
được hài lòng thì sẽ làm nhân sinh khô dữ dội. 


Tâm tham là nhân mà tâm sân là quả. Cho 
nên, thương bao nhiêu thì khô cũng bây nhiêu! 


2- Tình thương trong gia đình như thế nào? 


Tình thương trong gia đình là tình thương 
giữa những người trong gia đình, dòng họ có 
cùng huyết thống, và những người khác dòng họ 
như con dâu, con ré v.v... có mối liên quan mật 
thiết, đã trở thành những thành viên trong gia 
đình, dòng họ. Tình thương nảy cũng có giới 
hạn những người trong gia đình, dòng họ như: 
Ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em, chú bác, 
cô di v.v... là những người thân quyến. 
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Tình thương của những người này luôn luôn 
mong muôn sự khỏe mạnh, sự lợi ích, sự tiền 
hóa, sự an-lạc lâu dài lẫn nhau. Nhưng nếu có 
người nào trong gia đình, dòng họ bị bệnh tật 
ốm đau thì những người thân cũng bị khổ tâm, 
lo chăm sóc, chữa trị người ấy, mong cho người 
ау mau lành bệnh; nếu chữa trị không được, 
người ấy phải từ bỏ cuộc đời (chết), thì những 
người thân trong gia đình khổ tâm sầu não, 
thương tiếc đến người ấy. 


Những người lớn trong gia đình thường 
mong cho các con, cháu được tốt lành, không có 
điều gì không hay xảy ra; nhưng nếu có người 
con, cháu nào hư hỏng, làm điều không tốt, 
những người lớn trong gia dinh khó tâm không 
chịu nỗi, thì rầy la, thậm chí còn đánh đòn để 
răn dạy đứa con, cháu hư hỏng ấy. Đó là tình 
thương trong gia đình, dòng họ; nếu tình thương 
này xuất phát từ tâm tham thì dù tham được hài 
lòng hoặc không được hài lòng cũng có thê làm 
nhân duyên phát sinh tâm sân làm cho khó 
tâm; nếu tình thương này xuất phát từ tâm 
thiện thì tâm thiện ấy cũng bị giới hạn trong gia 
đình, dòng ho, khó được trong sach hoàn toàn. 

Cả hai loai tình thương trên gọi là tâm-từ giả, 
bởi vì tình thương ấy phát sinh từ tâm tham, bị 
phiền-não làm ó nhiễm, bị bién đôi theo dói-tuong. 
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3- Tình thương với tâm-từ như thế nào? 

Tình thương với tâm-từ là tâm-từ rải khắp đến 
tất cả chúng-sinh không giới hạn, không ngoại 
trừ một chüng-sinh nào, mong tất cả chúng-sinh 
thường được an-lạc. 

Tâm-từ này có chi-pháp là vô-sân tâm-sở 
(adosacetasika) đồng sinh với thiện-tâm có đối- 
tượng tất cả chúng-sinh không giới hạn, không 
ngoại trừ một chúng-sinh nào (không có phân 
biệt ông bà, cha mẹ, anh chị em, v.v... thân 
quyến trong gia đình, dòng họ). 

Do đó, dù dói-tuong chüng-sinh có biến đổi 
tốt hoặc xấu v.v... thì thiện-tâm có vô-sân tâm- 
sở, tâm-từ vẫn không biến đổi theo đối-tượng 
chúng-sinh ấy. 

Tinh thương này gọi là tâm-từ, bởi vì tinh 
thương phát sinh từ thiện-tâm trong sạch, không 
bị ô nhiễm bởi phién-nào, không bị biến đổi theo 
đối-tượng hạng chúng-sinh nào. 

Tính chất đặc biệt của tâm-từ 

- Tâm-từ là một trong 4 dé-muc thiền-định vô 
luong tâm (appamañna) (tâm-từ, tâm-bi, tâm- 
hỷ, tâm-xả). Hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục niệm rải tâm-từ đến tất cả 
mọi chúng-sinh không giới hạn, không loại trừ 
chúng-sinh nào, có khả năng chứng đắc từ đệ- 
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nhất-thiền sác-giói thiện-tâm cho đến đệ-tứ- 
thiền sắc-giới thiện-tâm; vì đề-mục thiền-định 
này còn tùy thuộc vào chi- thiền lạc (sukha) nên 
không thể chứng đắc đệ- -ngü- -thién sắc-giới 
thién-tàm; cón dé ngü thién sác- giới thiện-tâm 
thì phải diệt chi-thiền lạc, thay bằng chi-thién xả. 

- Tâm-từ là một trong 4 đức tính của bậc 
Phạm-thiên (Brahmavihara). Bậc Pham-thién có 
4 đức tính cao thuong là từ, bi, hy, xả. 

- Tâm-từ là một trong 10 pháp-hanh ba-la-mật 
dé chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác 
hoặc Đức-Phật Độc-Giác hoặc bậc Thánh 
Thanh-văn-giác ... 

Cuộc sống ở trên đời, nếu người nào thường 
có tâm-từ thì người ấy được phần đông mọi 
người thương yêu, quý mến, kính trọng; nên 
tránh được nhiều điều rắc rối, mọi công việc 
được suón sẻ, dé thành công trong cuộc đời. 

Đối với người tại gia cũng như bậc xuất gia, 
tâm-từ đóng một vai trò quan trọng, hỗ trợ cho 
việc thuc-hành pháp-hành thién-dinh hoác thuc- 
hành pháp-hành thién-tué dé chứng đắc các pháp 
cao thuong. 


Tâm-từ duoc thé hiện ra 3 món ®: 


: Majjhimanikaya, Mũlapannäsa, Culagosingasutta và Atthakatha. 
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- Kayakammametta: Tâm-từ được thể hiện ra 
bằng thân hành thiện với mọi người, mọi chúng- 
sinh cả khi có mặt lẫn lúc vắng mặt. 

- Vacikammamettà: Tâm-từ được thê hiện ra 
băng khẩu nói điều thiện với mọi người, mọi 
chúng-sinh cả khi có mặt làn lúc vắng mặt. 

- Manokammametta: Tâm-từ phát sinh trong 
đại-thiện-tâm, cầu mong sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu dài đến cho tất cả mọi người, mọi 
chüng-sinh cả khi có mặt làn lúc vắng mặt. 


1- Tám-tir được thê hiện ra băng thân hành 
thiện với mọi người, mọi chúng-sinh cả khi có 
mặt lân lúc vàng mặt như thé пао? 


- Những người có tâm-từ cùng sống chung 
với nhau trong một ngôi chùa hoặc một ngôi nhà 
hoặc một nơi tập thé, mói nguói déu có chung 
mót y nghi gióng nhau ráng: "Ta nén sóng làm 
sao cho hài lòng đối với các người ban của ta. 
Ta với các bạn, tuy thán khác nhau, song tâm 
vẫn giống nhau như một. ” 

Mỗi người đều có ý nghĩ giống nhau như vậy 
thì chắc chắn họ sống với nhau rất hòa hợp như 
sữa hòa với nước, cùng nhau an hưởng được sự 
lợi ích, sự tién hóa, sự an-lac lâu dài. 

Như vậy, điều trước tiên, ta phải có tâm-từ 
được thể hiện ra băng thân hành thiện, hành 
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động tốt giúp đỡ các người bạn những công việc 
nặng, nhẹ; những nhu cầu vật chất, tinh thần, 
У.У... 

- Khi có mặt các Бап, ta nên sẵn sàng cùng 
nhau chung sức vào công việc chung cho được 
thành tựu tốt đẹp, đó cũng chính là công việc 
riêng của mỗi người; bởi vì nếu việc chung được 
hoàn thành, thì việc riêng mới được đầy đủ trọn 
vẹn. Khi bạn bị bệnh tật ốm dau, ta phải có bón 
phận chăm nom săn sóc, chữa trị bệnh cho bạn 
chóng khỏi bệnh. 


- Khi vắng mặt bạn, ta nên làm giúp những 
công việc dở dang của bạn cho xong, quét dọn 
chỗ ở sạch sẽ, giặt giũ quần áo của bạn; nêu bạn 
phơi дийп áo khó xong, ta nên dem vào xép cát 
gon gàng, khi ban di vê bị mua ướt, có áo quần 
sạch sẽ dé thay, có cơm ăn nước uống, v.v.. 


Đó là tâm-từ được thé hiện ra bằng thân hành 
thiện đôi với bạn cả khi có mặt làn lúc văng mặt. 


2- Tâm-từ được thể hiện ra bằng khẩu nói 
điều thiện với moi người, mọi chúng-sinh cá khi 
có mặt lẫn lúc vắng mặt như thé nào? 

- Những người có tâm-từ trong thiện-tâm nghĩ 
những điều thiện đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lac lâu dài cho mọi người, mọi chüng-sinh. 
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- Khi có mặt các bạn, hội họp nhau trong tình 
thương yêu hoan hỷ, không nói những điều 
nhảm nhí vô ích mà đàm luận chánh-pháp, nói 
với nhau trong I0 chuyện như chuyện ít tham 
muốn, chuyện biết tri túc, chuyện nên sống nơi 
thanh vắng, chuyện không sống chung chạ với 
mọi người, chuyện tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, chuyện giữ gìn giới hạnh trong 
sạch, chuyện thực-hành pháp-hành thién-dinh 
tâm vững chắc, chuyện thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ ау rõ chân-lý tứ Thánh-dé, chuyện 
giải thoát bằng Thánh-đạo, Thánh-quả, chuyện 
trí-tuệ quán xét tri kiến giải thoát, v.v... Họ sống 
và hoan hỷ thực-hành theo chánh-pháp, thường 
được sự an-lạc trong kiếp hiện-tại. 


- Khi vắng mặt bạn, họ thương nhớ bạn ау, 
thường tán dương са tụng những đức tính tốt 
của bạn trong tình thương yêu, kính mến nhau, 
giúp đỡ cho nhau mọi công việc dù nhỏ, dù lớn 
một cách rất hoan hỷ trong công việc chung. 
Riêng người bạn ấy là người sống gương mẫu, 
không những có giới hạnh trong sạch, tinh-tán 
thuc-hành  pháp-hành thién-dinh, thuc-hành 
pháp-hành thién-tué, v.v... mà còn động viên, 
khuyến khích các bạn không nên dễ duôi trong 
mọi thiện-pháp. 
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Đó là tâm-từ được thê hiện ra bằng khẩu nói 
điều thiện đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an- 
lạc đến cho mọi người, mọi chúng-sinh cả khi có 
mặt lẫn lúc vắng mặt. 


3- Tüm-tir phát sinh trong đại-thiện-tâm 
mong sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài 
đến cho tất cả mọi người, mọi chúng-sinh cả khi 
có mặt lẫn lúc vắng mặt như thé nào? 


Những người có tâm-từ, niệm rải tâm-từ 
mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài 
đến những bạn đồng phạm hạnh cả khi có mặt 
lẫn lúc vắng mặt răng: 


- Mong các người bạn đồng phạm hạnh của 
tôi không oan trải với chung-sinh, không có khó 
tâm, không có khô thán, giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc lâu đài. 

Ngoài ra, những người có tâm-từ thường niệm 
rải tâm-từ đên tât cả mọi hạng người, mọi chúng- 
sinh không ngoại trừ chúng-sinh nào răng: 

- Mong tất cả chüng-sinh không oan trải lần 
nhau, không có khó tâm, không có khô thân, giữ 
gin thân tâm thường được an-lạc lâu dài. 

Đó là tâm-từ phát sinh trong đại-thiện-tâm, 
niệm rải tâm-từ đên tât cả mọi hạng người, mọi 
chúng-sinh như vậy. 


12 TÂM-TỪ 


NIỆM RÁI TÂM-TỪ 


Theo bài kinh Tâm-từ (Mettasutta) 
Nguyên nhân của bài kinh Tâm-từ 


Một thuở no, Đức-Phật ngự tại xứ 
Sãvafthi, gần đến ngày an cư nhập hạ suốt ba 
tháng trong mùa mưa, chư tỳ-khưu từ mọi nơi 
đến hầu dành lễ Đức-Thế-Tôn, xin Ngài truyền 
dạy dé-muc thién-dinh, đối-tượng thién-tué thích 
hop vói bàn tánh cüa mói ty-khuu. 

Khi ấy, có nhóm năm trăm (500) ty-khuu, sau 
khi tho giáo dé-muc thién-dinh xong, dàn nhau 
đến khu rừng núi thuộc dãy núi Himavanta, noi 
ấy có cây cối xanh tươi, có nguồn nước trong 
lành, không gần cũng không xa xóm làng, chư 
tỳ-khưu ây nghỉ đêm tại đó. Sáng hôm sau, chư 
tỳ-khưu ấy dàn nhau vào xóm làng dé khát thực, 
dân chúng vùng này khoảng một ngàn (1.000) 
gia đình, khi nhìn thấy đông đảo chư tỳ-khưu, họ 
vô cùng hoan hy, bởi vì những gia đình sống noi 
vùng hẻo lánh này khó thấy, khó gặp được chư 
ty-khuu. Họ hoan hy làm phước, dâng cúng vật 
thực đến chư tỳ-khưu xong, bèn bạch rằng: 

- Kính bạch chư Đại-đức-Tăng, tất cả chúng 
con kính thỉnh quý Ngài an cư nhập hạ suốt ba 
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tháng müa mua tai noi này, dé cho tát cà chüng 
con có được cơ hội làm phước cúng dường bón 
thứ vật dụng, thọ trì Tam-quy, ngũ-giới, nghe 
pháp. Kính xin quý Ngài hoan hỷ nhận lời thỉnh 
mời của tất cả chúng con. 

Chư tỳ-khưu xét thấy chỗ ở, con người, vật 
thực... thích hợp cho việc thực-hành pháp-hành 
thién-dinh, thuc-hành pháp-hành thién-tué, nên 
nhận lời thỉnh mời của ho. Ho vô cùng hoan hy 
làm 500 cốc nhỏ, giảng đường hội họp, có đầy 
đủ tiện nghi đối với chư tỳ-khưu, rồi làm lễ dâng 
cúng đến chư tỳ-khưu-Tăng. 

Chư tỳ-khưu trú ngụ tại khu rừng núi, ngồi 
hành đạo dưới những cội cây, do oai lực giới đức 
trong sạch của quý Ngài làm cho nhóm chư-thiên 
ở trong lâu đài của mình trên cội cây không ` thê ở 
yên бп được, nén dành dẫn thân quyến xuống ở 
dưới mặt đất, bị mưa gió làm cho nhóm chư-thiên 
này sóng rất vất và khó cuc. Nhóm chư-thiên ấy 
biết rõ chư tỳ-khưu này sẽ ở đây suốt ba tháng mùa 
mưa, nên họ hội họp, bàn luận với nhau rằng: 

'Những vị ty-khwu này sẽ ở lại đây suốt ba 
tháng mùa mưa, chúng ta không một ai dám trở 
lại lâu dài cua mình ở trên cây. Chúng ta làm cách 
nào dé các vị ấy rời khói khu rừng núi này. ” 

Rồi họ nhất trí với nhau rằng: “Chúng ta nên 
hóa ra những hình ảnh đáng ghê sợ, những thứ 
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âm thanh rùng rợn, những mùi hôi khó chịu, 
. khiến cho các vị ấy không thể nào tiếp tục 
ở lại nita." 

Thật vậy, chu tỳ-khưu dang thuc-hành pháp- 
hành thiền-định, thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
ban dém nhin tháy nhüng hinh ánh dáng ghé so, 
nghe những thứ âm thanh rùng ron, ngửi những 
mùi tanh hôi rất khó chịu, làm cho tâm một số 
đông chư ty-khuu bị dao động, không бп định, 
phát sinh tâm sợ hãi. Do đó, nên thân hình gầy 
óm, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, phát sinh 
bệnh hoạn, làm cho tâm không thể an trú trong 
dé-muc thién-dinh. 


Một hôm, chu ty-khuu-Táng hội hop, vi Dai- 
đức trưởng nhóm hỏi chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư pháp đệ, trước khi vào trú ngụ 
trong khu rừng núi này ai cũng khỏe mạnh, da 
dé hông hào, gương mát tươi sáng v.v... Nhung 
bây giờ quy pháp dé có thân hình gầy gò, khuôn 
mặt xanh xao, hóc hác, bệnh hoạn, v.v... quy 
pháp dé trú ngụ tại khu rừng núi này có diéu gì 
không thuận lợi có phải không? 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, ban đêm chúng 
con nhìn thấy những hình ảnh đáng ghê sợ, nghe 
những thứ âm thanh rùng rợn, ngửi những mùi 
tanh hôi rất khó chịu, làm cho tám của chúng 
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con bi dao dóng, khóng ón dinh, phát sinh tám 
sợ hãi, nén tám của chúng con không thé an trú 
trong dé-muc thiên-định, và phát sinh tinh trang 
nlur váy, bach Ngài. 


Ngài Đại-đức trưởng nhóm dạy rằng: 

- Này chư pháp đệ, như vậy, chỗ ở nơi này 
không thích hợp cho pháp-hành thién-dinh, 
pháp-hành thién-tué. Đức- Thé-Tôn cho phép ty- 
khưu an cư nhập hạ hai ky: 

1- An cư nhập ha dáu: Ké tit ngày 16 tháng 6 

cho dén 15 tháng 9 (ám lich). 

2- An cw nháp ha sau: Ké từ ngày 16 tháng 7 

cho dén 15 tháng 10 (âm lịch). 

Vậy, chúng ta còn có du thời gian trở về hấu 
danh lê Duc-Thé-Tón, xin phép Ngài an cw nhập 
hạ sau ở một nơi khác. Quý pháp đệ nghĩ thê nào? 


Tất cả chư tỳ-khưu đều đồng tâm nhất trí 
nghe theo lời vị Đại-đức trưởng nhóm, sửa soạn 
lên đường trở vé xứ Savatthi, đến hầu dành lễ 
Đức-Thế-Tôn, Ngài truyền dạy rằng: 

- Này chư ty-khwu, Như-lai đã chế định, ban 
hành đến tất cả chư tỳ-khưu: “Trong mùa mua, 
chư t)-khưu phải an си nhập hạ suốt ba tháng 
tại một nơi, không được phép di ở nơi khác, nếu 
không có nguyên nhán chính dáng". Vậy, do 
nguyên nhân nào mà các con bỏ chỗ ở cũ. 
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Chư ty-khuu kính bach Đức-Thế-Tôn rõ 
những tai họa xảy ra do nhóm chư-thiên trong 
khu rừng núi ấy, cho nên, chư tỳ-khưu không thê 
tiếp tục an cư nhập hạ suốt ba tháng mùa mưa. 
Kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép an cư nhập ha 
sau tai mót noi chón khác. 

Quán xét thấy không có chỗ ở nào thuận lợi 
hơn nơi khu rừng núi cũ ấy, Đức-Thế-Tôn 
khuyên day rằng: 

- Này chư tỳ-khưu, chỗ ở khác thuận lợi hon 
không có, các con nên trở lại chỗ ở cũ; Như-lai sẽ 
day các con bài kinh Mettasutta ”, là paritta bảo 
vé cho các con được an toan, dé các con làm dé- 
muc thién-dinh và làm nén tảng thực-hành 
pháp-hành thién-tué, thích hợp đối với các con. 

Đó là nguyên nhân mà Đức-Thế-Tôn thuyết 
giảng bài kinh Mettasutta: Kinh Tâm-từ này. 


Sau khi học tập bài kinh này xong, thuc-hành 
theo lời giáo huấn của Düc-Thé-Tón, chư ty- 
khưu cùng nhau trở lại khu rừng núi cũ. Khi ду 
nhóm chư-thiên trong khu rừng núi ấy cảm thấy 
mát mẻ, an-lạc do năng lực tâm-từ của chư tỳ- 
khưu nên vô cùng hoan hy hộ độ chu ty-khuu 
sóng yên ón thực-hành pháp-hành thiền-định với 


: Khuddakanikaya, bó Suttanipata, Kinh Mettasutta, xin xem 
toàn bài kinh ở phân sau. 
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dé-muc niệm rải tâm-từ, chứng đắc bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm làm nén tảng, làm đối-tượng 
dé thực-hành pháp-hành thién-tué. Trong mùa an 
cu nhập ha ау, toàn thé chư ty-khưu đều chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng; đến ngày làm lễ 
Pavarana, tất cả chư tỳ-khưu đều làm lễ 
Suddhipavarana: lễ thỉnh mời hoàn toàn thanh- 
tnh của chư bậc Thánh A-rahán gọi là 
Mahapavarana: đại lễ thỉnh mời thanh-tinh. 


Nội dung bài Kinh Mettasutta 
(Kinh Tâm-từ) 


* Giai đoạn thứ nhất 


Pháp-hành phán đầu của dé-muc niệm rải 
tâm-từ (Mettapubbabhagapafipad3). 


Hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt 
mong muốn những sự lợi ích cõi người, cõi trời 
và sự chứng ngộ Niết-bàn. Đối với những hành- 
giả trú ngu nơi rừng núi, muốn thuc-hành pháp- 
hành đề-mục niệm rải tâm-từ, Đức-Phật dạy 
những hành-giả ấy, trước khi thực-hành pháp- 
hành đề-mục niệm rải tâm-từ, cần phải nên thực- 
hành dày đủ 15 pháp-hành goi là Mettàpubba- 
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bhàgapatipadà: Pháp-hành phần đầu của đề-mục 
niệm rải tâm-từ, đúng theo tinh thần cốt lõi của 
bài kinh Mettasutta này; sau đó bắt đầu thực-hành 
pháp-hành đề-mục niệm rải tâm-từ như sau: 

1- Sakko: Là người có khả năng, nghĩa là có 
düc-tin trong sạch noi Tam-bảo, có tính chân 
thật, có sức khỏe tốt, có sự tinh-tán không 
ngừng, trí-tuệ có khả năng hiểu biết rõ về pháp- 
học và pháp-hành. 

2- Uju: Là người ngay tháng, chân thật, hành 
thiện-pháp, không hé gian dối băng thân, bằng 
khẩu. 

3- Sahuju: Là người có tính tình trung thực, 
hành thiện-pháp bằng ý nghĩ. 

4- Suvaco: Là người dễ dạy, khuyên dạy thế 
nào thì thực-hành như thé áy, không phải là 
người cứng đầu khó dạy. 

5- Mudu: Là người nhu mì, tính hiền lành, 
thân hành động nhe nhàng mềm móng; khẩu nói 
lời êm dịu, dễ nghe; ý nghĩ những điều thiện, 
thương yêu, kính mến mọi người. 

6- Anatimàni: Không ngã-mạn, không tự cho 
mình hơn người hoặc bằng người hoặc thua 
người; đối với người lớn hơn mình thì cung kính 
lễ phép; đối với người bằng mình thì sống hòa 
nhã; đối với người nhỏ hơn mình thì tận tình 
giúp đỡ. 


Niệm Rái Tâm-Từ Theo Kinh Mettäsutta 19 


7- Sanfussako: Là người biết tri túc trong của 
cải của mình. Tri túc trong của cải có 3 ý nghĩa: 

- Hài lòng trong của cải mình đã có sẵn. 

- Hài lòng trong của cải của mình đang có được. 

- Hài lòng trong của cải dù tốt dù xấu (tâm 
không coi trọng đồ tốt, không coi khinh đồ xấu). 


ổ- Subharo: Là người dễ nuôi, người khác 
nuôi dưỡng như thế nào cũng hoan hỷ như thế 
йу, không hề lựa chọn, phân biệt tốt xấu, ngon 
đở, nhiều ít, có không, v.v... 


9- Appakicco: Là người ít công ít việc. Đối với 
hành-già thực-hành pháp-hành thién-dinh, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, ít công việc chừng nào 
tốt chừng ấy; vì ít công việc thì mới có nhiêu thì 
gió hành dao. 


10- Sallahukavutti: Là người có đời sóng nhe 
nhàng; di lai nhe nhàng, gióng nhu con chim có 
đôi cánh dé bay, có cái mỏ dé kiếm ăn vừa đủ nuôi 
mạng trong ngày. Hành-giả có đời sống nhẹ nhàng, 
đối với bậc xuất gia chỉ cần có 8 thứ vật dung 
cần thiết hằng ngày, nhất là tam y mặc che thân, 
có cái bát để đi khất thực nuôi mạng trong ngày. 


11- Santindriyo: Là người biết thu thúc lục căn 
thanh-tịnh. Khi mắt nhìn thấy sắc đẹp hoặc xấu; 
khi tai nghe âm thanh hay hoặc dở; khi mũi ngửi 
mùi thơm hoặc hôi; khi lưỡi nếm vị ngon hoặc dó; 
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khi thân xúc giác cứng hoặc mềm, nóng hoặc lạnh 

; khi tâm biết các dói-tuong đáng hài lòng 
io khóng dáng hài lóng, hành-già biét thu thüc 
lục cán thanh-tinh không dé cho phiền-não tham, 
sân, si phát sinh, chỉ có thiện-tâm phát sinh mà thôi. 

12- Nipako: Là người có trí-tuệ thông minh 
sáng suốt, hiểu biết rõ sự lợi ích cao thượng 
Niét-bàn, chỉ mong thực-hành pháp-hành thién- 
tuệ dé mau chóng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn giải thoát khổ sinh mà thôi. 

13- Appagabbho: Là người có thân, khâu, ý 
được trau dồi thuần đức. 

14- Kulesu ananugiddho: Là người không 
quyền luyến trong các gia đình, dé tránh tình trạng 
vui cùng vui với nhau, khó cùng khó với nhau. 

15- Yena уіййӣ pare upavadeyyum, na ca 
khuddamacare Кіпсі: Những bậc thiện-trí chê trách 
điều ác nào, không làm điều ác ấy dù là rất nhỏ. 

Đó là 15 pháp-hành mà hành-giá phải nên 
thực-hành đầy đủ trước khi thực-hành pháp- 
hành đề-mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng- 
sinh. Nếu hành-giả thực-hành không đầy đủ 15 
pháp-hành này trước, thì sự thực-hành pháp- 
hành dé- -muc niém rái tàm-tir khóng dat duoc 
hiệu quả tốt trong pháp-hành thiền-định. 


Vi dụ: 


Niệm Rái Tâm-Từ Theo Kinh Mettäsutta 21 


Người nông dân trước khi gieo trồng hạt 
giống xuống đất, cần phải làm cỏ cho sạch, cày 
sâu bừa kỹ, dẫn nước vào, rải phân, v.v... đó là 
giai đoạn đầu phải làm đây đủ, tiếp theo mới 
gieo giống, khi ау hạt giống mới có đủ điều kiện 
nảy mầm thành cây rồi tăng trưởng... 

Nếu người nông dân làm không đây đủ khâu 
đầu tiên thì việc gieo tróng không dat được hiệu 
quả tốt trong nông nghiệp. 


* Giai đoạn thứ nhì 


Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ. 

Sau khi thực-hành đầy đủ 15 pháp-hành phần 
đầu của bài kinh Tâm-từ, đến giai đoạn thứ nhì, 
hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ theo tinh thần cốt lõi bài Kinh Tâm- 
từ (Mettásutta) có 2 phần: 


I- Phần một: Hành-giả niệm rải tâm-từ, 
mong tât cả chúng-sinh được sự tiên hóa, sự an- 
lạc goi là: hitasukhagamapatthanametta. 

Trong phần này, niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh có ba phương pháp: 

- Sabbasangahikametta: Thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đên tât cả chúng-sinh tông hợp. 
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- Dukabhavanametta: Thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh có 2 nhóm. 

- Tikabhavanametta: Thuc-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến chüng-sinh có 3 nhóm. 

, 1- Thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 

tât cả chúng-sinh tông hợp như thê nào? 

Thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất 
cả chúng-sinh tổng hợp gom vào nhau, không 
phân loại chúng-sinh khác nhau. Hành-giả thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh không giới han, theo bài kệ trong bài 
Kinh Tâm-từ như sau: 

"Sukhino và khemino hontu. 

Sabbe sattà bhavantu sukhitattà. ” 

(Mong cho tát cà chüng-sinh có thán tám 
thường được an-lac, được bình an vô sự.) 

Khai triển phương pháp niệm rải tâm-từ đến 
tất cả chúng-sinh tông hợp này theo trạng-thái 
có ba phương pháp thực-hành pháp-hành: 


Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh ràng: 

"Sabbe sattà sukhino hontu. ” 

(Mong cho tất cả chüng-sinh, thân thường 
được an-lạc.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh ràng: 
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“Sabbe sattà khemino hontu. ” 
(Mong cho tát cà chung-sinh, tám thường 
được an-lạc.) 


Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh ràng: 


“Sabbe sattà sukhitatta bhavantu. " 

(Mong cho їйї cà chúng-sinh thân tám thường 
được an-lạc.) 

Đó là phương pháp thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến tất са .chüng-sinh tóng hop 
chung trong tam-giới © gòm có 31 cõi, 4 loài 
chúng-sinh ' không giới hạn, không ngoai trừ 
hạng chúng-sinh nào. 

2- Thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 
chúng-sinh có 2 nhóm như thê nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đên chúng-sinh có 2 nhóm gôm 4 loại như sau: 

- Tasa thàvara: Chüng-sinh còn sợ và không 
còn sợ. 

- Ditthadittha: Chüng-sinh nhìn tháy duoc và 
không nhìn thây được. 

- Düra santika: Chüng-sinh ở xa và ở gần. 


! Tam-giói: Duc-giói có 11 cõi, sác-giói có 16 cõi, vô-sắc-giới 
có 4 cõi. 
? 4 loài chúng-sinh: Thai-sinh, noãn-sinh, tháp-sinh, hóa-sinh. 
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- Bhütà sambhavesi: Chüng-sinh là bậc Thánh 
A-ra-hán, bậc Thánh hữu-học và hang phàm nhân. 


Phương pháp thực-hành pháp-hành niém rái 
tám-tir dén chüng-sinh có 2 nhóm tuàn tw nhu sau: 


Hành-giả thuc-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đên tât cả chúng-sinh có 2 nhóm răng: 

"Ye keci panabhütatthi tasa và thavara và 
anavasesa sabbasattà bhavantu sukhitattàa. ” 

(Mong cho tát cà chüng-sinh cá tháy dó là 
hang chúng-sinh còn sợ (hang phàm nhân và 
bậc Thánh hữu-học (0), và hạng chúng-sinh 
không còn sợ "bậc Thánh A-ra-hán', thân tám 
thường được an-lạc). 


Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh có 2 nhóm răng: 

"Ye keci panabhütatthi dittha và aditthà va 
anavasesa sabbasattà bhavantu sukhitattà. ” 

(Mong cho tát cá chüng-sinh cả thay đó là 
hang chüng-sinh nhìn tháy được và hang chúng- 
sinh không nhìn tháy được, thán tám thường 
được an-lạc.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh có 2 nhóm răng: 


; Bậc Thánh hữu-học có 3 hạng: Bậc Thánh Nhập-lưu, bậc 
Thánh Nhát-lai, bậc Thánh Bắt-lai. 
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"Ye keci panabhütatthi dura và avidüra và 
anavasesa sabbasattà bhavantu sukhitattà. ” 

(Mong cho tát cà chüng-sinh cá tháy dó là 
hang chung-sinh ở noi xa và hang chüng-sinh ở 
noi ейп, thân tám thường được an-lac.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh có 2 nhóm rằng: 

“Үе keci panabhütatthi bhütà và sambhavesr 
và anavasesa sabbasattà bhavantu sukhitattà. " 

(Mong cho tất cà chüng-sinh са тау đó là 
hang chúng-sinh đã trở thành 'bác Thánh A-ra- 
hán'; và hang chúng-sinh còn phái tái-sinh kiếp 
sau “bác Thánh hữu-học và hang pham nhân’, 
thán tám thuong được an-lạc.) 

Đó là phuong pháp niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chüng-sinh có 2 nhóm trong tam-giói. 


3- Thực-hành pháp-hành niệm rải tám-tir đến 
chúng-sinh có 3 nhóm như thê nào? 


Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến chúng-sinh có 3 nhóm gồm 3 loại như sau: 

- Digha rassa majjhima: Chüng-sinh có thân 
hình dài, ngăn, trung bình. 

- Mahantanuka majjhima: Chüng-sinh có thân 
hình to, nhỏ, trung bình. 

- Thulànuka majjhima: Chúng-sinh có thân 
hình mập, óm, trung bình. 
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Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến chúng-sinh có thân hình khác nhau 
phân chia làm 3 nhóm tuần tự như sau: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh có 3 loại thân hình rằng: 

"Ye keci panabhütatthi dighà và rassa vã 
тајјһіта và anavasesa sabbasatta bhavantu 
sukhitatta. ” 

(Mong cho tất cà chüng-sinh са тау đó là 
hang chúng-sinh có thân hinh dài, thân hinh 
ngăn, thân hinh trung binh 'không dài không 
пейп”, thân tâm thường được an-lạc.) 

Hành-giá thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ 
đến tất cả chúng-sinh có 3 loại thân hình khác rằng: 

“Үе keci panabhütatthi mahantà và anukà và 
тајјһіта và anavasesa sabbasatta bhavantu 
sukhitatta. " 

(Mong cho tất cà chüng-sinh са тау đó là 
hang chúng-sinh có thân hình to lớn, thân hinh 
nhỏ bé, thân hình trung bình ‘không lớn không 
nhỏ , thân tâm thường được an-lạc.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh có 3 loại thân hình khác 
nữa rằng: 

"Ye keci panabhütatthi thula và anuka va 
тајјһіта và anavasesa sabbasatta bhavantu 
sukhitatta. ” 
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(Mong cho tất cả chüng-sinh cả tháy đó là 
hạng chúng-sinh có thân hình mập map, thân 
hình gây ôm, thân hinh trung bình ‘không mập 
không gây, thân tâm thường được an-lạc.) 

Đó là phương pháp niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh có 3 loại thân hình khác nhau trong 
tam-giói. 

Tóm lai, ba phuong pháp niệm rải tâm-từ: 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất cà 
chúng-sinh tổng hợp; thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến chúng-sinh có 2 nhóm; thực-hành 
pháp-hành niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh có 3 
nhóm. Cả ba phương pháp này đều có tâm-từ 
mong cho tất cả chúng-sinh trong tam-giới, được 
sự lợi ích, sự tién hóa, sự an-lac gọi là hitasukha- 
gamapatthanümettà: niệm tải tâm-từ mong tất cả 
chúng-sinh đều được sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


II- Phần hai: Hành-giả thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ, mong chúng-sinh không có sự 
thoái hóa, sự khổ não không xảy đến với chúng- 
sinh gọi là: Ahitadukkhanagamapatthanametta. 

Phân này, niệm rải tâm-từ trong những trường 
hợp như sau: 


Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến chúng-sinh rằng: 
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"Na paro param nikubbetha. ” 

(Mong cho nguoi này khóng lira dáo làm khó 
nguoi kia.) 

Hành-giá thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến chúng-sinh rằng: 


"Katthaci kiñci nam natimafifietha. ” 

(Mong cho người này không khinh thường người 
khác bát cứ nơi nào.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến chúng-sinh rằng: 

"Byarosanà  palighasanña aññamaññassa 
dukkham na iccheyya. ” 

(Mong cho chúng-sinh đừng làm khó lẫn nhau 
bằng thân hoặc bằng khẩu do tâm-sân oán thi.) 


Đó là phương pháp thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến chúng-sinh, cầu mong chúng-sinh 
không có sự thoái hóa, sự khó não không xảy đến với 
chúng-sinh, chỉ có sự lợi ích, sự tién hóa, sự an-lac 
thường phát sinh đến tất cả chúng-sinh mà thôi. 


Tâm-từ như thế nào? 

Tâm-từ là tình thương đối với tất cả chúng- 
sinh như Đức-Phật dạy: 

“Mata niyam рийат,  ekaputtam | àyusá 
anurakkhe | yathà, | evampi | sabbabhütesu 
aparimaànam mãnasam bhavaye. ” 
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Ví nhu một từ màu thuong yêu đứa con duy 
nhất, bà đặt trọn vẹn tình thương yêu của mình 
nơi đứa con Ấy, giữ gìn, dưỡng dục đứa con yêu 
quý độc nhất bằng sinh-mạng của mình như thế 
nào, hành-giả thuc-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ vô lượng đến tất cả chúng-sinh không 
giới hạn cũng như thế ấy. 

"Uddham adho ca tiriyafñca, asambadham 
averam asapattam. ” 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến các cõi-giới chúng-sinh hướng trên 4 cõi 
trời vó-sác-giói phạm-thiên; hướng dưới 11 cõi 
dục-giới; ở khoảng giữa l6 cõi trời sắc-giới 
phạm-thiên, với tâm-từ trong thiện-tâm không 
hẹp lượng,tỏa rộng khắp vô lượng vô 
biên, không có tâm sân oan trái là kẻ thù bên 
trong, không có kẻ thù bên ngoài. Do năng lực 
tâm-từ vô lượng nên xóa bỏ được giới hạn ranh 
giới giữa các chúng-sinh, giữa mình với tất cả 
chúng-sinh đều mang tính chất đồng đăng VỚI 
nhau. Hành-giá chứng đắc bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm với đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng 
đến tất cả chúng-sinh không giới hạn. 

Dé-muc niệm rải tâm-từ này có khả năng 
chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm 
cho đến đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm, nhưng 
không thê chứng đắc đệ ngũ thiền sác-giói thiên- 
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tâm, bởi vì đề-mục niệm rải tâm-từ này luôn luôn 
cần có chi-thién lạc; còn đệ ngũ thiền sắc-giới 
thiện-tâm thì cần phải diệt chi-thién lạc thay 
bằng chi-thién xả. Do đó, dé-muc niệm rải tám- 
từ không thể chứng đắc đệ ngũ thién sắc-giới 
thiện-tâm. 

"Tittham сағат піѕіппо và, sayano va 
yavata'ssa vitamiddho, etam satim adhittheyya. 
Idha etam brahmam уілағат ahu. ” 

Khi hành-giả dang đứng hoặc đang di hoặc 
đang ngồi hoặc đang năm mà không buôn ngủ, 
khi ấy tâm an trú trong bậc thiền sác-giói thiện- 
tâm với tâm-từ vô lượng. 

Đức Phật day: “Hành-giả có bác thiển với 
tâm-từ đó là cách sống cao thượng. ” 

Tâm-từ với thiền-tuệ 

Dé-muc niệm rải tâm-từ có đối-tượng chúng- 
sinh thuộc ché-dinh-pháp (parifiattidhamma), cho 
nén, khi hành-giả thuc-hành pháp-hành thién- 
dinh vói dé-muc này, chỉ có khả năng chứng 
dácbàc thién sắc-giới thiện-tâm, nhưng chắc 
chăn không thé chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quà 
và Niét-bàn được. 

Muốn chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niét-bàn, hành-giả cần phải thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, có đối-tượng danh-pháp, sắc-pháp 
thuộc chân nghĩa pháp (paramatthadhamma). Vi 
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vậy, sau khi đã chứng đắc bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm nào rồi, hành-già cần phải thoát ra 
khỏi bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ây, dùng tâm 
thiền hoặc chi-thiền của bậc thiền ây làm nén 
tảng, làm dói-tuong của pháp-hành thiền-tuệ. 

Đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ đó là tâm 
thiền hoặc chi-thién của bậc thiền йу thuộc về 
danh-pháp, và tâm thiền ấy phát sinh do nương 
nhờ hadayavatthuripa: sác-pháp là noi sinh của 
ý-thức-tâm, thuộc về sắc-pháp. Hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ có danh-pháp, sắc- 
pháp ây làm đối-tượng thiền-tuệ, trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ thực-tánh của danh-pháp sắc- 
pháp ấy, thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
danh-pháp sắc-pháp ấy, thấy rõ, biết rõ trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khó, trang-thái vó- 
ngã của danh-pháp sác-pháp ấy, dẫn đến sự 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-dao, Nhập-lưu Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận được phiền-não tà-kión noi 
ngü-uán và hoài-nghi không còn dư sót nữa. 

Đức Phật dạy: 

"Ditthifíica anupagamma, silavà dassanena 
sampanno. ” 

Bác Thánh Nháp-luu hoàn toàn khóng cón tà- 
kiến chấp ngã noi ngü-uán nữa, bởi do Nhập-lưu 
Thánh-đạo-tuệ diệt tận được phiền-não tà-kión 
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noi ngü-uán và hoài-nghi không còn dư sót nữa; 
cho nên, bậc Thánh Nhập-lưu có giới đức hoàn 
toàn trong sạch (có định và tuệ chưa hoàn toàn). 

Bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có danh-pháp, sác- -pháp áy làm 
dói-tuong thiền-tuệ, trí-tuệ-thiền-tuệ thây rõ, biết 
rõ thực-tánh của danh-pháp sắc-pháp ay, tháy ró, 
biết rõ sự sinh sự diệt của danh-pháp sắc-pháp ấy, 
thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô- -thường, trang-thái 
khó, trạng-thái vô-ngã của danh-pháp sác-pháp à Ấy, 
dẫn đến sự chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng 
đắc Nhát-lai Thánh-đạo, Nhát-lai Thánh-quả 
và Niết-bàn; rồi Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được hoàn 
toàn tâm tham-ái trong ngü duc (sác, thanh, 
huong, vi, xúc) ở cói duc- -giói, chi cón tàm tham- 
ái trong cõi sác-giói và cõi vô-săc-giới mà thôi. 

Đức Phật dạy: 

“Kamesu vineyya gedham. " 

Bậc Thánh Nhất-lai có khả năng diệt tận 
được tâm tham-ái trong ngũ dục loại thô cõi duc- 
gió, còn loại vi-té chưa diệt được; đến bậc Thánh 
Bát-lai mới có khả năng diệt tận được tâm tham- 
ái trong ngũ dục loại vi-té cõi dục-giới không 
còn dư sót, song tâm tham-ái trong cõi sắc-giới 
và vô-săc-giới chưa diệt được. Cho nên, bậc 
Thánh Bắt-lai không tái-sinh trở lại cõi dục- 
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giới, chỉ còn tái-sinh lên cõi sác-giói pham-thién 
và cõi vô-săc-giới phạm-thiên mà thôi. 

Bậc Thánh Bát-lai tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có danh-pháp, sắc-pháp ấ ау làm 
đối-tượng thiền-tuệ, trí-tuệ-thiền- tuệ thấy TỐ, 
biết rõ thực-tánh của danh-pháp sác-pháp ấy, 
thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của danh- pháp 
sác-pháp ấy, thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khó, trang-thái vô-ngã của 
danh-pháp sác-pháp ấy, dẫn đến sự chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niét-bàn, 
diét tàn moi tàm tham-ái trong cói sác-giói và 
cõi vô-sắc-giới không còn du sót, sẽ tịch diệt 
Niết-bàn ngay kiếp hiện-tại ấy, không còn tái- 
sinh trở lại kiếp sau khác nữa, chấm dứt mọi 
cảnh khó tử sinh luán-hói trong ba giới bốn loài. 

Đức Phật dạy: 

"Na hi jatuggabbhaseyyam puna reti. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có khả 
năng chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niét-bàn, đã diệt tận tất cả tâm tham- 
ái không còn dư sót rồi, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, chắc chắn sẽ tịch diệt Niết-bàn, không còn 
tái-sinh kiếp sau khác nữa, giải thoát hoàn toàn 
moi cảnh khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

(Giải thích xong bài Kinh Tám-tir) 
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Nhận xét trước và sau bài Kinh Tâm-từ 


Lần trước, chưa học và hành bài Kinh Tâm- 
từ (Mettasutta), 500 chư tỳ-khưu vào trú ngụ tại 
khu rừng núi, làm cho nhóm chư-thiên ở cội cây 
nơi ấy khó thân khó tâm. Nhóm chư-thiên ấy dà 
hóa ra những cảnh tượng rùng rợn, làm cho chư 
tỳ-khưu kinh hồn hoảng sợ, phải từ bỏ khu rừng 
núi ấy trở về hầu đảnh lễ Düc-Thé-Tón, xin 
phép an cư nhập hạ ở một nơi khác. 

Lần sau, học và hành bài Kinh Tâm-từ này, 
500 chư ty-khuu trở lai vào trú ngụ tai khu rừng 
núi cũ, làm cho nhóm chư-thiên ở cội cây nơi ấy 
thân tâm an-lạc, mát mẻ do năng lực niệm rải 
tâm-từ của chư tỳ-khưu; nhóm chư-thiên ấy 
hoan hỷ hộ trì chư ty-khưu trú ngụ tại khu rừng 
núi йу, thân tâm thường được an-lạc, tinh-tán 
thực-hành pháp-hành thiền-định với dé-muc niệm 
rải tâm-từ, chứng đắc bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm, và tiếp theo thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
tất cả 500 chư tỳ-khưu đều chứng đắc đến A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 

Năm trăm chư tỳ-khưu này là những bậc có 
giới đức trong sạch, có đầy đủ pháp-hạnh ba-la- 
mật để chứng đắc thành bậc Thánh A-ra- 
hán, nhưng thiếu pháp-hành niệm rải tâm-từ để 
làm cho chư-thiên mát mẻ, an-lạc, nên chư-thiên 
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đã gây trở ngại cho việc thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ của chư ty-khuu. Nhung vé sau, chu 
ty-khuu hoc và hành dé-muc niệm rải tâm-từ 
đến tất cả chúng-sinh không giới hạn, làm cho 
chư-thiên ở cội cây trong khu rừng núi ấy thân 
tâm được an-lạc, mát mẻ; thay vì làm cho chư 
tỳ-khưu kinh hồn hoảng sợ như trước, thì chư- 
thiên lại hoan hỷ hộ trì chư tỳ-khưu an cư nhập 
hạ, thân tâm an-lạc, tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
tất cả đều chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán 
cả thảy. Bởi vậy cho nên, pháp-hành niệm rải 
tâm-từ là một pháp-hành cần thiết hỗ trợ 
không những đối với hành-giả thực-hành 
pháp- -hành thiền-định, thực-hành pháp- -hành 
thiền-tuệ, mà còn là pháp-hành hỗ trợ cho tất cả 
mọi người, mọi chúng-sinh được thân tâm an-lạc, 
mát mẻ trong tình thương yêu, quý mến lẫn nhau. 


DÉ-MUC МЕМ RÁI TÂM-TỪ 
Theo Bộ Thanh-tinh-dao (Visuddhimagga) 


Dé-muc niém rái tám-tir là mót trong 40 dé- 
muc thién-dinh có khả năng chứng đắc các bậc 
thiền, từ đệ nhất thiền săc-giới thiện-tâm cho đến đệ 
tứ thiền sắc-giới thiện-tâm, mà không có khả năng 
chứng đắc đến đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm. 
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Vì vậy cho nên, khi hành-giá thuc-hành pháp- 
hành thiền-định với đề-mục niệm rải tâm-từ này, 
có khả năng đã chứng đặc đệ tứ thiền sác-giói 
thiện-tâm xong rôi, nêu muốn tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thién- dinh dé chüng dác dén bác dé 
ngũ thiền sác-giói thiện-tâm, thi hành-giả cần 
phải thay đổi sang đề-mục niệm rải tâm xả, tiếp 
tục thực-hành pháp-hành dé-muc niệm rải tâm xả 
йу mới có thé dẫn đến sự chứng đắc đệ ngũ thiền 
sắc-giới thiện-tâm. 

Hành-giả niệm rải tâm-từ có nghĩa là 
trong tâm đã sẵn có tâm-từ mới có thê rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh; tâm-từ có năng lực 
càng mạnh, thì rải ra khắp moi nơi càng xa; tất 
cả chúng-sinh cảm nhận được sự mát mẻ, an-lạc 
càng nhiều. Điều này có thé cụ thé hóa, ví nhu 
ban đêm, một người tay cầm cây đèn pin (viên 
pin còn năng lượng, bóng đèn tốt) rọi đến hướng 
nào, thì làm cho các vật ở hướng ấy hiện ra và 
thấy được rõ ràng; nếu cây đèn pin thiếu một bộ 
phận nào, thì ngay chính người ây cũng không 
thấy rõ được, còn mong gì rọi sáng được đến nơi 
nào, thi làm sao tháy duoc các vật khác. 


Tám-tir khóng phát sinh 


Tâm-từ phát sinh do nương nhờ đối-tượng 
chúng-sinh đáng yêu, đáng kính, đáng mên 
(piyamanapasattaparifiatti). Do đó, nêu hành-giả 
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bắt đầu thực-hành pháp-hành thiền-định với dé- 
mục niệm rải tâm-từ đến đối-tượng một số hạng 
chúng-sinh không thích hợp, thì tâm-từ không 
thé phát sinh được như sau: 


Bắn hạng người không thé làm đối-tượng 
ban đầu để niệm rải tám-tir: 

Trong bộ Visuddhimagga (Thanh-tịnh-đạo) day 
hành-giả không nén thuc-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ trước tiên đến 4 hạng người sau đây: 

1- Appiyapuggala: Hạng người không thương yêu 

Hành-giả không nên bắt đầu thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ đến hạng người mà mình 
không thương yêu, vì tâm-từ khó phát sinh; do 
không phải là người mà mình thương yêu, nên làm 
cho tâm khó chịu, không an trú nơi dói-tuong. 

2- Atippiyapuggala: Hạng người thương yêu, 
kính mến nhiều. 

Hành-giả không nên bắt đầu thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ đến hạng người mà mình 
thương yêu, kính mến nhiều, vì một khi đối- 
tượng người ấy bị bệnh hoạn ốm đau... thì tâm-từ 
không sinh, mà tâm buồn ràu lo lắng phát sinh. 

3- Majjhattapuggala: Hạng người không 
thương, không ghét. 

Nếu hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến hạng người mà mình không 
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thương, không ghét, thì tâm-từ không thể phát 
sinh, bởi vì đối-tượng người ấy không có ân 
nghĩa đối với mình, như người dưng, người mà 
mình không quan tâm đến. 

4- Veripuggala: Hạng người thù dich. 

Nếu hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến hạng người thù địch, thì tâm- 
từ không thể phát sinh, chỉ có tâm sân phát sinh 
mà thôi, bởi vì người ấy là kẻ thù của mình hoặc 
của gia đình mình hoặc của thân quyến mình. 

Đó là 4 hạng người mà hành-giả không nên 
dùng làm đối-tượng bắt đầu niệm rải tâm-từ, chi 
nên rải tâm-từ ở giai đoạn sau khi hành-giá đã có 
tâm-từ vững chắc trong đại-thiện-tâm mà thôi. 

Và hành-giả cũng không nên bắt đầu niệm rải 
tâm-từ đến hạng người khác phái (linga- 
visabhágapuggala), nghĩa là néu hành-giả là 
nam giới thì không nên thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến nữ giói; và ngược lại, nếu 
hành-giả là nữ giới thì không nén thực-hành 
pháp-hành niệm rải tâm-từ đến nam giới, vì tâm- 
từ sẽ không phát sinh mà chỉ có tâm tham-ái 
phát sinh mà thôi. 

Hành-giả cũng không nên niệm rải tâm-từ đến 
hạng người đã chết (kalangatapuggala), tâm-từ 
hoàn toàn sẽ không phát sinh bởi vì dói-tuong 
không còn nữa. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục niệm rải tâm-từ, tất nhiên hành-giá phải có 
đầy đủ tâm-từ trước tiên. Dé cho tâm-từ dé dàng 
phát sinh và tiến triển, hành-giả phải bắt đầu 
thực-hành pháp-hành đề-mục niệm rải tâm-từ 
đến cho mình trước tiên. Bởi vì trong cõi đời 
này, suy cho kỹ, xét cho cùng, chẳng có ai 
thương yêu người khác hơn thương yêu chính 
mình. Thật vậy, chính mình là người thương yêu 
nhất đời, luôn luôn mong sự an-lạc, không muốn 
sự khổ não. Đối với tất cả chúng-sinh khác dù 
lớn, dù nhỏ cũng như vậy, cũng đều muốn sóng 
an-lac, không muốn ai đến làm khó minh cả. 


Như Đức Phật dạy: 


"Sabbà disa anuparigamma сеіаѕа, 
Nevajjhagà piyataramattana kvaci. 
Evam piyo puthu attà paresam, 
Таѕта na himse paramattakamo. 
(Bậc thién-trí quản xét, 

Tát cá moi phuong huóng, 
Không gặp một người nào, 

Yêu người hơn yêu mình, 

Bất cứ trường hợp nào, 

Chính mình yêu quỷ nhất, 
Chüng-sinh khác cũng thé. 

Vi vậy, tự yêu mình, 


» (1) 


' Samyuttanikàya, Sagãthavagga, kinh Mallikasutta. 
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Chớ nên làm đau khổ, 
Chung-sinh lớn nhỏ khác.) 


Phương pháp niệm rải tâm-từ theo tuần tự 

Niệm rải tâm-từ cho mình 

Dé-muc niệm rải tâm-từ cho chính mình trước 
tiên băng 4 cách như sau: 

l- Арат avero homi: Mong cho tôi không 
oan trái với tât cả chúng-sinh. 

2- Aham abyapajjo homi: Mong cho tôi 
không khó tâm, sầu não. 


3- Aham anigho homi: Mong cho tôi không 
có khô thân. 

4- Aham sukhi attanam pariharami D. Mong 
cho tôi giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành đề-mục niệm 
rải tâm-từ cho chính mình bằng 4 cách trên, cho 
đến khi nào tâm-từ phát triển và tiến hóa trong 
đối-tượng bên trong của mình một cách kháng 
khít, vững chắc, thiện-tâm an-lạc hợp với tâm- 
từ, khi ấy mới có thể làm nền tảng để tiếp tục 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 4 hạng 
người theo tuần tự trước sau. 


'Bộ Visuddhimagga, phần Brahmadattamavihãraniddesa, 
Mettabhavanakatha. 
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Niệm rải tâm-từ theo tuân tự 


Bốn hạng người mà hành-giả nên niệm rải 
tâm-từ theo tuần tự trước sau như sau: 

1- Piyapuggala: Hạng người thương yêu. 

Hạng người này đã từng quen biết, thân mật 
với mình, là bạn bè cùng chung trong công việc, 
thường giúp đỡ lẫn nhau. 

Hành-giả niệm rải tâm-từ đến một người 
thương yêu ấy bằng 4 cách số ít như sau: 

- Avero hotu: Mong cho người ấy không oan 
trái với tất cả chúng-sinh. 

- Abyäpajjo hotu: Mong cho người ấy không 
khổ tâm, sầu não. 

- Anigho hotu: Mong cho người ấy không có 
khó thân. 

- Sukhi attanam pariharatu: Mong cho người 
йу giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

Hành-giả niệm rải tâm-từ đến nhiều người 
thương yêu ấy bằng 4 cách số nhiều như sau: 

-Averä hontu: Xin cho những người ấy 
không oan trái với tất cả chúng-sinh. 

- Abyapajjà hontu: Mong cho những người ау 
không khó tâm, sâu não. 

- Anighä hontu: Mong cho những người ấy 
không có khổ thân. 
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- Sukhi attanam pariharanfu: Mong cho những 
người âyg1ữ gìn thân tâm thường được an-lac. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến những người thương yêu йу, tâm-từ dé 
phát sinh và tiến triển tốt, thiện-tâm hợp với 
tâm-từ được an-lạc, khắng khít, vững chắc trong 
đối-tượng những người thương yêu ấy; khi 
hành-giả đã có tâm-từ vững chắc làm nén tảng, 
có đại-thiện-tâm hợp với tâm-từ được an-lạc, dé 
phát triển tâm-từ rải khắp đến những hạng người 
tiếp theo, đó là hạng người thương yêu nhiều. 


2- Atippiyapuggala: Hạng người thương yêu 
T Hạng người này như ông bà, cha mẹ, thầy 

ô,... là những ân nhân có công sinh thành, nuôi 
HH và dạy dỗ mình nên người. Bình thường ta 
rất thương yêu họ với tâm tham, và mỗi khi họ bị 
bệnh hoạn ôm đau thì tâm sân nóng lòng phát sinh 
buôn rầu lo lăng. Do đó, hành-giả không nên bắt 
đầu thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 
hạng người thương yêu nhiều này, bởi vì tâm-từ 
khó phát sinh mà nên thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến những hạng người thương yêu 
nhiều này sau hạng người thương yêu. 

Hành-giả vốn đã có tâm-từ vững chắc làm 
nên tảng, có đại-thiện-tâm hợp với tâm-từ được 
an-lạc làm căn bản, khi ấy hành-giả tiếp tục 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hang 
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người thương yêu nhiều bằng 4 cách như 
trên (avera hontu...) không còn trở ngại nữa. Khi 
tâm-từ phát sinh và tién triển tốt, thiện-tâm hợp 
với tâm-từ được an-lạc, khăng khít, vững chắc 
trong dói-tuong ấy, dé phát triển tâm-từ rải khắp 
đến những hạng người tiếp theo, đó là hạng 
người không thương, không ghét. 


3- Majjhattapuggala: Hạng người không 
thương, không ghét. 

Hạng người này là những người không có ân 
nghĩa trực tiếp với mình, nên tâm-từ khó phát 
sinh. Do đó, hành-giả không nên bắt đầu thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người 
không thương không ghét này, bởi vì tâm-từ khó 
phát sinh mà nên thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến những hạng người không thương, 
không ghét này sau hạng người thương yêu nhiều. 

Hành-giả vốn đã có tâm-từ vững chắc làm nén 
tảng, có đại-thiện-tâm hợp với tâm-từ được an-lạc 
làm căn bản, khi ấy hành-giả tiếp tục thực-hành 
pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người không 
thương, không ghét băng 4 cách như trên (averà 
hontu...) không còn trở ngại nữa. Khi tâm-từ phát 
sinh và tiến triển tốt, thiện-tâm hợp với tâm-từ 
được an-lạc, khắng khít, vững chắc trong dói-tuong 
ây, dé phát triển tâm-từ rải khắp đến những hang 
người tiếp theo, đó là hạng người thù địch. 
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4- Veripuggala: Hạng người thù dich. 

Hạng người này đã là người thù của mình 
hoặc của gia đình, dòng họ... của mình; cho nên 
mỗi khi nghĩ đến họ, thì tâm sân phát sinh, tâm- 
từ khó phát sinh lên duoc. Do đó, hành-giá 
không nên bắt đầu thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến những người này trước mà nên 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến những 
hạng người thù địch này ở giai đoạn cuối cùng 
sau hạng người không thương, không ghét. 

Sau khi hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến hạng người không thương, không 
ghét, tâm-từ phát sinh và tiến triển tốt, thiện-tâm 
hợp với tâm-từ được an-lac làm nén tảng vững 
chắc, khi ấy hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ đến hạng người thù địch 
bằng 4 cách như trên (avera hontu...). Nêu tâm-từ 
phát sinh và tiến triển tốt, thiện-tâm hợp với tâm- 
từ được an-lạc, kháng khít, vững chắc trong dói- 
tượng ấy, thi đó là thiện pháp tăng trưởng tốt. 


- Nếu tâm-từ không phát sinh, chỉ có tâm sân 
hận phát sinh, thì hành-giả cần phải khuyên dạy 
mình rằng: “Tâm sân hận là loại ác-tám tạo ác- 
nghiệp, nếu chüng-sinh sau khi chết, do tâm-sân 
ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh, thì thường bị sa 
doa trong cối địa-ngục, chịu bao nhiêu nói khó 
cuc hinh do ác-nghiép cua minh dà tao (trong 
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kiếp quá-khit). , Chüng-sinh đang chịu khổ trong 
cõi địa-ngục ấy, điều chắc chắn là không phải 
do hạng người thù địch của mình, mà sự thật là 
do tâm-sân ác-nghiép cua mình cho quả tái- 
sinh vào cối địa-ngục. " 


- Nếu hành-giả kinh sợ moi cảnh khổ cực 
hình trong cõi địa-ngục, thì có găng tinh-tán ché 
ngu, dé nén khóng cho phát sinh tám sán, dé 
thiện-tâm hợp với tâm-từ phát sinh; hành-giả 
tiếp tục thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ 
đến hạng người thù địch ấy băng 4 cách như 
trên (averā hontu...), tâm-từ phát sinh và tién 
triển tốt, thiện-tâm hợp với tâm-từ được an-lạc, 
kháng khít vững chắc trong đối-tượng ấy. Đó là 
thiện-pháp phát trién. 


- Trường hop tu khuyên day minh như vậy, 
mà không ché ngự, đè nén được tâm sân hận, thi 
hành-giả nên quán xét đến 5 quả báu của đức 
tính nhán-nai trong Kinh Khanisu#a ” và 11 


! Nám quả báu của đức tính nhẫn-nại: 

- Người có pháp nhẫn-nại là người được phần đông moi 
người thương yêu quý mến. 

- Là người không gây oan trái với người khác. 

- Là người hay tạo đại-thiện-nghiệp đem lại an-lạc cho mình, 
cho người. 

- Là người có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung. 

- Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong 7 cõi thiện-giới (cõi người và 6 cõi trời duc-giói). 
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quả báu của tâm-từ trong Kinh Мейаѕийа ”. 


Khi quán xét đến 5 quả báu của đức nhàn-nai 
và 11 quả báu của tâm-từ, hành-giả ché ngự, dé 
nén không cho tâm sân phát sinh, dé thiện-tâm 
hợp với tâm-từ phát sinh; hành-giả tiếp tục thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến những hạng 
người thù địch ấy bằng 4 cách như trên (avera 
hontu...), tâm-từ phát sinh và tiến triển tốt, thiên- 
tâm hợp với tâm-từ được an-lạc, kháng khít, 
vững chắc trong dói-tuong ấy. Đó là thiện-pháp 
phát triển. 


- Trường hop quán xét 5 quả báu của đức nhàn- 
nại và 11 quả báu của tâm-từ như vậy mà vẫn 
không chế ngự, đè nén được tâm sân, thì hành-giả 
quán xét đến lời giáo huấn của Đức-Phật trong 
Ѕатуийапікауа (Đồng-loại-bộ-kinh), bộ Nidàna- 
vagga các kinh như Matusutta, Pitusutta, v.v... 


Đức Phật day rằng: 

- “Này chư ty-khwu, trong vòng tử sinh luân- 
hôi từ vô thủy không sao Кё xiết được ... người 
mà chua từng là mẹ cua ta, là cha, là anh, là 
chi, là em, là con trai, là con gái cua ta ... không 
dé gi tim tháy duoc. 


: Anguttaranikaya, phần Ekadasakanipata, kinh Mettasutta, 
hoác xem phán sau cüa quyén sách này. 
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Diéu đó tại sao? Bởi vi trong vòng tử sinh 
luán-hói của mỗi chüng-sinh từ vô thủy cho đến 
kiếp hiện-tại này, đã trải qua vô số kiếp không 
sao kể xiết được. ” 

Như vậy, trong số người mà ta cho là hạng 
người thù địch của ta, chắc chắn số người ấy 
cũng đã từng là cha mẹ, ân nhân của ta, đã từng 
nuôi dưỡng, dạy dỗ ta nên người. Họ đã từng 
thương yêu ta và chính ta cũng đã từng thương 
yêu họ. Nay kiếp hiện-tại này dù họ là con người 
thế nào (có thân thể khác xưa) và ta (cũng có 
thân thể khác), song tâm cũng liên quan tình 
cảm với nhau, dù cho kiếp này họ là người thù 
địch của ta đi chăng nữa, ta cũng không nỡ lòng 
nảo giận hờn, thù ghét... họ; tâm của ta cần phải 
biết đến công ơn của họ. Như vậy, bậc thiện-trí 
gọi ta là con người tốt, là con người biết ơn và 
biết đền ơn. 

Khi quán xét ân nhân cũ của ta, thiện-tâm 
phát sinh, đồng thời thiện-tâm biết ơn và biết 
đền ơn nghĩ đến những bậc ân nhân trong những 
tiền-kiếp, nay dù là hạng người thù địch, ta 
không nên có tâm sân hận đối với họ. Trước đó, 
hành-giả vốn đã có thiện-tâm hợp với tâm-từ 
được an-lạc làm căn bản; khi ấy hành-giả tiếp 
tục thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 
những hạng người thù địch ấy bằng 4 cách như 
trên (averá hontu...), tâm-từ phát sinh và tiến 
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triển tốt, thiện-tâm hợp với tâm-từ được an-lạc, 
khăng khít, vững chắc trong đôi-tượng ây. 


Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành đề- 
mục niệm rải tâm-từ theo tuần tự đối-tượng 
trước đến đối-tượng sau; tâm-từ của đối-tượng 
trước làm nền tảng vững chắc cho tâm-từ của 
dói-tuong sau theo tuần tự nhu sau: 

l- Bắt đầu, hành-già thuc-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến cho chính mình. 

2- Tiếp đến tuần tự, hành-giả tiếp tục thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người 
thương yêu. 

3- Tiếp đến tuần tự, hành-giả tiếp tục thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng 
người thương yêu nhiều. 

4- Tiếp đến tuần tự, hành-giả tiếp tục thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng 
người không thương, không ghét. 

5- Cuói cùng, hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ đến hạng người thù địch, 
tâm-từ phát sinh và tién triển tốt, thiện-tâm hợp 
với tâm-từ được an-lạc, kháng khít vững chắc 
trong mỗi dói-tuong. Dó là thiện-pháp phát triển. 

Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ được trình bày ở trên, tâm-từ của hành- 
giả phát sinh từ đại-thiện-tâm hợp với vô-sân 
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tâm-sở rải đến từng mỗi đối-tượng. Cho nên, 
hành-giả cần phải có đủ 5 pháp: đức-tin, tinh- 
tán, niệm, định, tuệ làm nén tảng cơ bản vững 
chắc, để thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ 
đến từng mỗi dói-tuong, tâm-từ phát sinh và tién 
triển tốt, nên thiện-tâm hợp với tâm-từ được an- 
lạc trong từng mỗi dói-tuong. 


Phương pháp niệm rải tâm-từ đến từng hạng người 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục niệm rải tâm-từ hướng tâm đến từng mỗi 
hạng người phải theo tuần tự trước sau. Tâm-từ 
phát sinh và tién triển từ đối-tượng hạng người 
trước làm nền tảng cơ bản để cho tâm-từ phát 
sinh và tiến triển nơi đối-tượng hạng người sau. 

Hạng người theo tuần tự: 

Đối-tượng dé cho tâm-từ phát sinh và tiễn triển 
là một điều không phải dễ dàng, cho nên hành- 
giả cần phải có đầy đủ 15 pháp trong bài kinh 
Tâm-từ trước khi thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến từng dói-tuong theo tuần tự trước sau. 

1- Hạng người đầu tiên đó là chính mình làm 
đối-tượng niệm rải tâm-từ bằng 4 cách nhu sau: 

1.1- Aham avero homi: Mong cho tôi không 
oan trái với tất cả mọi chüng-sinh. 

12- Aham abyapajjo homi: Mong cho tôi 
không có khó tâm, sầu não. 
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1.3- Aham anigho homi: Mong cho tôi không 
có khó thân. 

1.4- Aham sukhi attanam pariharami: Mong 
cho tôi giữ gin thân tâm thường duoc an-lac. 


2- Hạng người thương yêu (số nhiều) làm 
đối-tượng niệm rải tâm-từ bằng 4 cách như sau: 

2.1- Avera hontu: Mong cho những người 
thương yêu ấy không oan trái lẫn nhau. 

2.2- Abyapajjaà hontu: Mong cho những người 
thuong yéu áy khóng có khó tám, sàu nào. 

2.3- Anighà hontu: Mong cho những người 
thương yêu ấy không có khô thân. 

2.4- Sukhi айапат pariharantu: Mong cho 
những người thuong yêu ấy giữ gin thân tâm 
thường được an-lạc. 

3- Hạng người thương yêu nhiều (số nhiều) 
làm dói-tuong niệm rải tâm-từ bằng 4 cách như sau: 

3.1- Averà hontu: Mong cho những người 
thương yêu nhất áy không oan trái làn nhau. 

3.2- Abyapajja hontu: Mong cho những người 
thương yêu nhất áy không khó tâm, sầu não. 

3.3- Anighà hontu: Mong cho những người 
thương yêu nhất áy không có khó thân. 

3.4- Sukhi attànam pariharantu: Mong cho 
những người thuong yêu nhất ấy giữ gin thân 
tâm thường được an-lạc. 
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4- Hạng người không thương, không 
ghét (sô nhiêu) làm đôi-tượng niệm rải tâm-từ 
băng 4 cách như sau: 

4.1- Avera hontu: Mong cho những người không 
thương, không ghét ây không oan trái lần nhau. 

4.2- Abyapajja hontu: Mong cho những người 
không thương, không ghét ây không khô tâm, 
sâu não. 

4.3- Anighà hontu: Mong cho những người 
không thương, không ghét ây không có khô thân. 

4.4- Sukhi attànam pariharantu: Mong cho 
những người không thương, không ghét ây giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc. 

5- Hạng người thù địch (số nhiều) làm đối- 
tượng niệm rải tâm-từ băng 4 cách như sau: 

5.1- Avera hontu: Mong cho những người thù 
địch ây không oan trái lần nhau. 

5.2- Abyapajja hontu: Mong cho những người 
thù địch áy không khó tâm, sầu não. 

5.3- Anighá hontu: Mong cho những người 
thù địch ây không có khô thân. 

5.4- Sukhi afãnam pariharanmu: Mong cho 
những người thù địch ây giữ gìn thân tâm 
thường được an-lạc. 

Ngoài 5 hạng người trên ra, hành-giả có thé 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ dén người 
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thân yêu của mình như cha mẹ, thầy tô, bạn bè, 
У.У... 

Khi hành-giả đã có tâm-từ làm nén tảng vững 
chắc, thién-tàm hợp với tâm-từ được an-lac 
trong đối-tượng, hành-giả có thé thay đổi dói- 
tượng rải tâm-từ theo ý của mình. 


Phương pháp niệm rải tâm-từ đơn giản 


- Niệm rải tâm-từ cho chính mình: 
"Aham sukhito homi niddukkho. ” 
(Mong cho tôi được sự an-lạc, không có khổ 
thán, khô tâm.) 
Кт Niệm rải tâm-từ đến thân mẫu của mình còn 
sông cách đơn giản như sau: 
“Mata me sukhi hotu niddukkha. ” 
(Mong cho thán máu của con duoc sw an-lạc, 
khóng có khó thán, khó tám.) 
,- Niệm rải tâm-từ đến thân phụ của mình còn 
sông cách đơn giản như sau: 
“Pita me sukhi hotu niddukkho. ” 
(Mong cho thán phu cua con duoc sw an-lac, 
khóng có khó thán, khó tám.) 
,- Niệm rải tâm-từ đến thầy tổ của mình còn 
sông cách đơn giản như sau: 
“Асагіуо me sukhi hotu niddukkho. ” 
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(Mong cho bác tháy tó của con duoc sự an- 
lạc, không có khó thân, khó tám.) 

- Niệm rải tâm-từ đến những bạn bè của mình 
còn sông cách đơn giản như sau: 

"Mittà me sukhi hontu niddukkha. ” 

(Mong cho những ban bè cua tôi được sw an- 
lac, khóng có khó thán, khó tám.) 

- Niệm rải tâm-từ đến những bà con thân 
quyên của mình còn sông cách đơn giản như sau: 

“Ñãtayo no sukhi hontu niddukkhä. ” 

(Mong cho những bà con thân quyến của 
chúng tôi được sự an-lac, không có khó thân, 
khó tám.) 

- Niệm rải tâm-từ đến dân tộc Việt Nam cách 
đơn giản như sau: 

"Vietnamratthika no sukhi hontu niddukkha. ” 

(Mong cho dán tóc Viét Nam thán yéu cua 
chung tôi được sự an-lac, không có khó thân, 
khó tám.) 

- Niệm rải tâm-từ đến tất cà chúng-sinh cách 
đơn giản như sau: 

“Sabbe sattà sukhità hontu niddukkha. ” 


(Mong cho tát cá chüng-sinh dwoc sw an-lac, 
khóng có khó thán, khó tám.) 


54 TÂM-TỪ 


Những phương pháp thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến từng hạng người theo tuần 
tự trước sau này, không thể dẫn đến sự chứng 
đắc các bậc thiền sác-giói thiện-tâm, nhung theo 
phuong pháp này, làm cho hành-giả phát sinh 
tâm-từ khiến thân và tâm được an-lạc; và mỗi 
hạng người làm dói-tuong của tâm-từ cũng cảm 
thấy thân và tâm mát mẻ dễ chịu, thương yêu, 
quý mến đến hành-giả một cách đặc biệt và tự 
nhiên, do năng lực tâm-từ của hành-già. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến từng hạng người với thiện-tâm hợp tâm- 
từ, cầu mong mỗi hạng người đều được an-lạc, 
không oan trái lẫn nhau, không khổ tâm, không 
khổ thân, cầu mong họ giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc. 

Tâm-từ chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

Hành-giả thực-hành pháp-hành đề-mục niệm 
rải tâm-từ đến từng hạng người, bắt đầu niệm rải 
tâm-từ cho chính mình, rồi tuần tự niệm rải tâm- 
từ đến người thương yêu, người thương yêu 
nhiều, người không thương không ghét và đến 
giai đoạn cuôi cùng là niệm rải tâm-từ đến hạng 
người thù địch, tâm-từ phát sinh và tiến triển tốt, 
thiện-tâm hợp với tâm-từ được an-lạc trong từng 
mỗi đối-tượng không còn trở ngại nữa. Khi ấy 
tâm-từ của hành-giả đạt đến mức cao, gol 
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là simasambheda: nghĩa là phá tan được ranh 
giới tâm-từ; dé cho tâm-từ đồng đều cả minh lẫn 
mọi hạng người, không còn phân biệt gọi 
là samacittatà: nghĩa là tâm-từ đối với chính 
mình như thế nào, thì tâm-từ đối với các hạng 
người khác, thậm chí đối với hạng người thù 
địch cũng nhu thé ấy, đồng đều nhau cả thảy. 


Ví du: Hành-giả dang thuc-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ cùng ngói chung với 4 hang 
người: hạng người thương yêu, hạng người 
thương yêu nhiều, hạng người không thương, 
không ghét và hạng người thù địch. Nếu có một 
kẻ sát nhân đến bảo với hành-giả rằng: 

- Ta cán một người trong 5 người này; váy 
nhà ngươi chỉ cho ta bắt người nào? 


- Ông cán bắt một người dé làm gi? 


- Та cán bat một người đề giết, rôi lây таи té 
thán linh của ta. 


Khi gặp trường hợp như vậy, néu hành-giả còn 
có tâm thiên vị, chỉ cho tên sát nhân bắt người thù 
địch của mình hoặc người không thương không 
ghét hoặc người thương yêu hoặc người thương yêu 
nhiều, thì hành-giả chưa đạt đến sữnasambheda: 
phá tan được ranh giới của tâm-từ; hoặc dù 
hành-giả chịu hy sinh sinh-mạng của mình, dé bảo 
vệ sinh-mạng của 4 người khác, thì cũng chưa 
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đạt đến szma-sambheda: phá tan được ranh giới 
của tâm-từ. Bởi vì tâm-từ còn phân biệt giới hạn 
giữa những hạng người khác với chính minh. 

Hành-giá không thé chi định bát mót hang 
người nào trong sô 5 hang người ấy, thì mới đạt 
đến simasambheda: phá tan được ranh giới 
của tâm-từ. 

Như vậy, tâm-từ của hành-giả đã có được một 
nên tảng vững chắc trước tiên, và sau đó, tiếp 
tục thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất 
cả chúng-sinh để dẫn đến sự chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm theo khả năng của đề- 
mục niệm rải tâm-từ. 

Đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả 
chúng-sinh không ngoại trừ một chúng-sinh nào, 
cho nén, sau khi hành-già thuc-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến đối-tượng tất cả các hang 
người, đã phá tan được ranh giới của tâm-từ 
(simasambheda), đạt đến tâm-từ đồng đều giữa 
mình với tất cả hạng người (samacittatá) băng 
thiện-tâm hợp với tâm-từ hướng đến các đối- 
tượng ấy, làm nền tảng căn bản xong rồi, hành- 
giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ theo 
phuong pháp Parikamma: niệm rải tâm-từ bằng 
lời hoặc niệm thầm trong tâm, để dẫn đến sự 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm theo 
khả năng của dé-muc niệm rải tâm-từ. 
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ĐÈ-MỤC МЕМ RÁI TÂM-TỪ 


Theo Bộ Patisambhidamagga 


Theo Bộ Patisambhidaámagga, phương pháp 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất cà 
chúng-sinh phân chia có 12 nhóm, mỗi nhóm có 
4 điều (averà hontu, v.v...) trong 10 phuong 
huóng, tổng cộng gồm có tất cả 528 điều niệm 
rải tâm-từ được trình bày như sau: 


Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ theo 3 phương pháp: 

- Niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh tổng quát 
(anodhiso). 

- Niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh riêng biệt 
(odhiso). 

- Niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh ở các 
phương hướng (disa). 

1- Chúng-sinh tông quát như thé nào? 

Chúng-sinh tổng quát có 5 hạng: 

1.1- Sabbe satta: Tát cả chüng-sinh. 

1.2- Sabbe pana: Tầt cả chüng-sinh có sinh-mang. 

1.3- Sabbe bhütà: Тах са chúng-sinh hiện hữu. 

1.4- Sabbe puggalà: Тах cả hang chüng-sinh. 

1.5- Sabbe attabhávapariyapanná: Tàt cả 
chüng-sinh có sắc thân ngü-uán. 
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Năm hạng chúng-sinh này có danh từ riêng 
khác nhau, song về ý nghĩa chung thì giống 
nhau, bởi vì đều là tất cả chúng- sinh một cách 
tổng quát, không có riêng biệt về hạng chúng- 
sinh nào. 

2- Chúng-sinh riêng biệt như thế nào? 

Chúng-sinh riêng biệt có 7 hạng: 

2.1- Sabbä itthiyo: Tất cả nữ giới. 

2.2- Sabbe purisà: Tất cả nam giới. 

2.3- Sabbe ariyà: Tất cả bác Thánh-nhân. 

2.4- Sabbe anariyä: Tất cả hạng phàm-nhân. 

2.5- Sabbe deva: Tất cả hàng chư-thiên. 

2.6- Sabbe manussä: Tất cả nhân loại. 

2.7- Sabbe vinipātikā: Tất cả nhóm nga-quy, 
a-su-ra. 

3- Chüng-sinh ó các phương hướng như thé nào? 

Có 10 phương hướng: 

3.1- Puratthimaya disaya: Hướng Đông. 

3.2- Pacchimaya disaya: Hướng Тау. 

3.3- Dakkhinaya disaya: Hướng Nam. 

3.4- Uttaráya disáya: Hướng Bác. 

3.5- Puratthimaya anudisaya: Hướng Đông Nam. 

3.6- Рассһітауа anudisáya: Hướng Tây Bác. 

3.7- UHaräya anudisáya: Hướng Đông Bác. 

3.6- Dakkhinaya anudisaya: Huóng Tày Nam. 

3.9- Неіћітауа disaya: Hướng dưới. 

3.10- Uparimaya disaya: Hướng trên. 
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Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ 


A. Tâm-từ rải đến chúng-sinh tổng quát 


Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến 5 hạng chúng-sinh tổng quát: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ bằng cách niệm thầm trong tâm đến 5 hạng 
chúng-sinh ấy như sau: 

l- “Sabbe sattà ауега hontu, abyapajja hontu, 
anīghā hontu, sukhī attanam pariharantu. ” 

(Mong cho tát cå chúng-sinh không oan trái 
lán nhau, khóng có khó tám, khóng có khó thán, 
giữ gin thân tám thường được an-lạc.) 

2- “Sabbe pana avera hontu, abyàpajja hontu, 
anīghā hontu, sukhī attanam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh có sinh-mang không 
oan trái lân nhau, không có khó tâm, không có khó 
thán, giữ gin thán tâm thuong được an-lạc.) 

3- “Sabbe bhütaà ауега hontu, abyäpdjja 
hontu, anighà hontu, sukhi айапат pariharantu. " 

(Mong cho tất cả chúng-sinh hiện hữu không 
oan trái lân nhau, không có khó tâm, không có khó 
thân, giữ gin thân tâm thường được an-lạc.) 

4- “Sabbe puggala averà hontu, abyapajja hontu, 
anīghā hontu, sukhī attànam pariharantu. " 

(Mong cho tất cả hạng chúng-sinh không oan 
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trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khó 
thân, giữ gin thân tám thuong được an-lạc.) 

- “Sabbe | attabhavapariyapanna | averà 
hontu, abyàpajja hontu, anighà hontu, sukhi 
айапат pariharantu. i 

(Mong cho tất cả chúng-sinh có sắc thân ngü- 
uán không oan trải lần nhau, không có khổ tâm, 
không có khổ thân, giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc.) 

Nhu vậy, hành-giả thuc-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến chúng-sinh một cách tổng quát, 
không ngoại trừ chúng-sinh hang nào. Có 5 
nhóm chúng-sinh, mỗi nhóm chúng-sinh có 4 
điều niệm rải tâm-từ, tổng cộng (5x4) 20 điều 
niệm rải tâm-từ. 

B. Tâm-từ rải đến chúng-sinh riêng biệt 

Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến 7 hạng chúng-sinh riêng biệt: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ bằng cách niệm thầm trong tâm đến 7 hạng 
chúng-sinh ấy như sau: 

- "Sabba itthiyo averà hontu, abyapajja hontu, 
апіећа hontu, sukhi attànam pariharantu. " 

(Mong cho tất cá nữ giới không oan trái lẫn 
nhau, khóng có khó tám, khóng có khó thán, giữ 
gin thân tâm thường được an-lac.) 
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2- “Sabbe purisa averà hontu, abyapajja hontu, 
апіећа hontu, sukhi attànam pariharantu. " 

(Mong cho tát cá nam giói khóng oan trái lán 
nhau, không có khó tâm, không có khó thán, giữ 
gin thân tám thường được an-lac.) 


3- “Sabbe ariyà avera hontu, abyapajja hontu, 
anīghā hontu, sukhī attanam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cá bác Ti hánh-nhán khóng oan 
trái làn nhau, khóng có khó tám, khóng có khó 
thán, giữ gin thán tám thuong được an-lạc.) 


4- “Sabbe anariyà ауега hontu, abyapajja hontu, 
anīghā hontu, sukhī attànam pariharantu. " 

(Mong cho tắt cả hạng phàm nhân không oan 
trải lân nhau, không có khô tâm, không có khô 
thân, giữ gin thân tám thường được an-lạc.) 


5- “Sabbe deva ауега hontu, abyapajja hontu, 
anīghā hontu, sukhī attanam pariharantu. ” 
(Mong cho tất cả hàng chư-thiên không oan 
trải lân nhau, không có khô tâm, không có khô 
thán, giữ gin thán tâm thường được an-lạc.) 
6- “Sabbe manussà averà hontu, abyapajja 
hontu, anighà hontu, sukhi attanam pariharantu. ” 
_ (Mong cho tất cả nhân loại không oan trải 
lân nhau, không có khó tâm, không có khó thán, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 
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7- “Sabbe vinipdtika avera hontu, abyapajja 
hontu, anighà hontu, sukhi attanam pariharantu. ” 

(Mong cho tát cá nhóm nga-quy, a-su-ra khóng 
oan trái lân nhau, không có khó tâm, không có 
khó thân, giữ gin thân tám thuong duoc an-lạc.) 


Nhu vậy hành-giả thuc-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến chúng-sinh riêng biệt từng mỗi 
nhóm chüng-sinh mà không phân biệt chüng- 
sinh thuộc hang nào. Có 7 nhóm chúng-sinh, 
mỗi nhóm chúng-sinh có 4 điều niệm rải tâm-từ, 
tổng cộng (7x4) 28 điều niệm rải tâm-từ. 


C. Tâm-từ rải đến chúng-sinh ở các phương hướng 


Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến chúng-sinh ở các phương hướng: 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ bằng cách niệm thầm trong tâm đến chúng- 
sinh ở trong 10 phương hướng như sau: 

l- "Puratthimaya disaya, sabbe sattà averà 
hontu, abyapajja hontu, anighà hontu, sukhi 
attànam pariharantu. ” 

(Mong cho 141 cả chüng-sinh ở trong hướng 
Đông không oan trải lẫn nhau, không có khổ 
tâm, không có khổ thân, giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc.) 


Tương tự như trên: 
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“Puratthimaya disaya, sabbe рапа..., sabbe 
bhütà.., sabbe puggalà.., sabbe attabhava- 
pariyapanná..., sabbà itthiyo..., sabbe purisa..., 
sabbe агіуа..., sabbe anariyd..., sabbe deva..., 
sabbe manussa..., sabbe vinipatika ауега hontu, 
abyapajja hontu, anighà hontu, sukhi attanam 
pariharantu. ” 

(Mong cho tát cá chüng-sinh có sinh-mang..., 
tát cá chúng-sinh hiện hữu..., tát cả các hang chúng- 
sinh..., tất cå chúng-sinh có săc thân ngü-uán.. 
tất cá nữ giói..., tất cá nam giới... , tất cả bác 
Thánh-nhán..., tất cả hang phàm ni tát cá 
hạng chư-thiên..., tất cả nhân logi..., tất cả nhóm 
nga-quy, a-su-ra ó trong hướng Dou khóng oan 
trái lán nhau, khóng có khó tám, khóng có khó 
thân, giữ gin thán tâm thường duoc an-lac.) 


2- "Pacchimaya disaya, sabbe sattà..., sabbe 
pana..., sabbe bhüta..., sabbe puggala..., sabbe 
attabhavapariyapanna..., sabbä itthiyo..., sabbe 
purisa..., sabbe ariyà..., sabbe anariya..., sabbe 
deva..., sabbe тапиѕѕаӣ..., sabbe vinipatika avera 
hontu, abyapajja hontu, anighà hontu, sukhi 
attanam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chüng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng... tất cả chúng-sinh hiện 
hữu... tất cả các hạng chüng-sinh.., tất cả 
chúng-sinh có sắc thân пей-ийп..., tất cả nữ 
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giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhán..., tất cả hang phàm nhán..., tất cả hạng 
chu-thién..., tất cả nhân loại..., tất cà nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng Tây không oan trải 
lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 


3- “Dakkhinaya disaya, sabbe ѕайа..., sabbe 
pana..., sabbe bhūtā..., sabbe puggala..., sabbe 
attabhaàvapariyapanna..., sabbä itthiyo..., sabbe 
purisa..., sabbe ariyà..., sabbe anariya..., sabbe 
deva..., sabbe тапиѕѕӣ..., sabbe vinipatika avera 
hontu, ађуарајја hontu, anīghā hontu, sukhi 
attanam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng... tất cả chúng-sinh hiện 
hữm.... tất cả các Аййй chüng-sinh..., tát cá 
chúng-sinh có sắc thân ngü-uán..., tất cả nữ 
giới..., tất cả nam giói..., tất cả bậc Thánh- 
nhán..., tất cả hang phàm nhán..., tất cả hạng 
chu-thién..., tất cả nhân loại..., tất cà nhóm ngạ- 
quy, a-su-ra ở trong hướng Nam không oan trải 
lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 


4- "Uttaraya disaya, sabbe sattà.., sabbe 
pana..., sabbe bhüta..., sabbe puggala..., sabbe 
attabhaàvapariyapanna..., sabbä itthiyo..., sabbe 
purisa..., sabbe ariyà..., sabbe anariya..., sabbe 
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deva..., sabbe manussd..., sabbe vinipatika avera 
hontu, abyaàpajja hontu, anīghā hontu, sukhi 
attanam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mang... tát cá chüng-sinh hién 
hữm.... tất cá các hang chüng-sinh..., tất cá 
chúng-sinh có sắc thân ngü-uán..., tất cả nữ 
giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhán..., tất cả hạng phàm nhán..., tất cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cà nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng Bắc không oan trải 
lẫn nhau, không có khó tâm, không có khổ thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 


5- “Puratthinaya anudisaya, sabbe satta..., 
sabbe pànà..., sabbe bhütà..., sabbe puggala..., 
sabbe attabhàvapariyapanna..., sabba itthiyo..., 
sabbe purisa..., sabbe ariyà..., sabbe anariya..., 
sabbe | devà..,  sabbe тапиѕѕӣ...,  sabbe 
vimipatika avera hontu, abyapajja hontu, anighà 
hontu, sukhi attanam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chüng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mang..., tất cả chúng-sinh hiện 
hữm.... tất cả các hang chüng-sinh..., tát cá 
chüng-sinh có sác thán ngü- ийп..., tất cả nữ 
giới... tất cả nam giới... tất cả bác Thánh 
nhán..., tất cả hạng phàm nhán..., tất cả hang 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cà nhóm ngạ- 
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quy, a-su-ra б trong hướng Đông Nam không oan 
trải lân nhau, không có khó tâm, không có khó 
thán, giữ gìn thán tâm thường được an-lạc.) 


6- "Pacchimaya anudisaya, sabbe sattà..., 
sabbe pànà..., sabbe bhütà..., sabbe puggala..., 
sabbe attabhaàvapariyapanna..., sabba itthiyo..., 
sabbe purisa..., sabbe ariyd..., sabbe anariya..., 
sabbe | devà..,  sabbe manussa..,  sabbe 
vimipatika avera hontu, abyapajja hontu, anighà 
hontu, sukhi attanam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cá chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mang..., tát cá chüng-sinh hién 
hitu..., tất cá các hang chüng-sinh..., tất cá 
chúng-sinh có sắc thân ngü-uán..., tất cá nữ 
giới..., tất cả nam giói..., tất cá bác Thánh- 
nhán..., tất cả hang phàm nhán..., tất cả hang 
chư-thiên..., tất cả nhân loại... tất cả nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng Tây Bắc không oan 
trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khó 
thán, giữ gin thán tám thuong được an-lạc.) 


7- "Uttaraya anudisaya, sabbe sattà..., sabbe 
pana..., sabbe bhuta..., sabbe puggala..., sabbe 
attabhavapariyapanna..., sabbä itthiyo..., sabbe 
purisa..., sabbe ariyà..., sabbe anariya..., sabbe 
deva..., sabbe тапиѕѕаӣ..., sabbe vinipatika ауега 
hontu, abyàpajja hontu, anighà hontu, sukhi 
attanam pariharantu. ” 
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(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mang..., tất cả chúng-sinh hiện 
hữm.... tất cả các hang chüng-sinh..., tất cá 
chüng-sinh có sắc thân ngü-uán..., tất cá nữ 
giới..., tất cả nam giói..., tất cá bác Thánh- 
nhán..., tất cả hang phàm nhán..., tất cả hang 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cà nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng Đông Bắc không oan 
trái lân nhau, khóng có khó tám, khóng có khó 
thán, giữ gin thán tám thường được an-lạc.) 


8- "Dakkhinaya anudisaya, sabbe safa..., 
sabbe pànà..., sabbe bhütà..., sabbe puggala..., 
sabbe attabhàvapariyapanna..., sabba itthiyo..., 
sabbe purisa..., sabbe ariyd..., sabbe anariya..., 
sabbe | devà..,  sabbe  manussa..,  sabbe 
vimipatika averà hontu, аруарајја hontu, anigha 
hontu, sukhi attanam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chüng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mang..., tát cá chüng-sinh hién 
hữm.... tất cá các hang chüng-sinh..., tất cá 
chúng-sinh có sắc thân ngü-uán..., tất cá nữ 
giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhán..., tất cả hang phàm nhán..., tất cả hạng 
chu-thién..., tất cả nhân loại..., tất cà nhóm ngạ- 
quy, a-su-ra ở trong hướng Tây Nam không oan 
trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khó 
thán, giữ gin thán tám thuong được an-lạc.) 
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9- "Hetthimaya disaya, sabbe sattà..., sabbe 
pana..., sabbe bhüta..., sabbe puggala..., sabbe 
attabhaàvapariyapanna..., sabbà itthiyo..., sabbe 
purisa..., sabbe ariyà..., sabbe anariya..., sabbe 
аеъа..., sabbe тапиѕѕаӣ..., sabbe уіпірӣіка avera 
hontu, abyàpajja hontu, anighà hontu, sukhi 
attanam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng... tất cả chúng-sinh hiện 
hữm.... tất cả các hang chúng-sinh.... tất cá 
chüng-sinh có sắc thân ngü-uán..., tất cá nữ 
giới..., tất cả nam giói..., tất cả bậc Thánh- 
nhán..., tất cả hang phàm nhán..., tất cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cà nhóm ngạ- 
quy, a-su-ra ở trong hướng dưới không oan trải 
lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 


10- “Uparimaya disaya, sabbe sattà..., sabbe 
pana..., sabbe bhüta..., sabbe puggala..., sabbe 
attabhaàvapariyapanna..., sabbä itthiyo..., sabbe 
purisa..., sabbe ariyà..., sabbe anariya..., sabbe 
аеъа..., sabbe тапиѕѕаӣ..., sabbe vinipatika avera 
hontu, abyaàpajja hontu, anīghā hontu, sukhi 
attanam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng..., tất cả chúng-sinh hiện 
hữu... tất cá các hạng chüng-sinh.., tất cả 
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chúng-sinh có sắc thân пей-ийп..., tất cả nữ 
giới..., tất cả nam giói..., tất cả bậc Thánh- 
nhân..., tất cả hang phàm nhán..., tất cả hạng 
chu-thién..., tất cả nhân loại..., tất cà nhóm ngạ- 
quy, a-su-ra ở trong hướng trên không oan trải 
lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 


Như vậy hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến 12 nhóm chúng-sinh ở trong 10 
phương hướng, mỗi nhóm chúng-sinh có 4 điều 
niệm rải tâm-từ, tổng cộng (10x48) 480 điều 
niệm rải tâm-từ. 

Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ theo bộ Patisambhidamagga: 

- Niệm rải tâm-từ đến 5 nhóm chúng-sinh 
tổng quát gồm có 20 điều. 

- Niệm rải tâm-từ đến 7 nhóm chúng-sinh 
riêng biệt gồm có 28 điều. 

- Niệm rải tâm-từ đến 12 nhóm chúng-sinh ở 
trong 10 phương hướng gồm có 480 điều. Tổng 
cộng (20+28+480) thành 528 điều niệm rải tâm-từ. 


Niệm rải tâm-từ gồm có 528 điều được phát 
sinh lên đối với hành-giả đã thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ đến 12 nhóm chúng-sinh ở 
trong I0 phương hướng. Như vậy, hành-giả 
thực-hành pháp-hành rải tâm-từ đến mỗi nhóm 
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chúng-sinh có 4 điều (averà hontu, abyàpajjà 
hontu, anighà hontu, sukhi attanam pariharantu.) 

Tám-tir rái dác biét 

Tâm-từ rải đến từng cá nhân hoặc đến một tập 
thê chỉ định hoặc đên tông hợp đủ các loại 
chúng-sinh: 

- Tâm-từ rải đến thân mẫu của mình còn sống: 

"Mama mata averà hotu, abyàpajja hotu, 
anighà hotu, sukhi айапат pariharatu. ” 

(Mong cho thân máu của tôi không oan trái 
với ai, không có khó tám, không có khó thân, giữ 
gin thân tâm thường được an-lac.) 

- Tâm-từ rải đến thân phụ của mình còn sống: 

"Mama pita avero hotu, abyàpajjo hotu, 
anigho hotu, sukhi айапат pariharatu. ” 

(Mong cho thán phu cua tói khóng oan trái 
với ai, không có khó tám, không có khó thân, giữ 
gin thân tâm thường được an-lac.) 

- Tâm-từ rải đến phụ mẫu của mình còn sống: 

"Mama mata-pitaro averà hontu, abyàpajja 
hontu, anighà hontu, sukhi attanam pariharantu. ” 

(Mong cho thân máu, thân phu của tôi không 
oan trái với ai, không có khó tâm, không có khó 
thân, giữ gin thân tám thường được an-lạc.) 
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- Tâm-từ rải đến vị thầy của minh còn sóng 
(sô ít): 

"Mama асагіуо avero hotu, abyapajjo hotu, 
anigho hotu, sukhi attànam pariharatu. ” 

(Mong cho vị tháy của tôi không oan trái với 
ai, không có khó tám, không có khó thân, giữ gin 
thán tám thuong được an-lac.) 

- Tâm-từ rải đến các vị thầy của minh còn 
sông (sô nhiêu): 

"Mama  àcariyà averà hontu, ађуарајја 
hontu, anighà hontu, sukhi attanam pariharantu. ” 

(Mong cho các vi thầy của tôi không oan trái 
với ai, không có khó tám, không có khó thân, giữ 
gin thân tâm thường được an-lac.) 

- Tâm-từ rải đến toàn thê dân tộc Việt Nam: 

"Mama sabbe Vietnamratthika averà hontu, 
abyapajja hontu, anighà hontu, sukhi attanam 
pariharantu. ” 

(Mong cho tát cá dán tóc Viét Nam thán yéu 
của tôi không oan trái với ai, không có khô tám, 
không có khó thân, giữ gin thán tâm thường 
được an-lạc.) 

- Tâm-từ rải đến tông hợp đủ tất cả các loại 
chúng-sinh trong 10 phương hướng: 

"Puratthimaya disaya, Pacchimaya disaya, 
Dakkhimaya disaya, Uttaraya disàya, Puratthi- 


79 TÂM-TỪ 


maya  anudisaya, | Pacchimáya | anudisaya, 
Uttaraya anudisaya, Dakkhinaya | anudisaya, 
Hetthimaàya аіѕауа, uparimaya disaya, sabbe 
satta, sabbe pana, sabbe bhütà, sabbe puggalà, 
sabbe aftabhavapariyapanna, sabbā  itthiyo, 
sabbe purisa,sabbe атїуй, sabbe anariyà, 
sabbe deva, sabbe тапиѕѕа, sabbe vinipatika, 
avera hontu, abyapajja hontu, anighà hontu, 
sukhi attànam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cá chúng-sinh, tất cả chúng- 
sinh có sinh-mang, tất cá chüng-sinh hiện hữu, 
tát cá các hang chüng-sinh, tát cá chüng-sinh có 
sắc thân ngũ-uẩn, tất cả nữ giới, tất cả nam 
giới, tất cả bậc Thánh-nhân, tất cả hạng phàm- 
nhân, tất cả hạng chư-thiên, tất cả nhân loại, tát 
cả nhóm ngạ-quỷ, a-su-ra, ở trong hướng Đông, 
ở trong hướng Тау, ở trong hướng Nam, ở trong 
hướng Bắc, ở trong hướng Đông Nam, ở trong 
hướng Tây Bắc, ở trong hướng Đông Bắc, ở 
trong hướng Táy Nam, ở trong hướng dưới, ở 
trong hướng trên, không oan trải lần nhau, 
không có khổ tâm, không có khổ thân, giữ gìn 
thán tâm thường được an-lạc.) 

Tâm-từ rải đến cá nhân nảo, cá nhân ấy phải 
là ân nhân ( mà minh thương yêu kính mến 


' Chú ý: Không nên rải tâm-từ đến người yêu khác phái, vì tâm- 
từ không thé phát sinh, chỉ có tâm tham-ái phát sinh mà thôi. 
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nhất như: cha, mẹ, thầy tó, v.v... Như váy, hành- 
giả nên xác định phương hướng, nơi chốn, chỗ ở 
của người mà mình rải tâm-từ. 

Tâm-từ rải đến tập thể chung mọi người, thì 
không nên phân biệt hạng người trong tập thé ấy 
như: dân tộc Việt Nam, v.v... 


Tâm-từ rải đến tất cả mọi chúng-sinh trong 
các hướng, trước tiên, hành-giả nên xác định 
phương hướng. Ví dụ: trước mặt hành-giả là 
hướng Đông, thì sau lưng là hướng Tây, bên tay 
phải là hướng Nam, bên tay trái là hướng Bắc, 
v.v... Khi hành-giả rải tâm-từ đến tất cả chúng- 
sinh ở hướng nào, thì thién-tàm hướng đến 
hướng ấy, và rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh ở 
các hướng khác cũng vậy. 


Vi dụ: 

Một người cầm cây đèn pin rọi đến hướng 
nào, ánh sáng tỏa rộng khoảng không gian 
hướng ấy, rồi quay cái đèn pin qua hướng khác, 
ánh sáng lại tỏa rộng khoảng không gian qua 
hướng khác. Ánh sáng của cây đèn pin tỏa rộng 
khoảng không gian gần hoặc xa, nhỏ hẹp hoặc 
rộng lớn tùy theo năng lượng của viên pin. Cũng 
như vậy, hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh ở các phương hướng gần hoặc xa, 
nhỏ hẹp hoặc rộng lớn và chúng-sinh tiếp nhận 
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được sự an-lạc, mát mé ít hoặc nhiều hoàn toàn 
tùy thuộc vào năng lực tâm-từ của hành-giả. 

Đề-mục niệm rải tâm-từ này có khả năng dẫn 
đên chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, 
nên có đủ 3 dói-tuong (nimitta) với đủ 3 cách 
thực-hành pháp-hành (bhavana). 


Ba dói-tugng vói 3 cách thuc-hành pháp-hành 


* 3 đối-tượng là: 

- Parikammanimitta: Dói-tuong thuc-hành 

niệm rải tâm-từ ban đâu. 

- Uggahanimitta: Đôi-tượng thô ảnh tương tự. 

- Patibhàganimitta: Đỗi-tượng quang ảnh 

trong sáng. 
* 3 cách thực-hành pháp-hành là: 

- Parikammabhavana: Giai đoạn thực-hành 

niệm rải tâm-từ ban đâu. 

- Upacarabhavana: Giai đoạn giữa thực- 

hành niệm rải tâm-từ đạt đên cận định. 

- Аррапарћауапа: Giai đoạn cuối thực-hành 
niệm rải tâm-từ đạt đên an dinh, chứng đắc các 
bậc thiên săc-giới thiện-tâm. 

Đối với đề-mục niệm rải tâm-từ theo tuần tự 
trải qua ba giai đoạn: 
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1- Giai đoạn thuc-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ ban đầu 


a) Dói-tuong (Nimitta) 


Hành-già bát đầu thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ cho chính mình (aham ”) và tiếp tuc 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ theo tuần 
tự từ hang người thương yêu (piyapuggala), hang 
người thương yêu nhiều (atippiyapuggala), hạng 
người không thương, không ghét (majjhatta- 
puggala), và cuối cùng đến hạng người thù 
dich (veripuggala), những đôi-tượng này gọi là 
parikammanimitta: đỗi-tượng thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ ban đầu. 

b) Phuong pháp thuc-hành pháp-hành (Вһауапа) 
niệm rải tâm-từ: 

- Hành-giá thuc-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ băng cách niệm thầm trong tâm rải tâm- 
từ cho chính mình rằng: 

“Aham avero homi, abyàpajjo homi, anigho 
homi, sukhi attanam pariharami, ... ” 

(Mong cho tói khóng oan trái vói tát cá 
chúng-sinh; mong cho tôi không có khó tám, sáu 
não; không có khó thân; giữ gin thân tám 
thường được an-lạc.) 


| Aham: Ta ở đây có nghĩa cả thân làn tám, không phải nghĩa 
ѓа tà-kiên. 
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- Niệm rải tâm-từ đến từng hạng người số ít rằng: 

“... avero hotu, abyapajjo hotu, anigho hotu, 
sukhi attànam pariharatu, ... ` 

(Mong cho người ấy không oan trái với tất cá 
chung-sinh; không có khó tám, sáu nào; khóng có 
khó thân; giữ gin thân tâm thường được an-lac.) 

- Niệm rải tâm-từ đến từng hạng người số 
nhiều ràng: 

“, averà hontu, abyàápajja hontu, anigha 
hontu, sukhi attanam pariharantu, ..." 

(Mong cho nhüng nguoi áy khóng oan trái 
vói tát cá chung-sinh; khóng có khó tám, sáu 
não; không có khó thân; giữ gin thân tám 
thường được an-lạc.) 

Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ niệm thâm trong tâm như vậy gọi là parikamma- 
bhavaná: giai đoạn thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ ban dâu. Điêu quan trọng là hành-giả cân 
phải hiểu rõ từng chữ, từng nghĩa trong câu niệm rải 
tâm-từ; giống như nói những điều mình hiểu và hiểu 
những điều mình nói thi tâm-từ mới an trú trong dói- 
tượng được. 


2- Giai đoạn giữa thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đạt đên cận định 
a) Dói-tuong (Nimitta) 


Dé-muc niệm rải tâm-từ là một dé-muc thiën- 
dinh mà khi hành-giá thực-hành pháp-hành chỉ biệt 
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do nương nhờ y môn, không nương nhờ nhãn môn 
dé nhìn thấy đối-tượng, cũng không nương nhờ 
thân món dé xúc giác biết dói-tuong; vì vậy cho 
nên, uggahanimitta: đỗi-tượng thô ảnh tương tự và 
patibhüganimitta: đôi-tượng quang ảnh trong sáng 
không phải trực tiếp, mà chỉ là gián tiếp mà thôi. 

Khi hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến từng hạng người (thương yêu; 
thương yêu nhiều; không thương, không ghét; thù 
nghịch) nhung chua đạt đến simasambheda: phá 
tan được ranh giới của tâm-từ đối với các hạng 
người. Những đối-tượng ấy gọi làuggaha- 
nimitta: đỗi-tượng thô ảnh tuong tự, tức là tâm-từ 
an trú trong dói-tuong riêng rẽ từng mỗi chúng-sinh. 
Và đến khi hành-giả đã đạt đến szmasambheda dé 
cho tâm-từ đồng đều đối với các hạng người, gọi 
là samacittatà: có tâm-từ đồng đều, thì những dói- 
tượng ấy goi là patibhàganimitta: đôi-tượng quang 
ảnh trong sáng, tâm-từ an trú kháng khít trong 
đối-tượng, không còn phân biệt các đối-tượng 
hạng người. 


b) Phuong pháp thực-hành pháp-hành (bhavana) 


Hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến đối-tượng các hạng người giai 
đoạn giữa sau khi đối-tượng thô ảnh tương 
tự (uggahanimitta) đã phát sinh, cho đến khi 
phát sinh đối-tượng quang ảnh trong sáng 
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(patibhaganimitta). Phương pháp hành-già đang 
thực-hành pháp-hành ở khoảng giữa của hai dói- 
tượng ấy là đạt đến ирасаӣгађћауапа: giai đoạn 
thực-hành pháp-hành đạt đến cận định của 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 


3- Giai đoạn cuối thực-hành pháp-hành đạt 
đên an định 


a) Đối tượng (Nimitta) 

Hành-giả tiếp tục thuc-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ дёп các hang người đã phát sinh đôi- 
tượng quang ảnh trong sáng, tâm-từ khăng 
khít trong dói-tuong. 


b) Phuong pháp thực-hành pháp-hành (bhavana) 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến các hạng người có đối-tượng quang 
ảnh trong sáng tâm-từ kháng khít trong dói- 
tượng, chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm. Những bậc thiền sắc-giới thiện-tâm này gọi 
là appanabhavana: thực-hành pháp-hành đạt 
đến an định của bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy. 


Bồn bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

Đê-mục niệm rải tâm-từ có khả năng dẫn đến 
chứng đặc từ đệ-nhât-thiên sác-giói thiện-tâm 
dén đệ-tứ-thiên sác-giói thiện-tâm. 
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Dé nhất thiền sác-giói thiện-tâm có 5 chi- 
thiên, là những pháp có khả năng dé nén, ché 
ngu duoc 5 pháp-chuóng-ngai. 


Năm chi-thién của đệ-nhất-thiền sắc-giới 
thién-tàm (jhananga): 

1- Vitakka: Chi-thiền hướng tâm, làm phận sự 
hướng tâm dén dé-muc niệm rải tâm-từ. 

2- Vicára: Chi-thiền quan sát, làm phàn su 
quan sát dé-muc niệm rải tâm-từ. 

3- Piti: Chi-thién hy, làm phận sự phát sinh tâm 
hoan hỷ do an trú trong đôi-tượng thiên-định ây. 

4- Sukha: Chi-thién lạc, làm phận sự phát sinh 
tâm an-lạc do an trú trong dói-tuong thiên-định ây. 

5- Ekaggatá: Chi-thiền nhất tâm, làm phận sự 
an trú vững chắc trong đôi-tượng ây. 

Đó là 5 chi-thiền của đệ-nhất-thiền sắc-giới 
thiện-tâm. 


Năm pháp-chướng-ngại (Nivarana) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định sở 
di không thê chứng dác được các bậc thiên sác- 
giới thién-tàm là vì 5 pháp-chướng-ngại của 
pháp-hành thiên-định. 

1- Kamachanda: Tham duc, là tâm-sở tham 
say mé trong ngü duc: sác dep, tiéng hay, huong 
thơm, vi ngon, xúc giác êm âm. 
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2- Вуарааа: Sân hận, là tâm-sở sân thường 
thù hận, bực bội khó chịu, nóng nảy trong tâm 
do đôi-tượng không hài lòng. 

3- Thina-middha: Buồn-chán - buồn-ngủ, là 2 
tâm-sở làm cho tâm thoái chí, buông bỏ đôi- 
tượng, không muôn thực-hành pháp-hành thiên- 
định, chỉ muôn ngủ. 

4- Uddhacca-kukkucca: Phóng-tàm - hôi-hận, 
là 2 tâm-sở làm cho tâm không an trú trong dói- 
tượng thiên-định: 

- Phóng-tâm: Nghi hết chuyện này sang 
chuyện khác. 

- Hói hận: Ân hận, hối tiếc không hành việc 
thiện mà làm việc ác, nên tâm cảm thây ăn năn 
khó chịu. 

5- Vicikiccha: Hoài nghi, là tâm-sở hoài nghi, 
không có đức-tin nơi Tam bảo, không tin nghiệp 
và quả của nghiệp, và nhât là hoài-nghi trong 
pháp-hành thiên-định. 


Năm chi-thién chế ngự 5 pháp-chuóng-ngai 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng chứng đắc đến đệ-nhất-thiền sắc-giới 
thiện-tâm, thì có khả năng chế ngự, đẻ nén được 
5 pháp-chướng-ngại bằng 5 chi-thiền đồng sinh 
trong dé-nhát-thién sắc-giới thiện-tâm như sau: 
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1- Vitakka: Chi-thién hướng tâm, có khả năng 
ché ngu, dé nén duoc thina-middha: buón chán- 
buôn ngủ. 

2- Vicàra: Chi-thiền quan sát, có khả năng 
chế ngu, đè nén duoc vicikicchà: hoài-nghi. 

3- Pīti: Chi-thiền hy, có khả năng ché ngự, đè 
nén duoc byapada: sân hận. 

4- Sukha: Chi-thién lac, có khà náng ché ngu, dé 
nén được uddhacca-kukkucca: phóng tâm-hối hận. 

5- Ekaggatà: Chi-thién tâm-sở nhất tám, có khả 
năng chế ngu, dé nén được kamachanda: tham dục. 

Thiền sắc-giới thiện-tâm - Đề-mục niệm rải tâm-từ 

Dé-muc niệm rải tâm-từ có khả năng chứng 
đắc từ dé-nhát-thión sác-giói thiện-tâm cho đến 
đệ-tứ-thiền sác-giói thiện-tâm, cùng giống nhau 
ở dói-tugng niệm rải tâm-từ đến tất cà mọi hang 
chúng-sinh không ngoại trừ một chúng-sinh nảo; 
nhưng chắc chán các bậc thiền khác nhau vé chi- 
thiền như sau: 

1- Đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 chi- 
thiền: vitakka, vicãra, piti, sukha, ekaggata do 
ché ngu, dé nén duoc 5 pháp-chuóng-ngai. 

2- Đệ-nhị-thiền sác-giói thiện-tâm có 4 chi- 
thién, do diét duoc chi-thién vitakka nén cón lai 
4 chi-thién: vicàra, piti, sukha, ekaggatà. 
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3- Dé-tam-thién sắc-giới thiện-tâm có 3 chi- 
thiền, do diệt được chi-thién vicára nên còn lại 3 
chi-thién: piti, sukha, ekaggatà. 

4- Dé-tü-thién sác-giói thiên-tâm có 2 chi- 
thién, do diét duoc chi-thién piti nén cón lai 2 
chi-thién: sukha, ekaggata. 

Đề-mục niệm rải tâm-từ chi có khả năng dẫn 
đến chứng đắc từ đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện- 
tâm cho đến đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm là cao 
nhất, không thé chứng đắc đến đệ-ngũ-thiền sắc- 
giới thiện-tâm, bởi vì dé-muc niệm rải tâm-từ 
nảy còn tùy thuộc vào chi-thién thọ lac (sukha). 

Nếu muốn chứng đắc đệ-ngũ-thiền sắc- giói 
thiện-tâm thi hành-giá càn phải thay dói sang dé- 
mục niệm rải tám xả, rồi tiếp tục thực-hành niệm 
rải tâm xả dẫn đến chứng đắc dé-ngü-thién sác- 
giới thiện-tâm, có 2 chi-thién do thay thé chi-thién 
thọ lạc (sukha) bằng chi-thién thọ xả (upekka). 

Như vậy, dé-ngü-thién sắc-giới thiện-tâm có 
2 chi-thién upekkà và ekaggatà. 

Dác biét, dé-muc thién-dinh niém rái tàm xà 
này, hành-giả không thể sử dung làm dé-muc 
thién-dinh thực-hành đầu tiên, mà chỉ có thé làm 
dé-muc thién-dinh thực-hành cuối cùng: nghĩa là 
sau khi hành-già dà thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ hoặc niệm rải tàm-bi hoặc niệm rải 
tâm hỷ, đã đẫn đến sự chứng đắc từ đệ-nhất- 
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thiền sác-giói thiện-tâm cho đến đệ-tứ-thiền sác- 
giới thiện-tâm là bậc thiền cao nhất của 3 đề-mục 
thién-dinh á áy xong rồi, muốn chứng đắc duoc đệ- 
ngũ-thiền sắc-giới thiện-tâm, hành-giả chỉ có 
thê chuyên sang đề-mục thiền-định thực-hành 
pháp-hành niệm rải tâm xả mà thôi, không thé 
chuyền sang các đề-mục thiền-định khác. 

Những pháp nên biết về đề-mục niệm rải tâm-từ 

Đề-mục niệm rải tâm-từ có 8 tính chất riêng 
biệt như sau: 

l- Lakkhana: Trang-thái. Tâm-từ có trạng- 
thái biểu hiện thân, khẩu, ý bằng hành động, 
lờinói, ý nghi đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc đến cho tất cả chúng-sinh. 

2- Rasa: Phận sự. Tâm-từ có phận sự làm cho 
tất cả chúng-sinh được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc thật sự. 

3- Paccuppatthana: Sự hiện hữu. Sự hiện hữu 
của tâm-từ làm tiêu diệt tâm sân hận. 

4- Padatthüna: Nguyên nhân gần của tâm-từ. 
Xét thấy những điều tốt, những thiện-pháp của 
tất cả chúng-sinh thật đáng hài lòng; hoàn toàn 
không quan tâm đến những điều xấu, những ác- 
pháp của chúng-sinh, đó là nguyên nhân gần để 
phát sinh tâm-từ. 

5- Sampatti: Sự thành tựu. Sự thành tựu của tâm- 
từ là làm cho tâm sân-hận không thể phát sinh. 
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6- Vippatti: Sự thất bại. Sự thất bại của tâm- 
từ là làm cho tâm tham-ái dễ phát sinh. 

7- Ásannapaccatthika: Thù nghịch gần của 
tâm-từ là tâm tham dục. 

8- Dürapaccatthika: Thù nghịch xa của tâm- 
từ đó là tâm sân-hận. 

Hành-giả thường ngày thực-hành dé-muc 
niệm rải tâm-từ, dù chưa chứng đắc bậc thiền 
nào, thiện-tâm vẫn được an-lạc, tâm sân-hận 
không phát sinh, được phần đông chúng-sinh 
thương yêu, quý mến, và chúng-sinh nào được 
thân cận gân gũi với һапһ-ріа cũng cảm thấy 
mát lành dễ chịu. 

Nếu hành-giả chứng đắc được bậc thiền nào, 
thì nhập bậc thiền йу được sự an-lạc làm cho tất 
cả chúng-sinh gần xa cũng được sự an-lạc bởi do 
năng lực tâm-từ của hành-giả. 


QUÁ BÁU CUA TÂM-TỪ 


Trong bài kinh Mettasutta O Đức Phật dạy 
có 11 quả báu của tâm-từ nhu sau: 

- Này chư Ty-khuu, khi hành-giả niệm rải tám- 
từ dán đến sự chứng đắc các bậc thién sắc-giới 
thiện tâm xong, dà thực-hành qua thời gian lâu 
dài trở nên thuần thuc rôi, làm cho định tám ап 


'Añguttaranikãya, phần Ekadasakanipàta, kinh Mettàsuttta. 
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trú vững chắc theo tuân tự, đã tích Шу nhiễu, đã 
tinh-tán không ngừng, nên hành-giá được 11 quả 
báu như sau: 

1- Ngủ được an-lạc. 

2- Thức dậy được an-lạc. 

3- Không thấy các ác mộng. 

4- Được moi người thương yêu, quy тёп. 

5- Được các hàng phi nhân thương yêu, quy тёп. 

6- Được chu-thién hộ trì. 

7- Lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khí... 
không thể làm hại được. 

8- Tâm dé dàng an tịnh. 

9- Gương mặt sáng sua. 

10- Lúc lâm chung, tâm không mê muội (tám 
sáng suốt). 

11- Dé-muc niệm rải tâm-từ có khá năng dán 
đến chứng đắc các bậc thién sắc-giới thiện-tâm 
(trir đệ ngũ thiên); néu chưa trở thành bác Thánh 
A-ra-hán thi sau khi chết, bậc thiển sác-giói 
thién-tám sở đắc của hành-giả cho quả tái-sinh 
trên cõi trời sắc-giới phạm-thiện tương xứng với 
bậc thiên quá-tám của hành-giả. 

- Này chư tỳ-khưu, khi hành-giả niệm rải tâm- 
từ dán đến sự chứng đắc các bậc thiên sác-giói 
thiện tâm xong, dà thực-hành qua thời gian lâu 
dài trở nên thuần thục rôi, làm cho định tám an 
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trú vững chắc theo tuân tự, đã tích Шу nhiễu, đã 
tinh-tán không ngừng, nên hành-giá được 11 quả 
Баи như váy. 

Giải Thích 

1- Ngủ được an-lạc như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, tâm 
của họ thường sân hận, nóng nảy bực tức, cho 
nên khi nằm ngủ trăn trở suốt đêm, dù nằm yên 
mà vẫn không ngủ được, đến khi mệt nhoài ngủ 
thiếp đi, cũng không được an-lạc. 

- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, thân tâm thanh-tịnh, khi ngủ dễ dàng, 
ngủ là thời gian nghỉ ngơi, cho nên ngủ được an-lạc. 

2- Thức dậy được an-lạc như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, khi 
mệt nhoài ngủ thiếp đi, cho nên khi thức dậy, 
không muốn dậy mà phải thức dậy, vì vậy không 
được an-lạc. 

- Đối với hành- -giả thuc-hành pháp-hành nệm 
rải tâm-từ, khi ngủ dé dàng, ngủ ngon giác, nghi 
ngơi, cho nên khi thức dậy cũng được an-lạc. 


3- Không thấy các ác mộng như thé nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, nằm 
ngủ không ngon giấc; cho nên lúc không phải 
ngủ cũng không phải thức, thường xảy ra hiện 
tượng tháy những ác mộng kinh hoàng, ví như: 
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mộng thấy thú dữ đuôi theo minh, người đang 
vây bắt mình, mình rơi xuống hồ sâu, v.v... khi 
thức dậy còn thấy hồi hộp, lo sợ. 

- Đối với hành-giả niệm rải tâm-từ, nằm ngủ 
ngon giác; lúc không phải ngon giác cũng không 
phải thức, thường xảy ra hiện tượng mộng thấy 
như mình bay du ngoạn nơi này nơi khác cảm 
thấy rất thích thú, hoặc mộng thấy mình đi 
chiêm bái ngôi bảo tháp, nghe pháp v.v... hoặc 
mộng thấy trước những điều lành, điều tốt sẽ 
xảy ra trong tương lai, v.v... khi tỉnh giấc còn 
ghi nhớ lại rõ ràng, cảm thấy hài lòng, an-lac. 

4- Được mọi người thương yêu như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ đến tất 
cả chúng-sinh, trong đó có nhân loại, không cầu 
mong sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc đến tất cả 
nhân loại, nghĩa là người nào không có tình 
thương yêu mọi người, thì người ấy không nhận 
được tình thương yêu đáp lại, đó cũng là lẽ công 
bằng tự nhiên. 

- Đối với hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh, trong đó có nhân loại, cầu mong sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến tất cả 
chúng-sinh, đặc biệt nhất là tất cả nhân loại. Khi 
hành-giả tiếp xúc với mọi người, tâm-từ được 
thê hiện bằng thân: thân hành động hợp với tâm- 
từ; tâm-từ được thé hiện qua khẩu: lời nói hợp 
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với tâm-từ; tâm-từ hợp với ý-thức-tâm cầu mong 
sự lợi ích, sự tién hóa, sự an-lạc lâu dài đến tất 
cả chúng-sinh nhất là tất cả loài người. Do đó, 
hành-giả được mọi người thuong yêu, quý mến. 

5- Được các hàng phi nhân thương yêu, quy 
тёп nhw thé nào? 

Phi nhân có nghĩa là không phải người, nói 
đến tất cả các loài chúng-sinh khác như hạng 
pham-thién, hạng chư-thiên, loài nga-quy, loài a- 
su-ra, loài súc sinh... đều gọi là hàng phi nhân. 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ đến tất 
cả chúng-sinh, trong đó có các hàng phi nhân, 
cho nên các hàng phi nhân không những không 
thương yêu, mà còn có thê gây ra mọi sự tai hại, 
mọi sự trở ngại đối với người ấy. 

- Đối với hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh, trong đó có hàng phi nhân, làm cho 
các hàng phi nhân cảm thấy mát mẻ dễ chịu, 
phát sinh tâm hài lòng, hoan hỷ, không những 
muốn được gần gũi thân cận với hành-giả, mà 
còn thương yêu, kính mến hộ trì hành-giả sống 
được an-lạc. 

Dẫn chứng những trường hợp như: 

* Một số chư tỳ-khưu an cư nhập hạ ở trong 
khu rừng núi, trước kia, chư ty-khuu không 
niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh, nhóm 
chư-thiên ở nơi cội cây trong khu rừng ấy cảm 
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tháy khóng hài lóng, khóng chiu khó duoc, nén 
ho bién hóa ra nhüng hinh ành dáng ghé so, 
nhüng àm thanh rüng ron, v.v... làm cho chu ty- 
khuu phát sinh tâm so hãi, bệnh hoan phải rời bó 
khu rừng núi ấy trở vé hầu Đức-Phật, xin phép 
được an cư nhập hạ ở noi khác. Đức-Phật quán 
xét thấy chỗ ở cũ thuận lợi, nên Ngài khuyên 
day chư tỳ-khưu ấy trở lại chỗ ở cũ và Duc-Phát 
thuyết day bài kinh Mettàásutta, chư tỳ-khưu lắng 
nghe rồi thực-hành theo lời giáo huấn của 
Ngài. Về sau, khi trở lại khu rừng núi cũ, chư tỳ- 
khưu thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ, 
nhóm chư-thiên ở nơi cội cây trong khu rừng ấy 
cảm nhận được tâm-từ của chu ty-khuu, nên tâm 
của họ vô cùng hoan hỷ, đón tiếp chư tỳ-khưu, 
thương yêu, kính mến, hộ trì chư tỳ-khưu sống 
an lành suốt mùa an cư nhập hạ trong khu rừng 
núi ấy. Chư tỷ- -khưu thực-hành pháp-hành đề- 
mục niệm rải tâm-từ làm nén tảng, tiếp theo 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, chư tỳ-khưu đều 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 
Thánh đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, trong mùa an 
cư nhập hạ tại khu rừng núi ду. 

* Một trường hợp khác, Ngài Đại-đức Visakha 
thường thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 
tất cả chúng-sinh, Ngài đến sống ở núi Cittala 
thực-hành pháp-hành thién-tué suốt bón tháng, 
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rồi có một đêm, Ngài quyết định rằng: “Sáng 
ngày mai, ta sẽ rời khỏi nơi này di đến một nơi 
khác ”. Khi vào nằm ngủ, chư-thiên ở cội cây đến 
cầu thang (nơi cốc của Ngài dang ở) ngòi khóc, 
Ngài Đại-đức nghe tiếng khóc bèn hỏi rằng: 

- Ai khóc vậy? 

- Kính bạch Ngài Đại-ẩức, con là thiên nam 
Manila. 

- Này thién-nam Manila, tại sao ngươi đến 
dáy khóc? 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, con biết ngày mai 
Ngài rời khỏi nơi này, nên con khóc. 

- Này thién-nam Manila, bán tăng sống ở nơi 
пау có lợi ích gì cho ngươi? 

- Kinh bạch Ngài Dai-dwc, thời gian trước 
đây, khi Ngài chưa đến sống ở noi này, nhóm 
chu-thién ở đây hay giận hon, thường cài vã 
nhau, sống với nhau không được an-lac chút 
nào. Nhưng Кё từ khi Ngài đến sóng noi này, 
nhóm chu-thién cảm nhận được tám-tir của 
Ngài, tất cá déu cảm thấy mát lành, nén sóng 
với nhau rất hòa thuận, thương yêu kính mén 
nhau, sống rất an-lạc. Nếu ngày mai, Ngài rời 
khỏi nơi này, nhóm chư-thiên ấy sé phát sinh 
gián hờn, gây gó cãi vã nhau trở lại như trước, 
thì khổ tâm lắm! Con sợ cảnh khổ ấy tái diễn, 
nên con buôn, con khóc. Bạch Ngài. 
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Lăng nghe vị thiên-nam Manila bày tỏ nỗi lòng 
lo sợ của mình, nên Ngài Đại-đức an ủi rằng: 

- Này thién-nam Manila, bán tăng sống ở noi 
này đem lại sự lợi ích, sw an-lac cho các ngươi 
như váy, bán tăng sẽ không di nơi khác. 

Vị thiên-nam Manila cảm thấy vô cùng hoan 
hy, tất cà chư-thiên ở nơi ấy cũng hài lòng, hoan 
hy, họ đều thương yêu, kính mến Ngài. 

Ngài Đại-đức thuc-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và tịch diệt Niết-bàn tại 
núi ấy. 

- Không chỉ tất cả các hàng chư-thiên thương 
yêu kính mén hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, mà còn các loài súc-sinh cũng thương 
yêu, kính mến người có tâm-từ. Như trường hợp 
Đức-Bồ-tát Suvannasáma sóng với song thân là 
hai đạo sĩ mù ở trong rừng, Ngài hành pháp- 
hạnh tâm-từ ba-la-mật, nên các loài súc-sinh 
thương yêu, kính mến Ngài. Ngài đi đâu chúng 
cũng đi theo quấn quýt bên Ngài không rời. 

- Và trường hợp voi Nalagiri sát nhân rất hung 
ác, ty-khuu Devadatta âm mưu dùng nó dé giết 
Đức-Phật. Được sự chấp thuận của Đức-vua 
Ajàtasattu, nén у đã cho voi Nālāgiri uóng rượu 
say nhu điên rồi đem thả ra trên đường mà Đức- 
Phật cùng chư Đại-đức-Tăng di vào thành 
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Ràjagaha dé khát thực. Voi Nālāgiri nhìn thấy 
Đức-Phật từ xa ngự đến, liền ngước vòi, quạt hai 
lỗ tai, cong đuôi chạy thắng đến Ngài. Đức-Phật 
niệm rải tâm-từ đến nó TÔI goi bằng pham âm 
ngọt ngào, triu mến rằng: 

- Này Nalagiri con yêu quý, con hãy đến đây 
với Như-lai. 

Voi Nalagiri hung ác trong cơn say điên 
cuồng, nhung khi nghe phạm âm ngọt ngào, trìu 
mên phát sinh từ tâm-từ của Đức-Phật, liền mở 
mát, ngáng đầu nhìn kim thân của Ngài tỏa ra 
tâm-từ làm cho cơn say điên cuồng tan biến, tâm 
thức tỉnh, do nhờ oai lực tâm-từ của Đức-Phật, 
voi Nalagiri hạ vòi xuống, ngoan ngoãn di làn 
đến quỳ một cách cung kính dưới bàn chân Đức- 
Phật ... 

Và còn có nhiều trường hợp khác tương tự 
như vậy. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh, trong đó có các hàng 
phi nhân. Hành-giả sẽ được các hàng phi nhân 
thương yêu, kính mến như vậy. 

6- Được chư-thiên hộ trì như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, chư- 
thiên không gần gũi thân cận, nên không hộ trì 
người ấy. 
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- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh, do tâm-từ mát 
mẻ, chư-thiên ưa thích gần gũi thân cận, nên 
thường hộ trì hành-giả ấy. 

7- Lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khí, ... 
không thé làm hại dược như thé nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, lửa 
hoặc chất độc hoặc các loại vũ khí ... có thể làm 
hại người ấy, đó là việc thông thường. 

- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ 
khí ... không thể làm hại hành-giả, bởi vì năng 
lực của tâm-từ rất phi thường, có thể hóa giải 
những thứ ấy trở thành vô hiệu, cho nên những 
thứ ấy không thé làm hai được hành-giả. 

Dầu bơ nóng không làm phỏng người có tâm-từ 

Dẫn chứng trường hop tích nàng Uttar” con 
gái của phú hộ Punna, là một cận-sự-nữ đã chứng 
đắc thành bậc Thánh Nhập-lưu, có đức-tin trong 
sạch và vững chắc noi Đức-Phật, Düc-Pháp, 
Đức-Tăng; chồng của nàng cũng là con trai của 
một phú hộ trong kinh-thành ®4/agaha, là một 
gia đình tà-kiến, không có đức-tin nơi Tam-bảo. 
Vì vậy, từ khi về sống bên gia đình chồng, nàng 
không có cơ hội dé làm phước-thiện bó-thí cúng 


' Bộ Dhammapadatthakathä, tích Uttarä upäsikãvatthu. 
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dường hộ độ Đức-Phật, chư Tăng và nghe pháp, 
bởi vì nàng có bón phận phải lo phục vụ chồng, 
nên không còn thi giờ rảnh rói. 

Một hôm nàng hỏi một tỳ nữ rằng: 

- Này em, con bao nhiêu ngày nữa là mãn 
mùa an cư nhập hạ của chư t}-khưu- Tăng? 

- Thưa bà chủ, còn 15 ngày nữa q. 

Nàng liền sai người đến báo tin cho cha nàng 
là phú hộ Punna, biết rõ tình cảnh của mình. 
Ông phú hộ hay tin con gái của mình đang khổ 
tâm như vậy, nên ông gởi cho số tiền 15. 000 
Kahapana (iền Ап xưa) và day bảo ràng: 

"Trong thành có có ky nữ Sirima, thuê cô một 
ngày đêm là 1.000 kahäpana. Үбі số tiên này, 
con có thể thuê cô ấy đến phục vụ chông của 
con trong 15 ngày, còn con có thì giờ rảnh rồi 
để làm phước bó-thí cúng dường đến Đức-Phật, 
chu Tăng và nghe pháp." 

Nàng Ư//ara vâng theo lời day của cha, thuê 
cô kỹ nữ Sirimá về, trao cho cô ta số tiền 15.000 
kahäpana tồi nhờ cô lo phục vụ chóng nàng suốt 
15 ngày đêm, cho đến ngày làm lễ mãn hạ. Cô 
kỹ nữ Sirimá hoan hy đồng ý ngay. 

Nàng dẫn cô kỹ nữ Sirimá vào giới thiệu cùng 
đức phu quân mình rằng: 

- Thưa đức phu quân, đây là bạn gái của thiếp, 
người sẽ thay thiếp chăm lo, phục vụ chàng suốt 
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15 ngày đêm tới ké từ hôm nay; để thiếp có thời 
gian làm phước bố-thí cúng dường đến Đức- 
Phật cùng chu Đại-đức- Tăng và nghe pháp. 

Nhìn thấy sắc đẹp của cô kỹ nữ Sirimà, nên 
chóng nàng liền đồng ý ngay. 

Sau đó nàng đến hầu dành lễ Đức-Phật bach 
rằng: 

- Kính bach Đức-Thế-Tôn, con kính thỉnh 
Ngài cùng chư Đại-đức-Tăng, suốt nửa tháng ké 
từ ngày mai, chỉ thọ nhận vật thực tại nhà cua 
con mà thôi. 

Đức-Phật chấp thuận lời thỉnh mời của nàng 
băng cách im lặng. Nàng Uttarā vô cùng hoan 
hy nghĩ rằng: “Từ ngày mai cho đến ngày làm 
lễ Mahäpavaranä, ta sẽ được làm phước bó-thí 
cúng dường đến Đức-Phật cùng chư Đại-ấức- 
Tăng và sẽ được nghe pháp. " 

Hàng ngày, nàng Uttara dà tu minh sáp đặt lo 
mọi công việc nâu nướng trong nhà bếp lớn, 
điều hành mọi người làm đồ ăn thức uống ngon 
lành, dé cúng dường đến Đức-Phật cùng chu 
Dai-düc-Táng, trải qua 14 ngày như vậy. 

Đến hôm sau là ngày dai lễ Mahāpavāranā, 
chóng của nàng đứng trên lâu dài, nhìn qua cửa 
số thấy nàng vất và cực nhọc, lo đi lại điều khiển 
mọi người làm đồ ăn thức uống, rồi nghĩ với ý 
chê trách về nàng ràng: "Thát là đứa kho dai, 
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hưởng an-lạc như thé này không chịu, mà lại 
chịu vất và khó cực làm đô ăn thức uóng bó-thí 
đến các ông đầu troc", tồi cười ché giễu bỏ đi. 
Cô kỹ nữ Sirimá nhìn thấy con trai người phú hộ 
cười, muốn biết chàng cười ai, cô đến chỗ cửa số 
ấy nhìn thấy nàng (аға, có nghĩ rằng chàng đã 
cười với nàng. Những ngày qua được phuc vụ 
chồng của nàng Uttara, cô đã quên thân phận 
mình, nén nói cơn ghen tức nàng Uttara, từ trên 
lâu đài cô vội xuống bếp, hậm hực đi về phía 
nàng Uttara. Đến chảo dầu bơ đang sôi, múc 
ngay một gáo dầu bơ nóng xăm xăm bước về 
phía nàng (ага. 

Thoáng nhìn thấy cô ky nữ, nàng Uttarà tải 
tâm-từ đến cô ây rằng: “Người bạn gái đã giúp 
đỡ ta, toàn thé giới này vẫn còn chật hẹp, từ đây 
đến cõi phạm-thiên cũng còn thấp, còn công ơn 
cua người ban gái thật rộng lớn và cao cả vô 
cùng. Chính ta đã nương nhờ cô ấy mà làm 
được phước bó-thí cúng dường đến Đức-Phật 
cùng chư Đại-đức-Tăng, được nghe pháp của 
Đức-Phật. Nếu ta có tám sán-hán cô ấy, thì sáo 
dâu bo nóng kia làm phỏng da ta; còn néu ta 
khóng có tám sán-hán có áy, thi gáo dáu bo 
nóng kia không làm phóng được ta." Уйа lúc 
йу, cô kỹ nữ Sirimá tat вао dầu bơ nóng lên đầu 
và mặt của nàng, dầu bơ nóng kia trở thành nước 
lạnh, do năng lực tâm-từ của nàng. 
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Nhóm tỳ nữ thấy như vậy, chạy lại đánh đập 
cô kỹ nữ Sirimaté xuóng đât, nàng ngăn cản 
nhóm tỳ nữ, rôi đi lại đỡ cô ta dậy, đem nước âm 
tăm rửa, an ủi vô vé. Cô kỹ nữ Sirimà hoàn toàn 
thức tỉnh, nhận thây tội lỗi của mình đôi với 
nàng (аға, cô cúi lay xin tha thứ. 

Nàng Uttarā bảo răng: 

- Này bạn, khi nào Đức. Từ Phụ của tôi tha 
thư, thì tôi mới tha thư tội lôi của bạn. 

- Lành thay! Em sẽ đến xin ông phú hộ, cha 
của chi tha thứ tội lôi cua em, rồi chị cũng tha 
thứ cho em nhé! 

- Ông phú hộ chỉ là người cha mà tôi nương 
nhờ trong cảnh tw sinh luán-hói; tôi có y nói 
răng: khi nào Đáng Tir Phu, Nguoi Cha mà tôi 
nương nhờ giải thoát khỏi cảnh tử sinh luán-hói 
tha thứ cho ban, thì tôi sẽ tha thu. 

- Thưa chị Đức Từ Phụ ấy là vị nào vậy? 

- Đức Từ Phụ đó chính là Đức-Phát. 

- Em chưa từng thân cận với Ngài, nhờ chị 
giúp dó em vậy! 

- Ngày mai Đức Từ Phụ cùng chư Đại-đức- 
Tăng sẽ ngự đến đáy thọ nhận vật thực, ban nén 
dén đây cúng dường Ngài và cáu xin Ngài tha 
thứ tội lôi. 

- Lành thay! Thưa chị. 
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Cô kỹ nữ Sirimá trở vé nhà, động viên 500 nữ 
tùy tùng lo săm sửa vật thực ngon lành, đê hôm 
sau dem đên cúng dường Đức-Phật cùng chu 
Dai-düc-Táng. 

Ngày hôm sau, cô kỹ nit Sirimà và nhóm 500 
nữ tùy tùng dem vật thuc ngon lành cùng chung 
với nàng (ага cúng dường dên Đức-Phật cùng 
chu Đại-đức-Tăng. Sau khi Đức-Phật thọ thuc 
xong, nàng Uttara dân cô kỹ nữ $їгїта giới 
thiệu với Đức-Phật. 

Cô kỹ nữ Sirimà cùng nhóm 500 nữ tùy tùng 
dành lé Đức-Phật, rôi cô kính xin Đức-Phật tha 
thứ tội lỗi của mình. 

Đức-Phật bèn hỏi răng: 

- Con có tội lỗi gì? 

- Kính bach Đức-Thế-Tôn, hôm qua con hoàn 
toàn mê muội, vì ghen tức không đúng, nên con 
đã тис gáo dâu bơ nóng tat lên đâu và mặt cua 
chị Uttara, nguoi chu cua con. Như vậy, con đã 
pham tói lói quá lớn đổi với chi, con có xin chị 
tha thứ tội lôi cua con; nhưng chị bảo, chỉ khi 
nào Duc-Thé-Tón tha thư tôi lôi cua con, thì khi 
ây chị mới tha thứ. 

- Này Uttarà con, có đúng thát như vậy không? 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, đúng thật như váy. 

Đức-Phật bèn hỏi nàng Utara, khi ấy nghi thé 
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nào vé hành động của cô kỹ nữ Sirimà. Nàng 
Uttarà đã bạch với Ngài là khi ấy nàng rải tâm- 
từ đến cô ấy, nên gáo dầu bơ nóng kia tạt lên 
đầu, lên mặt nàng như tạt một gáo nước lạnh, 
không hé bị nóng phỏng gì cả. 

Khi ấy, Düc-Phát nhận lời sám hối của cô kỹ 
nữ Sirimá,rói Ngài thuyết bài kệ day nàng 
Uttará, đồng thời cũng tế độ có kỹ nữ Sirimàá 
cùng nhóm nữ tùy tùng của cô rằng: 

"Akkodhena jine kodham, 

Asadhum ѕааһипа jine. 

Jine kadariyam danena, 

Sacce nàli kavàdinam. ” ” 

(Này, con Ut-ta-rà! 

Tháng dwoc nguoi sán-hán, 

Băng tâm không sán-hán. 

Thắng được người độc ác, 

Băng thién-pháp cao thượng. 

Thắng được người keo kiệt, 

Băng phước-thiện bó-thí. 

Thắng được người nói-dói, 

Bằng lời nói chân thật.) 

Sau khi cô kỹ nữ Sirima cùng nhóm 500 nữ 
tùy tùng lắng nghe Düc-Phát thuyết bài kệ xong, 
cô cùng nhóm 500 nữ tùy tùng chứng ngộ chân- 


! Bộ Dhammapadattkatha, kệ số 223, tích Uttarà upasikavatthu. 
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lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nháp-luu Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

Chất độc không thé làm hai người có tâm-từ 

- Trường hợp Ngài Đại-đức Cü/asiva thường 
ngày niệm rải tâm-từ. Một hôm, Ngài đang tụng 
Dóng-loai-bó-kinh (Samyuttanikaya), một con răn 
độc từ trên cây roi xuóng căn Ngài, nhung chất 
độc không thể làm hại được Ngài, vì do năng lực 
tâm-từ của Ngài. 

Các loại vũ khí không thé làm hai người có tâm-từ 

* Tích Chánh-cung Hoàng-hậu SãmävafI 


Trường hợp  Chánh-cung Hoàng-hậu 
Samavati ” được tóm lược như sau: 


Bà Samavati, bà Suladatta, bà Masandiya là 
ba bà Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Udena xứ Kosambi. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Samavati cùng với nhóm 
500 bạn gái tùy tùng đều là bậc Thánh Nhập-lưu, 
có düc-tin trong sach nơi Đức-Phật, Đức-Pháp và 
Đức-Tăng một cách vững chắc trong trường hợp 
đặc biệt. Bởi vì, bà Samavati cùng nhóm bạn gái 
tùy tùng sống trong nội cung, không được phép 
tiếp xúc bên ngoài và khi ấy Đức-vua Udena cũng 


Bộ Dhammapadatthakatha, tích Samavativatthu. 
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chưa có đức-tin nơi Tam-bảo, nên chưa thỉnh 
Đức Phật hoặc chư Đại-đức- Tăng vào cung điện 
thuyết pháp. Vậy, do nhân duyên nào Chánh- 
cung Hoàng-hậu Samavati cùng nhóm bạn gái tùy 
tùng trở thành bậc Thánh Nhập-lưu? 
Chánh-cung Hoàng-hậu Samavati có một ty 
nữ tên là Khujjuttará, hằng ngày được Đức-vua 
ban cho số tiền 8 kahãpana (tiền Ân xưa), truyền 
dạy cô tỳ nữ này mua hoa đem về dâng cho bà. 
Cô tỳ nữ đến mua hoa tại cửa hàng của 
ông Sumana, nhưng thường ngày cô chỉ mua có 
4 Каһарапа, còn 4 Каһарапа cô lẫy làm của riêng. 


Một thuở nọ, Đức-Phật cùng chư Đại-đức- 
Tăng ngự đến xứ Kosambi dé té độ dân chúng 
xứ ấy, do lời thỉnh mời của ba ông phú hộ: phú 
hộ Ghosita đã xây cất ngôi chùa Ghosifärãma, 
phú hộ Kukküfa đã xây cất ngôi chùa Kukkütà- 
rāma và phú hộ Pãvãrika đã xây cất ngôi chùa 
tứ phương có Düc-Phát chủ trì chứng minh. 

Một hôm, cửa hàng của ông Sumana được hân 
hạnh thỉnh Đức-Phật cùng chu Đại-đức-Tăng đến 
làm phước bó-thí cúng dường vật thực. Cô tỳ 
nữ Khujjuttarà đến mua hoa nhu thường lệ, hôm 
ấy, vì lo làm đồ ăn thức uống, cúng dường Đức- 
Phật cùng chu Đại-đức-Tăng, nên ông Sumana 
yêu cầu có Khujjuttará hoan hy chờ doi xong lễ 
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cúng dường, nghe pháp, rồi ông sẽ làm tràng hoa 
bán cho có. Cô Khujjuttarà nghĩ đây là cơ hội tốt, 
cô có duyên lành gặp được Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức-Tăng, được nghe pháp nên cô vô cùng 
hoan hy đồng ý chờ đợi. Khi Düc-Phát cùng chư 
Đại-đức-Tăng thọ thuc xong, Đức-Phật thuyết 
pháp, cô Khujjuttará cũng ngồi lắng nghe pháp. 
Sau khi Đức-Phật thuyết pháp xong, cô liền chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu (bậc Thánh đầu tiên trong Phật 
giáo). Sau khi cô đã trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu, có giới hạnh hoàn toàn trong sạch, nên hôm 
ду có mua hoa với đủ số tiền 8 kahãpana, dem 
vé dáng Chánh-cung Hoàng-hậu Samavati. 

- Này em, hôm nay Đức-vua ban cho số tiên 
gáp dói hay sao, mà em mua hoa nhiéu gáp dói 
ngày thuong vậy? 


- Táu Chánh-cung Hoàng-hậu. Không phải váy. 


- Này em, váy tai sao hóm nay có só hoa 
nhiéu gáp dói váy? 

- Tu Chánh-cung Hoàng-hậu, vi moi hôm, 
Đức-vua ban cho 8 Каһарапа, mà con chỉ mua 
hoa với 4 kahàpana, còn lai 4 kahàpana con lấy 
làm cua riêng. Nhưng hôm nay, con dà mua hoa 
йй 8 kahàpana, nén có số hoa nhiều gấp đôi 
ngày thưởng. 
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- Này em, tại sao hôm nay em không lấy bót 
như trước đây? 

- Táu Chánh-cung Hoàng-hậu, bởi vì hôm 
nay con đã được nghe chánh-pháp cua Đức- 
Phật, con đã chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, 
con có giới hạnh hoàn toàn trong sạch, nén con 
không lấy của mà người khác không cho. 

- Này em, em có thé thuyết lại cho ta nghe 
chánh-pháp áy có duoc khóng? 

- Táu Chánh-cung Hoàng-hậu, con có thé 
thuyét lai vói diéu kién bà cho con duoc tám 16 
cháu nước hoa thơm, ban cho con 2 tám vải tốt 
đặc biệt, lấy một cái quạt đẹp, ngôi chó cao quy 
của bà và trang hoàng lộng lây, bởi vì kính 
trọng pháp. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hàu chấp. thuận mọi 
điều kiện. Cô Khujjuttarà mặc một tám vải, tám 
còn lại choàng lên người, tay cầm quạt ngồi trên 
chỗ ngồi cao quý; bên dưới, Chánh- -cung Hoàng- 
hậu Samavati cùng nhóm 500 ban gái tùy tùng 
ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe cô thuyết lại bài 
chánh-pháp mà cô đã được nghe từ kim ngôn 
của Đức-Phật và đã ghi nhớ rõ từng tiếng, từng 
câu. Sau khi nghe xong bài pháp, Chánh- cung 
Hoàng-hậu Samavati cùng nhóm 500 ban gái tùy 
tùng đều chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
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trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. Tất cả đều đảnh 
lễ cô pháp sư KAhujjuttara. Chánh-cung Hoàng- 
hậu $атауай thưa rằng: 

- Thưa cô Khujjutarä, Кё từ nay vé sau, có 
không phải làm những công việc như trước nữa, 
chúng tôi đặt cô ở địa vị là người mẹ và cũng 
là vị thầy của chúng tôi. Khi cô di nghe Đức- 
Phật thuyết pháp xong, xin cô về thuyết dạy lại 
cho chúng tôi nghe. 

Đó là trường hợp Chánh-cung Hoàng-hậu 
Samavati cùng nhóm ban gái tùy tùng trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu, có đức-tin trong sạch và 
vững chắc nơi Tam-bảo. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Magandiya 

Cô Masandiya là con gái của ông bà Bà-la- 
món Maágandiya đã từng kết oan trái với Đức- 
Phật. Khi cô trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu 
của Düc-vua Udena xứ Kosambi, vì mỗi oan trái 
trước kia, cô lại cảng muốn tìm kiếm cơ hội dé 
vu oan giá hoạ, dé trả thù Đức-Phật. 

Bà Masandiya nghe tin Đức-Phật cùng chu 
Đại-đức-Tăng đã ngự đến xứ Kosambi. Với ý 
định vu oan giá hoạ cho Đức-Phật, bà đã bỏ tiền 
ra thuê nhóm người ngoại đạo tà kiến, không có 
đức-tin nơi Tam-bảo, đó là những hạng người 
tôi tớ, người làm công, đi theo sau chửi mắng 
đuổi Đức-Phật đi ra khói xứ. 
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Đại-đức Ananda nghe lời chửi mắng như vậy, 
bèn bach Đức-Phật rằng: 

- Kính bach Đức-Thế-Tôn, những người dán 
thuộc ngoại đạo tà-kién di theo chửi măng nhu 
váy, kính xin Đức-Thế-Tôn ngự đến nơi khác. 

- Này Ananda, khi đến nơi khác, dân chúng ở đó 
cũng di theo chửi măng, thi đi đến nơi nào nữa? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đi đến nơi khác nữa. 

- Này Ananda, không nên làm như vậy, sự 
việc đã phát sinh nơi nào, sự việc ấy phải được 
dập tắt xong nơi ấy, rồi mới đi đến nơi khác. 

- Này Ananda, những người theo chửi măng 
là những hạng người nào vậy? 

- Kính bạch Рис-Тһё-Тӧп, họ là những hạng 
người không có giới, ngoại đạo tà-kién, dán 
nghèo khổ, hạng tôi tớ, người làm công được 
thuê mướn di theo chửi mắng. 

- Này Ananda, Như-lai ví như voi đã luyện 
tập xong được đưa ra chiến địa, cán phải nhân 
nại chịu đựng làn tên từ bốn hướng, là phận sự 
của voi xuất trận như thé nào, sự nhán-nai chịu 
đựng lời chửi mắng của những người không có 
giới, là phận sự đối với Như-lai cũng như thể ấy. 

- Này Ananda, con chớ nên lo ngại, những 
hạng người theo chửi mắng ấy chỉ có thể thực 
hiện được trong vòng 7 ngày mà thôi, rôi sé im 
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lặng. Bởi vì, mọi sự việc phát sinh lên đối với 
chư Phật không quả 7 ngày. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Masandiya dà thuê 
mướn người chửi mắng Đức-Phật nhưng không 
thé làm cho Ngài rời bó xứ Kosambi ra đi. Bà 
nghĩ răng: "Chánh-cung Hoàng-hậu Sámávati 
cùng nhóm 500 bạn gái tùy tùng có duc-tin 
trong sach noi Sa-món Gotama, ta sé tim cách 
làm hại bọn ho luôn thể cũng được. ” 

Chờ đợi luân phiên đến kỳ Đức-vua ngự đến 
nghỉ ngơi tại lâu đài của mình suốt 7 ngày, bà 
tàu với Đức-vua ràng: 

- Tâu Bệ hạ, Chánh-cung Hoàng-hậu cùng 
nhóm ban gái tùy tùng của mình dem tâm hướng 
ngoại, tôn thờ Sa-môn Gotama, không còn trung 
thành với Bệ hạ nữa. 

Dé chứng minh lời nói của bà là sự thật, bà 
tâu với Đức-vua trong các phòng ở của họ có duc 
một lỗ nhỏ để nhìn thấy Sa-món Gotama cùng 
chúng đệ-tử đi vào thành khất thực. 

Đức-vua ngự đến quan sát, thấy sự thật như 
vậy, nhưng lại làm thinh, rồi truyền lệnh cho 
người trám những lỗ nhỏ ấy lại, cho phép làm 
cửa số phía trên. 

Lần khác, bà bày mưu tính kế với người chú 
của minh đem 8 con gà còn sóng và 8 con gà đã 
chét vào cung. Truóc tién, bà cho nguói dem 8 
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con sóng dâng đến Đức-vua, để nâu canh gà cho 
Đức-vua dùng. Bà tâu với Đức-vua nên truyền 
lệnh cho nhóm bạn gái của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Samavati giết gà nấu canh. Düc-vua chuẩn 
tấu, truyền lệnh sai người hầu tâm phúc của 
bà Magandiyá dem gà sông đến bảo nhóm bạn 
gái ây giết gà nấu canh. Nhóm bạn gái ấy khước 
từ bảo răng: 


- Chúng tôi không thể sát-sinh. 


Người hầu kia đem trở về trình cho Chánh- 
cung Hoàng-hậu Magandiya việc ấy. Bà tâu 
Đức-vua rằng: 

- Thân thiếp tâu Bệ hạ không tin, nhóm nữ kia 
không còn trung thành với Bệ hạ nữa, mà đã 
hướng tâm tôn thờ Sa-món Gotama rồi. Bây giò, 
nếu Bệ hạ truyền lệnh cho họ hãy làm canh gà 
dâng đến Sa-món Gotama, thì họ sẽ làm ngay. 


Đức-vua nghe theo, truyền lệnh sai người bảo 
nhóm nữ ấy làm canh gà dâng đến Sa-môn, 
người hầu tâm phúc đem 8 con gà đã chết đến 
giao cho nhóm nữ. Họ nhìn thấy gà đã chết nên 
nhận làm canh gà ngay. Người hầu kia trở về 
trình việc ấy cho bà Mágandiyá biết. Bà tàu với 
Đức-vua răng: 

- Táu Bé hạ, nhóm bạn gái cua Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sámàvati nấu canh gà dáng cho Bé hạ 
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thì không làm, nhưng nấu canh gà dâng đến Sa- 
món Gotama thì làm. Như váy, Bé hạ nghi sao? 
Düc-vua vàn làm thinh. 


Мии kê độc cuói cùng 


Đức-vua nghỉ ngơi tại lâu dài của Chánh- 
cung Hoàng- -hậu Magandiya đến ngày thứ 7 là 
mãn kỳ, rồi sẽ ngự tiếp đến nghỉ tại lâu đài của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Sāmāvatī. Hôm ấy đã là 
ngày thứ 7, biết rõ như vậy, bà Magandiya cho 
người báo tin với người chú của mình, hãy tìm 
cho bà một con rán hồ mang, dem nhó ráng, rói 
bí mát gói gáp cho bà, nguói chü áy dà làm theo 
lời dán của bà. Vi biết mỗi làn Düc-vua ngự đến 
lâu đài của các Chánh-cung Hoàng-hậu thường 
dem theo một cây dàn, trong cây dàn có lỗ nhỏ, 
nên bà bí mật bó con rắn hó mang vào đó rồi lấy 
hoa bít lại, dé lại chỗ cũ. 


Bà tâu rằng: 

- Táu Bé ha, ngày mai Bé hạ sẽ ngự đến lâu 
dài của Chánh-cung Hoàng-hậu nào vậy? 

- Trâm sẽ ngự đến lâu đài của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Samavati. 

- Táu Bé hạ, đêm qua thán thiép móng tháy 
diéu khóng lành, xin Bé ha khóng nén ngw dén 
lâu dài của Chánh-cung Hoàng-háu Samavati. 
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- Trâm sẽ ngự đến xem sao? Đức-vua quà 
quyết phán. 

Chánh-cung Hoàng-hàu Magandiyaà thỉnh càu 
Đức-vua không được bën tâu ràng: 

- Tâu Bệ hạ, xin Bệ hạ cho thân thiếp tháp 
tùng cùng Bệ hạ. 

Mặc dù Đức-vua ngăn cản không cho bà theo, 
bà cũng vẫn đi theo. Khi Düc-vua ngự đến lâu 
đài của Chánh-cung Hoàng-hậu Samavati, mọi 
người tiếp đón Düc-vua, dáng hoa và các thứ vật 
thơm, Đức-vua nhận lây rồi đặt cây đàn trên chỗ 
nằm. Đức-vua dùng đồ ăn thức uống thượng vị 
xong nằm ngủ. Khi ấy bà Màgandiyá di di lại lại 
làm bộ như dang canh gác, nhằm lúc Düc-vua 
không dé ý, bà đến nhó bỏ cái hoa bít lỗ trên cây 
đàn dé con rắn hỗ mang bò ra, bà liền la thét lên: 
“Rắn! Rán! Táu Bé hạ!” Con rắn hỗ phüng 
mang, phun độc phì phì. 

Bà trách Đức-vua không tin lời của bà, rồi bà 
mắng nhiếc Chánh-cung Hoàng-hậu Samavatr 
cùng nhóm nữ kia có ý hại Düc-vua ràng: 

- Các ngươi có ý hai Đức-vua, các ngươi nghĩ 
Đức-vua băng hà rôi các ngươi duoc yên thân sao? 

Đức-vua nhìn thấy con rắn hó mang thi hoảng 
sợ liền nói cơn thịnh nó quát rằng: 

- Các ngươi đã làm tội ác tày trời! Trước đây 
trám không tin lời của Chánh-cung Hoàng-hậu 
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Máganniyá rằng các ngươi đục lỗ trên tường dé 
nhìn ra bên ngoài, trâm đưa gà bảo làm canh cho 
trám thi không chịu nhận mà dem trả lai; hôm 
nay lại thả rắn hồ mang trên chỗ пат của trám. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Samavati khuyên dạy 
500 bạn gái tùy tùng của mình răng: 

- Ta và các em hãy niệm rải tám-tir cho mình, 
rồi niệm rải tâm-từ đến Hoàng-thượng cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Magandiya. Ta và các 
em khóng duoc nói tám sán-hán đến bát cứ ai. 


Đức-vua truyền lệnh bắt Chánh-cung Hoàng- 
hậu Samavati đứng đầu, tiếp theo sau nhóm 500 
bạn gái tùy tùng sắp thắng hàng. Đức-vua lắp tên 
đã tám độc rồi giương cung nhắm tháng bán vào 
ngực của Chánh-cung Hoàng-hậu Samavati, mũi 
tên bay ra khỏi cung, liền quay vòng, trở lại 
dường như nhắm thăng đến Düc-vua rồi cám pháp 
xuông trước mặt do năng lực tâm-từ của Chánh- 
cung Hoàng-hậu cùng nhóm bạn gái của bà. 


Thấy vậy, Đức-vua suy tư rằng: "Müi tên bắn 
ra rất mạnh có thể xuyên thủng tảng đá, khoảng 
hw không không có vật cản, tai sao mũi tên lại 
có thể quay trở lại dường như nhắm thẳng vào 
tim của ta. Sự thật, mũi tên này không có tâm, 
không phải chúng-sinh, không phải sinh-mạng, 
thé mà còn biết được ân-đức của Chánh-cung 
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Hoàng-hậu Samavaf; còn ta, ta là con người, 
sao ta lại không biết đến ân-đức của nàng?” 

Đức-vua ném vội cây cung, đến ngồi chồm 
hóm sát đôi chân của Chánh-cung Hoàng-hậu, 
chấp đôi tay bèn đọc lên bài kệ rằng: 

“Trâm hôn mê lám lạc, 

Trâm mê muội hoàn toàn, 

Đối với trám các hướng, 

Déu mờ mit tői tăm. 

Ái khanh Samavatt! 

Xin hãy che chở trám, 

Là noi trám nương nhờ!” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Samavatilà người 
cận-sự-nữ của Đức-Phật, khuyên Đức-vua bằng 
bài kệ rằng: 

“Tâu Bé hạ kính тёп! 

Xin Người chớ nương nhờ, 

Nơi thân thiếp thấp hèn, 

Thân thiếp đã nương nhờ, 

Noi Đức-Phát cao thượng. 

Xin Hoàng-thượng nương nhờ, 

Đức-Phật cao thượng ấy. 

Cuộc đời của thân thiếp 

Nương nhờ nơi Đức-Phật, 

Xin Hoàng-thượng cũng уйу.” 

Nghe lời khuyên chính đáng của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Samavati, song Đức-vua vẫn còn sợ 
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hãi, bởi vì cảm thấy có tội với bà, nên một lần 
nữa, Düc-vua thưa rằng: 

- Trâm xin nương nhờ nơi ái khanh và sẽ 
nương nhờ noi Đức-Phật nữa. Trám sẽ ban án 
hué cho di khanh. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân thiếp cúi xin 
ân hué cua Hoàng-thượng. Xin Hoàng-thượng 
ban cho ân huệ mà thân thiếp muốn là: Xin 
Hoàng-thượng đến háu Đúc-Phật, xin quy-y, 
nương nhờ nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng 
và kính thỉnh Đưức-Phát cùng 500 chư Dai-duc- 
Tăng vào cung điện dé cho thân thiếp có cơ hội 
được cúng dường vật thực suốt 7 ngày. 

Đức-vua truyền ban ân huệ và Chánh-cung 
Hoàng-hậu nhận ân huệ xong, tâu: 

- Tâu Bé hạ, thân thiếp không mong được gi 
khác, chỉ xin Bệ hạ ban ân huệ cho thân thiếp 
được kính thỉnh Đưức-Phát cùng 500 chư Đại- 
dic-Táng hằng ngày ngự vào cung điện, dé cho 
chúng thân thiếp được làm phước bó-thí cúng 
dường và được nghe pháp. 

Đức-vua đến hầu dành lễ Đức-Phật, kính 
thỉnh Ngài theo lời thỉnh cầu của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Samavatti, nhưng Đức-Phật day: 

- Này Đại-vương, theo lệ thường của chu 
Phật, hăng ngày không thể đến một nơi nào, bởi 
vì các nơi khác cũng trông mong Đức-Phật. 
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- Bach Duc-Ti hé-Tón, như vậy con kính xin 
Ngài cho phép một vi Đại-đức cùng 500 vi ty- 
khưu hằng ngày vào cung điện, dé cho những 
cận-sự-nam, cán-su-nit trong cung điện có dip làm 
phước bó-thí cúng dường và được nghe pháp. 

Düc-Phát cho phép Ngài Đại đức Ananda 
hướng dẫn 500 vị tỳ-khưu hăng ngày vào cung 
điện như lời thỉnh mời của Düc-vua. 

Qua câu chuyện trên, do năng lực của tâm-từ, 
các loại vũ khí đều không làm hại được; thậm 
chí, tình thương yêu thật sự cũng có thể ngăn 
cản được những tai hại của vũ khí. Ví như: 
Chuyện một con bò thương yêu con, đang cho 
con bú ở trong rừng, một người đi săn thú, nhìn 
thấy con bò, y lấy cây lao phóng thắng đến định 
giết chết nó, nhưng do tình thương của một 
người mẹ đang cho con bú, không chạy tránh, 
nên mũi lao đi lệch hướng khác, không làm hại 
con bò được. 

Do quả báu của tâm-từ, lửa hoặc chất độc 
hoặc các loại vũ khí không những không thê hại 
người có tâm-từ, mà còn có thê cải hóa người ác 
thành người thiện, cải tà quy chánh. 


8- Tâm dễ dàng an tịnh như thé nào? 


- Đối với người không niệm rải tâm-từ, có 
tánh hay sân-hận, khi gặp phải đôi-tượng không 
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hài lòng, dễ phát sinh tâm bắt bình nơi đối-tượng 
йу, không có tánh nhẫn nại, khi trời lạnh quá, 
chịu không được hoặc trời nóng quá cũng chịu 
không được, v.v... Do đó, khi thực-hành pháp- 
hành thién-dinh với dé-muc thién-dinh nào, dầu 
có tinh-tán nhiéu, tàm cüng khóng dé dàng an 
tịnh, bởi vi tâm hay sân-hận, là một trong 5 
pháp-chuóng-ngai của thién-dinh; cho nén, hành- 
giá cán phải kiên tri thuc-hành pháp-hành thién- 
dinh với đề-mục thién-dinh ấy phải trải qua thời 
gian lâu dài, tâm mới có thể an tịnh, để chứng 
đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 

- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, nên tâm thường mát mẻ, có đức tính 
nhàn-nai, dù gặp phải đối-tượng tốt xấu thé nào, 
vẫn giữ thiện-tâm trong sạch. Cho nên, hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục nảo, 
tâm cũng dễ dàng an tịnh, có thể dẫn đến sự 
chứng dác các bậc thiên sác-giói thiện-tâm. 

9- Gương mặt sáng siia như thé nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, có 
tánh hay sân-hận, tâm sân-hận thuộc tâm ác, làm 
nhân duyên phát sinh sác-pháp thường hiện rõ 
trên khuôn mặt cau có, nhăn nhó, ай ton trông 
thấy đáng sợ. Một người xinh đẹp, bình thường 
tâm sân không phát sinh thì trông thấy dễ 
thương, dễ mến, nhưng khi tâm sân phát sinh thì 
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lại thấy đáng sợ; còn một người xấu xí, bình 
thường tâm sân-hận không phát sinh, người ta đã 
không muốn nhìn, một khi tâm sân phát sinh nữa 
thì đáng ghê sợ biết dường nào! 

- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, tâm-từ thuộc về thiện-tâm làm nhân 
duyên phát sinh sắc-pháp, thường hiện rõ trên 
gương mặt sáng sủa, trông thấy hiền lành đáng 
yêu, đáng kính. Một người xinh đẹp lại có tâm-từ, 
chắc chắn được phần đông kính yêu, ngưỡng mộ; 
hoặc một người dù хаи xí mà có tâm-từ cũng có 
thé làm cho người khác thuong yêu, quy mén. 

Tuc ngữ có câu: “Cái nét đánh chết cái đẹp. ” 


» 


Và “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. 
Ca dao cũng có câu: 

“Tốt gỗ hơn tốt nước son 
Xấu người dep nét còn hơn đẹp người. 


» 


10- Lúc lâm chung, tâm không mé muội (tâm 
sáng suốt) như thé nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, có 
tánh hay sân-hận, không có đức tính nhàn-nai 
chịu đựng, cho nên lúc lâm chung, do bệnh làm 
cho khó thân, có thé làm cho tâm sân bực tức, 
khó chịu phát sinh. Mỗi khi tâm sân phát sinh 
luôn luôn có tám-só si đồng sinh với tâm sân ấy 
làm cho tâm mê muội lúc lâm chung. 
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- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, có đức tính nhàn-nai chịu đựng được 
mọi đối-tượng xấu, thiện-tâm không thay đổi, 
trong thiện-tâm luôn luôn có tâm-sở niệm đồng 
sinh với thiện-tâm Ấy, thiện-tâm có trí nhớ, nêu 
có tâm-sở trí-tuệ đồng sinh nữa, thì lúc lâm 
chung, tâm không mê muội, nghĩa là có thiện- 
tâm sáng suốt, minh mẫn. 


11- Đề-mục niệm rải tâm-từ có khả năng chứng 
đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm (trừ đệ-ngñũ- 
thiền); néu chưa trở thành bác Thánh A-ra-hán thì 
sau khi chết, bậc thiền sắc-giới thiện-tâm sở đắc 
của mình cho quả tái-sinh lên cói trời sác-giói 
pham-thién như thé nào? 

- Lúc lâm chung tâm mê muội, tâm bị ô 
nhiễm, do ác-nghiệp ấy cho quả, thường bị sa 
vào một trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, 
nga-quy, súc-sinh, chịu khổ do ác-nghiệp đã tạo. 

- Lúc lâm chung tâm không mê muội, thiện- 
tâm sáng suốt, minh màn do thiện-tâm áy cho quả, 
thường được tái-sinh cõi thiện-giới là cối người 
hoặc cõi trời dục-giới hoặc cõi trời sắc-giới. 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ, nếu chưa có khả năng chứng đắc bậc thiền 
sắc-giới nào và cũng chưa trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, thì sau khi chết, do dục-giới thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh trong cõi thiện-giới là 
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cõi người hoặc một trong 6 cõi trời duc-giói, 
hưởng sự an-lạc nơi cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. 

- Nếu có khả năng chứng đắc từ đệ nhất thiền 
cho đến đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm (ngoại trừ 
đệ ngũ thién sắc-giới thiện-tâm), nhưng chưa trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, thì sau khi chết, do 
sắc-giới thiện-nghiệp ấy, đó là bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm sở đắc của hành-giả, cho quả tái-sinh 
lên cõi trời sắc-giới phạm-thiên, tương xứng với 
bậc thiền sở đắc của hành- -giả, hưởng sự an-lạc 
và tuói thọ lâu dài tại cõi trời sắc-giới ấy. 

Đó là Mười một quả báu đối với hành-giả 
thuc-hành dé-muc niệm rải tâm-từ. 


Khi xem xét qua 11 quả báu của đề-mục niệm 
rải tâm-từ, đó là một bài học quý giá khích lệ đối 
với những người chưa thực-hành. Và đối với 
người đã từng thực-hành thì càng tinh-tấn thực- 
hành hơn nữa, để đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc cho mình và cho mọi người, mọi 
chúng-sinh. 
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PHÁP-HẠNH TÂM-TỪ BA-LA-MẬT 


Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật là một trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật: 

l- Bố-thí ba-la-mát. 

2- Giüt-giói ba-la-mát. 

3- Xuát-gia ba-la-mát. 

4- Trí-tuệ ba-la-mật. 

5- Tinh-tán ba-la-mật. 

6- Nhẫn-nại ba-la-mật. 

7- Chân-thật ba-la-mật. 

8- Phát-nguyện ba-la-mật. 

9- Tâm-từ ba-la-mật. 

10- Tâm xả ba-la-mật. 


Đức-Bỏ-tát có ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Dáng-Giác hoặc Đức-Phật Độc- 
Giác hoặc bậc Thánh tối-thượng Thanh-văn- 
giác hoặc bậc Thánh đại-Thanh-văn-giác hoặc 
bậc Thánh Thanh-văn-giác, v.v... Mỗi Düc-Bó- 
tát áy cần phải tạo các pháp-hanh ba-la-mật cho 
đầy đủ theo ý nguyện của mình. 

- Đối với Düc-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác cần 
phải tao 30 pháp-hanh ba-la-mật: 10 pháp-hanh 
ba-la-mát bậc hạ, 10 pháp-hanh ba-la-mật bậc 
trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng trải 
qua thói gian vô số kiếp. Düc-Bó-tát Chánh- 
Đăng-Giác có 3 hạng, mỗi hạng có thời gian tạo 
30 pháp-hạnh ba-la-mật khác nhau: 
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* Düc-Bó-tát có trí-tuệ ưu việt (paññadhika), 
nghĩa là trí-tuệ có năng lực hon đức-tin và tinh- 
tân; Đức-Bồ-tát này tao ba-la-mát từ khi phát 
nguyện trong tâm suốt 7 a tăng kỳ “7, tiếp theo 
phát nguyện bằng lời nói suốt 9 a-tăng-kỳ; đến 
khi được Đức-Phật thọ ký còn phải tạo bồi bó 
thêm 30 pháp-hạnh ba-la-mật 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất ? nữa, dé tự mình chứng 
đắc thành Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác độc nhất 
vô nhị. 

* Düc-BÓ-tát có đức-tin ưu việt (sadhàdhikay, 
nghĩa là đức-tin có năng lực hơn trí-tuệ và tinh- 
tán; thời gian Düc-Bó-tát này tạo ba-la-mật từ 
khi phát nguyện trong tâm gâp đôi thời gian của 
Đức- Bó- tát có trí-tuệ ưu việt là suốt 14 a-tăng- 
kỳ, tiếp theo phát nguyện băng lời nói suốt 18 a- 
tăng-kỳ; đến khi được Đức-Phật thọ ký còn phải 
tạo bồi bó thêm 30 pháp-hanh ba-la-mật 8 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, để tự 
mình chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Dàng- 
Giác độc nhất vô nhị. 

* Düc-Bó-tát có tinh tấn ưu việt (67ziyä- 
dhika), nghĩa là tinh-tán có năng lực hơn trí-tuệ 
và đức-tin; thời gian Düc-BÓ-tát này tạo ba-la- 
mật từ khi phát nguyện trong tâm gấp đôi thời 


! A- -tăng-ky thòi gian không thể tính bằng số lượng. 
? Đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ-hoại-không. 
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gian của Đức- Bó- tát có đức-tin ưu việt là suốt 
28 a-tăng-kỳ, tiếp theo phát nguyện bằng lời nói 
suốt 36 a-tăng-kỳ; đến khi được Düc-Phát thọ ký 
còn phải tạo bồi bố thêm 30 pháp-hạnh ba-la- 
mát 16 a-táng-ky và 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa, để tự mình chứng đắc thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 

- Đối với Đức-Bồ-tát Độc-Giác cần phải tạo 
20 pháp-hanh ba-la-mật: 10 pháp-hanh ba-la- 
mật bậc hạ, 10 pháp-hanh ba-la-mật bậc trung 
trải qua thời gian ít nhất 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất. 

- Đối với Düc-Bó-tát tói-thuong Thanh-ván- 
giác cần phải tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 
trải qua thời gian ít nhất 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất. 

- Đối với Düc-Bó-tát đại-Thanh-văn-giác cần 
phải tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ trải qua 
thời gian ít nhất 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

- Đối với Düc-Bó-tát Thanh-văn hạng thường 
cần phải tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ trải 
qua thời gian dưới 100 ngàn dai-kiép trái đất. 

Nhu vậy, mỗi Düc-Bó-tát đã phát nguyện, có 
ý nguyện để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác hoặc Đức-Phật Dóc-Giác hoặc bậc Thánh 
tối-thượng Thanh-văn-giác hoặc bậc Thánh đại- 
Thanh-văn-giác hoặc bậc Thánh Thanh-văn- 
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giác, v.v... đó là mục đích cứu cánh cao cả của 
mình; dé chứng đạt được mục đích cứu cánh йу, 
còn hoàn toàn tùy thuộc vào sự đầy đủ các pháp 
hạnh ba-la-mật; nếu xét thiếu một pháp-hạnh ba- 
la-mát nào, thì Đức-Bồ-tát cần phải tao cho có 
đủ ba-la-mật ấy, mới mong chứng dat được ý 
nguyện của mình. 

Đức-Bồ-tát hành pháp-hanh tâm-từ ba-la-mật 

Tâm-từ ba-la-mật là một trong 10 pháp-hạnh 
ba-la-mát, mà các Düc-Bó-tát cần phải thực- 
hành dé cho dày đủ pháp-hạnh ba-la-mật, dé làm 
nhân duyên trực tiếp thành tựu ý nguyện đạt đến 
mục đích cứu cánh cao cả của mình. 

Đức-Bồ-tát tiền thân của Đức-Phật Gotama 
thuc-hành pháp-hanh tâm-từ ba-la-mật, trong 
tích Seyyajataka ”. 

Một thuở no, Düc-Phát ngự tai chùa Jetavana 
của ông phú hộ Anáthapindika gần kinh- 
thành Sávatthi. Khi ấy, Ngài thuyết về chuyện 
tiền thân của Ngài là Düc-Bó-tát thực-hành pháp- 
hạnh tâm-từ ba-la-mật được tóm lược như sau: 

Trong quá khứ, Düc-vua Brahmadatta trị vì tại 
kinh-thành Bārānasī. Khi áy Đức-Bồ-tát ha sinh 
vào lòng Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Brahmadatta. Dén khi trưởng thành, Düc-Bó-tát 


Í Khuddakanikaya, bó Jataka, tích Seyyajatakavannana. 
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được vua cha gởi đến hoc tai xứ Takkasila, Ngài 
đã hoc thành tài, văn võ song toàn rồi trở lại 
kinh-thành. Sau khi Ngài trở về không lâu, phụ 
vương của Ngài băng hà, Ngài được suy tôn lên 
ngôi vua trị vì đất nước. Đức- vua trị vì đất nước 
của mình bằng 10 pháp vương ©. 

Đức-vua cho lập nhiều trại để làm phước bó- 
thí đến những người nghèo khổ không nơi 
nương nhờ, người khách qua đường, v.v... Ngài 
giữ gìn ngũ-giới là thường giới và bát-giói trong 
những ngày giới mỗi tháng. Đặc biệt, hằng ngày 
Ngài thường thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh, mong tất cả chúng-sinh 
không oan trái lẫn nhau, không có khổ tâm, 
không có khổ thân, giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc. 

Khi ấy, trong triều đình có một vị quan 
thường làm nhiều điều tội lỗi, sai trái với luật 
pháp, nên các quan khác đã tàu sự việc lên Đức- 
vua. Đức-vua cho gọi tên quan ấy đến xét hỏi, y 
đã thừa nhận đó là những điều có thật. Düc-vua 
khuyên răn y không nên làm những điều xấu xa 
tội lỗi, vi phạm luật pháp triều đình; nên có gắng 
tạo những điều tốt lành, điều phước thiện, v.v... 
Nhưng y không hối cải, vẫn làm những điều sai 
trái, vi phạm luật pháp. Vì vậy, Düc-vua truyền 


1 10 pháp vương: xin xem quyên “Hiếu Nghĩa”, cùng soạn giả. 
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lệnh cho y rằng: “Kể tir nay, ngươi không còn 
phục vụ trong triêu đình của trám nữa”, ròi truc 
xuất y ra khỏi nước. 


Tên quan bị trục xuất sau đó đã tìm đến một 
nước lân bang, vào chàu Đức-vua nước ấy, ròi 
dùng lời khuyến dụ nhà vua ràng việc dem quân 
đi đánh chiếm kinh-thành Baranasi rất dễ, không 
phải tốn công tốn của nhiều. Vị vua nước lân 
bang ban đầu không tin lời của tên quan bị trục 
xuất kia; nhưng y tâu khẩn thiết nhiều lần khiến 
cho Đức-vua phát sinh lòng tham, cuối cùng 
cũng tin theo lời tâu của y. 

Một hôm, Đức-vua lân bang kéo quân đến 
biên giới của Đức-vua Brahmadatta, người trị vì 
kinh-thành 8ãrãnasĩ, quan bién ải vé cáp báo 
cho Düc-vua Brahmadatta hay tin ráng: 

- Таи Bé ha, Đức-vua lân bang kéo quán xâm 
lăng nước ta, dà tién dén bién ái, xin Bé ha 
truyền lệnh cho chúng thân được xuất binh đánh 
dé bát sóng Đức-vua xâm lăng ấy dem về nộp 
cho Bệ hạ. 

Đức-vua Brahmadatta phán: 

- Chién tranh chém giét lán nhau gáy dau khó 
tang tóc cho thân dán hai nước là điều không nên. 

Đức-vua xâm lăng dẫn đầu đoàn quân tién 
vào lãnh thổ của Đức-vua Brahmadatta, mà 
không gặp một sự chống cự nào. Khi đoàn quân 
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xâm lăng kéo đến gần kinh-thành Baranasi, 
quan giữ thành vào tàu với Đức-vua 
Brahmadatta rằng: 

- Tâu Bệ hạ, Đức-vua xâm lăng dán đấu đoàn 
quân tiến gân đến kinh-thành, xin Bé hạ truyén 
lệnh cho chúng thân chặn đánh, dé bắt Ditc-vua 
ду đến nộp cho Bé hạ. 

Đức-vua truyền lệnh hội triều gồm có 700 vi 
quan có tài võ nghệ siêu quần, rồi truyền lệnh 
mở rộng bón cửa thành; Đức-vua xâm lăng kéo 
quân vào thành dễ dàng, không gặp một sự 
chống cự nào. Đến cung điện, Đức vua xâm lăng 
liền truyền lệnh bát Düc-vua Brahmadatta, lây 
dây xiềng đôi chân, nhốt riêng một nhà giam, 
còn 700 vị quan kia cũng bị xiéng đôi chân, chia 
ra nhốt ở các nhà giam khác. 

Đức-vua xứ Bürünasingói trong nhà giam 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh, trong đó có vị vua xâm lăng, chứng 
đắc bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, do năng lực 
tâm-từ của Đức-vua xứ Baranasilàm cho thân 
tâm của vị vua xâm lăng ấy nóng như bị thiêu 
đốt, không sao chịu đựng nói được. Vị vua xâm 
lăng bèn hỏi các quan răng: 

- Này chư khanh tướng, tại sao thân tâm của 
trám nóng nhu bị thiêu đốt, không sao chịu dung 
nói như thé này? 


Pháp-Hạnh Tâm-Từ Ba-la-mật 125 


- Tâu Bệ hạ, Bệ hạ đã bắt giam một Đức-vua 
vô tội, có giới đức trong sạch, đó là nguyên nhân 
làm cho Bệ hạ nóng như bị thiêu đốt như thế. 

Đức-vua xâm lăng ngay tức khắc đến nhà 
giam, nơi Düc-vua xứ Baranasr đang bi nhốt, 
mở cửa cung thỉnh Đức-vua xứ Baranasi ra, 
Đức-vua xâm lăng đảnh lễ xin sám hối tội lỗi, 
kính хіп Đức-vua xứ Baranasi tha thứ tội của 
mình và trả ngai vàng lại cho Đức-vua; rồi truyền 
lệnh thả tất cả 700 vị quan cận thần của Đức-vua 
xứ Baranasi được tự do. 

Đức-vua xâm lăng tàu với Đức-vua Baranasi 
rằng: 

- Таи Đại-vương, kế từ nay vé sau, néu có 
quân thù nào đến xâm chiếm biên cương xứ sở 
của Đại-vương, thì chính quả nhân sẽ là người 
có phán sự bảo vệ an toàn cho xứ sở của Раі- 
vương, để Đại-vương được hưởng an-lạc trên 
ngai vàng. 

Khi Đức-vua xâm lăng tạ từ xin phép kéo 
quân trở về, Đức-vua xứ Bàrünasixa giá tiễn 
đưa. Về đến cô quốc, Đức-vua xâm lăng trị tội 
tên quan đã хш giục Đức-vua kéo quân đi xâm 
lăng, làm điều phi pháp. 

Đức-vua Bó-Tát Brahmadatta xứ Baranast, ngồi 
ngôi trên ngai vàng truyền dạy bằng bài kệ rằng: 
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"Seyyamso seyyaso hoti, 

Yo seyyamupasevati. 

Ekena sandhim katvana, 

Satam vajjhe amocayim. 

Tasma sabbena lokena, 

Sandhim katvana ekano. 

Pecca saggam nigaccheyya, 

Idam sunatha Kasiya. " 

(Này các quan trong nuóc Kasi! 
Nguoi nào có phuóc-thién cao quy, 
Sóng nương nhờ với bác thién-trí, 
Người ấy goi là người cao thượng. 
Вау trăm vi quan trong ngục tù, 
Có thể bị chết bởi ác VƯƠN, 

Nhờ Dic-Bó-tát có tâm-từ, 

Giải phóng được tát cả các quan. 
Vì vậy, các ngươi dán Ka-si, 
Nghe lời truyền huấn từ của trám, 
Găng thực-hành niệm rải tâm-từ, 
Đến tất cả chúng-sinh trong đời, 
Do thiện-nghiệp rải tâm-từ йу, 
Cho quả tái-sinh lên cối trời, 
Dục-giới hoặc cõi trời sác-giói, 


Tùy theo năng lực của thiện-nghiệp ”.) 


' Niệm rải tâm-từ nếu chưa chứng đắc các bậc thiền sắc-giới, 
thì dục giới thiện nghiệp áy cho quả tái-sinh lên cõi trời dục 
giới, nếu chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, thì sắc- 
giới thiện nghiệp ấy cho quả tái-sinh lên cõi trời sắc-giới. 
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Đức-vua Bồ-tát thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ và tán dương ca tụng, khuyến khích 
mọi người từ quần thần cho đến tất cả thần dân 
trong nước, nên thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ cho được sự an-lạc, không khổ tâm, 
không khổ thân, giữ gìn thân tâm thường được 
an-lạc. 

Về sau, Đức-vua Bó-tát từ bỏ ngai vàng, bó 
kinh-thành Baranasi có xứ sở rộng lớn, ngu di 
vào rừng núi Himavanta xuất gia trở thành dao- 
sĩ. Ngài thuc-hành pháp-hành đề-mục niệm rải 
tâm-từ đến tất cả chúng-sinh không ngoại trừ 
một ai, đã chứng đắc các bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm. Sau khi chết, sắc-giới thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh lên cõi trời sắc- giới phạm-thiên, 
hưởng sự an-lạc trong suốt thời gian đến hết tuói 
thọ ở cõi trời sác-giói ау. 


Tích tiền thân của Đức Phật Gotama liên quan 
dén kiép hiện-tại như sau: 


- Đức vua xâm lăng, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-đức Ananda. 

- Düc-vua xứ Вагапазт, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 


(Tóm tắt xong tích tiền thán.) 


Đoạn Kết 


Tâm-từ là một loại bảo bối thần diệu, có một 
oai lực phi thường như phép màu nhiệm không 
chỉ bảo vệ thân và tâm của người có tâm-từ được 
an toàn, an-lạc một cách tự nhiên, mà còn cải 
hóa được người khác, cải ác tòng thiện, cải tà 
quy chánh trở thành một con người thiện hoặc 
con vật hiền lành thuần tính. 


Muốn được hiệu nghiệm như vậy, hành-giả 
phải là người có tâm-từ phát xuất từ thiện-tâm 
trong sạch với vô-sân tàm-só có một năng lực 
phi thường hướng đến tất cả chúng-sinh, không 
ngoại trừ một chúng-sinh nào cả; tâm-từ hòa 
đông giữa mình với tất cả chúng-sinh cả thảy. 
Khi ấy, tâm-từ có năng lực phi thường, niệm rải 
tâm-từ đến tất cả chúng-sinh thì mới thấy, mới 
biết sự hiệu nghiệm của tâm-từ. 

Sau đây trích dẫn hai bài kinh mà Đức Phật 
dạy về phương pháp niệm rải tâm-từ: 

- Bài kinh Mettasutta: Kinh Tâm-từ, nội dung 
bài kinh này đã được đề cập giải thích ở phần 
đầu quyền sách này. 

- Bài kinh Khandhasutta: Kinh rải tâm-từ đến 
bốn dòng tộc rắn chúa và các loại chúng-sinh 
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khác, do năng lực tâm-từ của mình, tât cả các 
loài chúng-sinh đêu được sông an lành, không 
làm hại mình được. 


BÀI KINH TÂM-TỪ 
(Mettàsutta) 


Ké khai bài Kinh Tám-tir (Uyyojana): 


l- Yassanubhavato yakkha, 
Neva dassenti bhisanam. 
Yañhi сеуйпиуийјапіо, 
Rattindivamatandito. 


2- Sukham supati sutto ca, 
Papam kifici na passati. 
Evamadigunüpetam, 
Parittam tam bhanama he! 


Mettasutta (Kinh Tám-tir) 


3- Karaniyamatthakusalena, 

Yanta santam padam abhisamecca. 
Sakko ијӣ ca suhujü ca, 

Suvaco cassa mudu anatimani. 


4- Santussako ca subharo ca, 
Appakicco ca sallahukavutti. 
Santindriyo ca nipako ca, 
Appagabbho kulesva ' nanugiddho. 
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5- Na ca khudda ` mãcare kinci, 
Yena уїййи pare upavadeyyum. 
Sukhino va khemino hontu, 
Sabbasatta bhavantu sukhitaHã. 
6- Ye keci panabhuütatthi, 

Tasa уа thavara va navasesä. 
Dighà và ye va mahantaà, 
Majjhimà ғаѕѕака anukathüla. 


7- Ditthà và ye va adittha, 

Ye va düre vasanti avidüre. 
Bhütà va sambhavesT va, 
Sabbasatta bhavantu sukhitaHã. 


8- Na paro param nikubbetha, 
Natimañnetha katthaci na Капсі. 
Byarosana patighasafifia, 
Nanñamañnnassa dukkhamiccheyya. 


9- Mata yathà niyam putta, 
mayusa ekaputtamanurakkhe. 
Evampi sabbabhütesu, 
Manasam bhàvaye aparimanam. 


10- Мейапса sabbalokasmi, 
Manasam bhàvaye aparimanam. 
Uddham adho ca tiriyafica, 
Asambadham averamasapattam 


11- Tittham caram nisinno va, 
Sayano yàvatassa vitamiddho. 
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Etam satim adhittheyya, 
Brahmametam viharamidha mahu. 


12- Ditthifíca anupagamma, 
Silavà dassanena sampanno. 
Катеѕи vineyya gedham, 

Na hi jatuggabbhaseyya рипа reti. 


(Mettasuttam nitthitam) 

Y nghĩa kệ khai bài Kinh Tâm-từ 
l- Thưa chư bác Thiện-tri, 
Hành-giả thuong tinh-tán, 
Thực-hành rải tâm-từ, 

Ngày đêm không ngưng nghi, 
Theo Kinh Tám-từ пау. 


2- Ngủ nghỉ được an-lạc, 
Không thấy mọi ác mộng, 
Thức dạy được an-lạc, 
Có rất nhiều quả báu, 
Trong bài Kinh Tám-tir, 
Chúng tôi tụng niệm đây. 
Ý nghĩa bài Kinh Tâm-từ 
3- Bác Thién-trí sáng suối, 
Biét cáu sw loi ích, 
Niét-bàn an tinh lac, 
Tâm-từ làm nén tảng, 
Thực-hành giới-định-tuệ. 
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Bước đầu nên thực-hành, 
Hành-giả có đức tính: 

- Có năng lực đức-tin. 

- Tỉnh ngay thẳng chân thật. 

- Có tính tình trung thực. 

- Người dễ dạy, dễ khuyên. 

- Tính nhu mì hiên lành. 

- Không ngã-mạn, khiêm nhường. 
4- Biết tri túc hài lòng. 

- Người dễ nuôi, dễ sống. 

- Nguoi ít việc, ít công. 

- Có đời sóng nhe nhàng. 

- Biết thu thúc lục căn. 

- Có trí-tuệ thông suốt. 

- Thân, khẩu, ý thuần đức. 

- Không quyền luyén gia đình. 
- Không làm mọi diéu ác. 
Mười lăm pháp nên tảng, 

Cua pháp-hành tâm-từ. 


5- Khi hành-giả thực-hành, 
Niém rái tám-tir ràng: 
Mong cho moi chúng-sinh, 
Thân thuong được an-lac, 
Sóng binh an vó sw, 

Tám an-lac trám tinh. 


6- Tát cá chúng-sinh nào, 
Phán chia thành hai nhóm: 
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Còn sợ và không sợ, 

Thấy được và không thấy, 
Ó gán уа ở xa, 

Đã sinh và còn sinh, 

Cả thảy chúng-sinh ау, 
Mong cho thân và tám, 
Thường được hưởng an-lạc. 


7- Tất cả chúng-sinh nào, 
Phán chia thành ba nhóm, 
Có thán hình khác nhau: 
Dai, ngán và trung binh, 
To, nhỏ và trung bình, 

Мар, бт уд trung bình, 

Cả thảy chúng-sinh ау, 
Mong cho thân và tám, 
Thường được hưởng an-lạc. 


8- Hành-giả rải tám-tir, 

Mong muôn mọi chúng-sinh, 
Không làm khổ lần nhau, 

Niệm rải tám-tir rằng: 

Mong muốn cho người này, 
Không lừa đảo người kia. 
Mong muốn cho người này, 
Không khinh thường người kia. 
Mong cho moi chúng-sinh, 
Khóng làm khó lán nhau. 
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9- Tám-tir, tình thương yếu, 
Với tát cả chúng-sinh, 
Như một người từ mẫu, 
Thương yêu đứa con mót, 
Bao vệ đứa con mình, 
Băng sinh-mang thé nào, 
Hành-giả rải tám-tir, 

Vô lượng đến chüng-sinh, 
Cũng nhu thé ấy váy. 

10- Hành-giả rải tám-tir, 
Đến tam-giới chüng-sinh, 
Hướng trên: cõi vồ-sắc, 
Góm bốn cõi pham-thién. 
Hướng dưới: cõi dục-giới, 
Gồm có mười một cỗi, 
Trời, người và ác-giới. 
Hướng giữa: cõi sắc-giỏi, 
Góm có mười sáu cối. 

Với tám-tir vô lượng, 
Không oan trải hận thù. 


11- Hành-giả đang thực-hành, 
Каі tám-tit vô lượng, 

Đứng, đi hoặc ngôi, nằm, 
Tinh-tán không buồn ngủ, 
Tám an tru trong thién, 

Có tám-tir vô lượng, 
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Ditc-Phát dạy bảo rằng: 
“Hành-giả sông cao thượng. ” 


12- Thién tâm-từ nén tảng, 
T їёр thực-hành thién-tué, 
Diệt tà-kién пей-ийп, 

Thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
Giới trong sạch thanh-tịnh, 
Chứng đắc bác Bát-lai. 
Diệt tham-ái ngũ trần, 
Chứng đắc A-ra-hán, 

Khi tịch diệt Niét-bàn, 
Chấm đứt khổ tái-sinh. 


(Xong bài Kinh Tám-tir) 
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BÀI KINH KHANDHAPARITTASUTTA 
Xuất xứ bài kinh Khandhasutta ® 


Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi 
chùa Jetavana của ông phú hộ Anathapindika gần 
kinh-thành Savatthi. Khi ấy, có một vị ty-khuu 
bị rắn cắn chết trong kinh-thành, chư ty-khuu 
đến hầu dành lễ Đức-Phật rồi bach rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có một vi ty-khuu 
bi rán cán chét trong kinh-thành này. 

Đức-Thế-Tôn day rằng: 

- Này chư tỳ-khưu, chắc chán vị tỳ-khưu ấy 
không niệm rải tâm-từ đến dòng tộc 4 loài rắn 
chúa. Bởi vi, vị t-khưu ấy không niệm rải tâm- 
từ đến dòng tộc 4 loài răn chúa nên vị tỳ-khưu 
ấy bị rắn cắn chết. 

Dong tóc 4 loài rắn chúa là: 

1- Dòng tộc rắn chúa tên Virüpakkha. 
2- Dòng tộc rắn chúa tên Eräpatha. 

3- Dòng tộc rắn chúa tên ChabyäpuHa. 
4- Dòng tộc rắn chúa tên Kanhágotama. 

- Này chư tỳ-khưu, chắc chán vị ty-khuu ấy 
không niệm rải tâm-từ đến dòng tộc 4 loài rắn 
chúa ấy nên mói bị rắn cán chết. Nếu vị t)-khưu 
ấy tiến hành niệm rải tâm-từ đến dòng tóc 4 loài 


' Añguttaranikãya: Khandhasutta hoặc Ahisutta. 
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rắn chúa ấy thì vị t)-khưu ấy chắc chắn không bị 
гап căn chét. 

Này chư tỳ-khưu, Như-lai thuyết dạy các con 
thực-hành niệm rải tâm-từ đến dòng tóc 4 loài 
răn chúa này, dé giữ gin mình, dé bảo vé minh 
không bị rắn căn. 

Kệ khai bài Kinh Khandha (Uyyojana) 

1- Sabbasivisa jatinam, 

Dibbamantagadam viya. 

Yam naseti visam ghoram, 

Sesaficapi parissayam. 

2- Anákhettamhi sabbattha, 

Sabbadà sabbapàninam. 

Sabbasopi nivareti, 

Parittam tam bhanama he. 


Khandhasutta 


3- Virüpakkhehi me mettam, 
Mettàm Erapathehi me. 
Chabyaputtehi me mettam, 
Mettàm Kanhàgotamakehi са. 
4- Apadakehi me mettam, 
Мейат dvipadakehi me. 
Catuppadehi me mettam. 
Mettam bahuppadehi me. 


5- Ма mam apadako himsi, 
Ма mam himsi dvipadako. 
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Ма mam catuppado himsi, 
Ма mam himsi bahuppado. 
6- Sabbe sattà sabbe pana, 
Sabbe bhütà ca kevala. 
Sabbe bhadràni passantu, 
Ма kiñci раратавата. 

7- Арратӣпо Buddho, 
Appamano Dhammo. 
Appamano Samgho, 
Pamanavantani sarisapani. 
Ahi vicchikà satapadi, 
Unnanabhi sarabH musika. 
8- Kata me rakkha, katam me parittam, 
Patikkamantu bhutani. 


So ham namo Bhagavato, 
Namo sattanam Sammasambuddhanam. 


(Khandhasuttam nitthitam) 


Y nghĩa kệ khai bài Kinh Khandha 
l- Thưa chư bác Thiện-tri, 

Bài chu cua chư-thiên, 

Hoặc thuốc cua chư-thiên, 

Làm tiếu tan chát độc, 

Các loài răn thê nào. 

2- Bài Kinh Khan-dha này, 

Làm tiéu tan chát dóc, 
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Cua các loài thủ ай, 
Trong pham vi rộng lớn, 
Còn ngăn moi tai hoa, 

Tát cá suót ngày dém, 

Bài Kinh Khan-dha này, 
Chung tôi tung niệm đây. 
Ý nghĩa bài Kinh Khandha 
3- Каі tàm-tir của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 
Tên Vi-rü-pak-kha. 

Rai tâm-từ cua tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 
Tên E-ra-pa-tha. 

Rai tâm-từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 
Tên Chab-ya-put-ta. 

Rai tâm-từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 
Kan-hà-go-ta-ma. 

4- Каі tám-tir cua tôi, 

Đến chüng-sinh không chán. 
Rai tâm-từ cua tôi, 

Đến chüng-sinh hai chán. 
Rai tâm-từ cua tôi, 

Đến chüng-sinh bón chán. 
Rai tâm-từ cua tôi, 

Đến chüng-sinh nhiễu chán. 
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5- Loài chúng-sinh không chán, 


Xin đừng làm khổ tôi. 
Loài chúng-sinh hai chân, 
Xin đừng làm khổ tôi. 
Loài chúng-sinh bốn chân, 
Xin đừng làm khổ tôi. 
Loài chúng-sinh nhiều chân, 
Xin đừng làm khổ tôi. 

6- Tôi xin rdi tâm-từ, 

Đến tất cả chüng-sinh, 

Tắt cả mọi sinh-mang, 
Moi chüng-sinh hiện hữu. 
Tát cả chüng-sinh ау, 
Thấy những cánh tốt dep, 
Mong cho không một ai, 
Gặp phải cánh khó dau. 


7- Tôi thường luôn niệm tưởng: 


Ẩn-Đức-Phật vô lượng, 
Ап-Рис-Рһар vô lượng, 
Ân-Đức-Tăng vô lượng, 
Niém ân-đúc Tam-báo, 
Hàng đêm ngày cầu nguyện, 
Các loại chüng-sinh là: 
Ran, bò cap, тїї, nhện, 
Tắc kè, chuột, vân vân ... 
Các loài bò sát ấy, 

Có tính hay hung ай, 
Xin đừng làm hại tôi. 


14 TÂM-TỪ 


8- Con đảnh lễ chư Phật, 
Hiện-tại đến quả-khửứ, 
Góm cả bảy Đức-Phật. 
Tôi có nơi hộ tri, 

Tôi có nơi bảo hộ, 

Xin tất cả chúng-sinh, 
Tránh xa đừng hại tôi. 


(Xong bài Kinh Khandhasutta) 


Hành giả thường tụng niệm bài Kinh 
Khandhasutta này, rải tâm-từ đến 4 dòng tộc rån 
chúa, các loại rắn thuộc loại dòng tộc nào cũng 
không cắn, bởi vì chúng tiếp nhận được tâm-từ 
của hành-giả, có tính đồng cảm như bạn thân. 
Ngoài ra, hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả các 
loài chúng-sinh không có chân nói chung, đó là 
các loài bó sát; các loài chúng-sinh có hai chân 
nói chung như là loài người, loài chim,...; các 
loài chúng-sinh có bốn chân nói chung như là 
loài cọp, beo, trâu, bò, chó,...; các loài chúng- 
sinh có nhiều chân nói chung như là loài rít, sâu, 
cuốn chiếu, nhện, bò cap, ... 

Hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả muôn 
loài chúng-sinh, mong muôn loài chúng-sinh 
không oan trái lẫn nhau, không làm khó thân, 
khổ tâm lẫn nhau, mong muôn loài chúng-sinh 
đều giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. Với 
tâm-từ vô lượng đến muôn loài chúng-sinh làm 
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nơi hộ trì, nơi bảo hộ an toàn cho chính mình, để 
tránh khỏi mọi tai hại nguy hiểm cho chính mình 
và cho tất cả mọi loài chúng-sinh. 

Hành-giả còn có đức-tin trong sạch nơi Ân- 
Đức-Phật, Ân-Đức-Pháp, Ân-Đức-Tăng là nơi 
nương nhờ, nơi án náu an toàn dé tránh khói mọi 
điều rủi ro, tai họa. 

Hành-giả thành kính dành lễ đến 7 Đức-Phật 
Chánh-Dáng-Giác, từ Đức-Phật hiện-tại là Đức- 
Phật Gotama theo tuần tự cho đến 6 Đức-Phật 
trong quá khứ là: Đức-Phật Kassapa, Đức-Phật 
Копӣватапа, Đúc-Phật Kakusandha, Düc-Phát 
Vessabhü, Đúc-Phật Sikhi, Đúc-Phật Vipassi. 

Hành-giả có düc-tin trong sach đảnh lễ chư 
Phật, do oai lực ân-đức của chư Phật hộ trì cho 
mình được an toàn, tránh khỏi mọi điều tai họa, 
được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


PL. 2563 / DL. 2019 

Rirng Nui Vién Khóng, 

xã Tóc-Tién, huyện Tán-Thành, 
tinh Bà-Rịa - Vüng-Tàu. 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Patthana 


Iminà puññakammena, 

Sukhi bhavama sabbada. 

Ciram titthatu saddhammo, 

Loke sattà sumangala. 

Vietnam ratthikà ca sabbe, 

Jana pappontu ѕаѕапе. 

Vuddhim virulhivepullam, 

Райћауаті nirantaram. 
Năng lực phước-thiện thanh cao này, 
Mong chúng con thường được an-lac. 
Mong cho chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng sinh được hạnh phúc. 
Dán tộc Việt Nam được phát triển, 
Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Bán sư cáu nguyện với tâm thành, 
Hang mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram titthatu saddhammo lokasmim, 

* Ciram titthatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên thé gian. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên tó quốc Việt-Nam thân yêu. 


* Buddhasasanam ciram titthatu. 
* Nguyện cho Phát-giáo duoc trường tón. 
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Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bó sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web "trungtamhotong.org". 
Nếu quý độc-giả nào có nhu cầu tim hiĉu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 


Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks", 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
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Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
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cân click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn néu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
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Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v ... không biết ở 
trong trang sách nảo, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
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